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nghiệp 
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NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp 

(về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). 

 Nội dung hướng dẫn: 

Phần kiến trúc:  

-Vẽ lại mặt bằng,mặt bên,mặt cắt với các số liệu đã cho. 

Phần kết cấu : 

-Thiết kế sàn tầng 3 

-Thiết kế khung trục 4 

-Thiết kế móng trục 4 

Phần thi công: 

-Thi công ép cọc 

-Thi công đào hố móng 

-Thi công bê tông móng. 

-Thi công khung sàn phần thân. 

-Tiến độ thi công 

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán : 

-Bước cột : 5m 

-Nhịp khung :8m 

-Chiều cao tầng :3,5m 

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: 

-Công  ty cổ phần  Hoàng Huy 
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Giáo viên hướng dẫn Kiến trúc - Kết cấu: 

Họ và tên: Đoàn Văn Duẩn 

Học hàm, học vị : Tiến sĩ 

Cơ quan công tác: Trường  đại học dân lập Hải Phòng 

Nội dung hướng dẫn:  

Phần kiến trúc : Vẽ lại mặt bằng,mặt bên mặt cắt với các số liệu đã cho. 

Phần kết cấu   : -Thiết kế sàn tầng 3. 

                         -Thiết kế khung trục 4. 

                         -Thiết kế móng trục 4. 

     Giáo viên hướng dẫn thi công: 

Họ và tên: Nguyễn Danh Thế 

Học hàm, học vị : Kĩ sư 

Cơ quan công tác: Đại học Hải Phòng 

Nội dung hướng dẫn: 

-Thi công ép cọc; Thi công đào hố móng. 

-Thi công bê tông móng; Thi công khung sàn phần thân; Tiến độ thi công. 

      Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 11 tháng 8 năm 2017 

Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 24 tháng 11 năm 2017 

Đã nhận nhiệm vụ ĐATN                             Đã giao nhiệm vụ ĐATN 

         Sinh viên      Giáo viên hướng dẫn 
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 PHẦN I: KIẾN TRÚC & KẾT CẤU 

                                  CHƯƠNG 1. KIẾN TRÚC 

I. Giới Thiệu Công Trình 

1.1 . Giới thiệu chung 

Trong những năm gần đây, tình hình KT , XH phát triển , dân cư đông đúc, 

các đô thị tập trung đông dân cư, lao dộng sinh sống dẫn đến tình trạng thiếu đất 

đai sản xuất, sinh hoạt và đặc biệt là vấn đề nhà ở trở nên khan hiếm , chật chội. 

Vì những nguyên nhân trên, dẫn đến vấn đề bức thiết hiện nay là giải quyết 

được nhà ở cho số đông dân cư mà không tốn nhiều diện tích đất xây dựng. Vì 

vậy, nhà nước đã có chủ trương phát triển hệ thống nhà chung cư nhằm giải 

quyết những vấn đề nêu trên. Công trình mà em giới thiệu dưới đây cũng không 

nằm ngoài ý nghĩa trên. 

+ Tên công trình : Chung cư Nguyệt Quang 

+ Chủ đầu tư : Công ty  Thanh Tài 

+ Địa điểm xây dựng : Thành phố Hà Nội 

+ Cấp công trình : cấp I 

+ Diện tích đất xây dựng: 2103,04 (m2) 

+ Tổng diện tích sàn:  5033,28(m2) 

+ Chiều cao công trình 39,1 (m) tính từ cốt mặt đất. 

1.2. Giải pháp kiến trúc 

Thiết kế tổng mặt bằng tuân thủ các quy định về số tầng, chỉ giới xây dựng 

và chỉ giới đường đỏ, diện tích xây dựng do cơ quan có chức năng lập 

Công trình gồm 7 tầng : tầng 1 ,tầng 2-7 và tầng mái. 

- Tầng 1: Chiều cao 3,7 (m), diện tích 576 (m2) .Là khu bán hàng hoá, thực 

phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho dân cư thuộc chung cư và xung quanh khu 

vực và kết hợp nơi để xe của toàn chung cư. Ngoài ra còn có  khu kĩ thuật , nơi 

đặt các hệ thống tổng đài , máy bơm, máy phát điện  

- 6 tầng điển hình : chiều cao mỗi tầng 3,7 (m) diện tích 576 (m2), mỗi tầng 

gồm 6 căn hộ  

Mỗi căn hộ gồm có : 1 phòng sinh hoạt, 2 phòng ngủ, 1 bếp ăn + phòng ăn, 1 

WC. 
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- Hình khối kiến trúc đẹp kết hợp với vật liệu, màu sắc, cây xanh tạo sự hài hoà 

chung cho khu vực, tạo mỹ quan cho đô thị thành phố. 

Công trình có một cầu thang bộ và một thang máy. Thang máy phục vụ chính 

cho giao thông theo phương đứng của ngôi nhà. 

- Công trình bằng bê tông cốt thép + tường gạch, cửa kính khung nhôm,  

tường sơn nước chống thấm, chống nấm mốc, chống bong tróc và ốp đá. Nội 

thất tường trần sơn nước, nền lát gạch hoa, các khối vệ sinh lát ốp gạch men. 

1.3. Giải pháp kết cấu: 

+ Toàn bộ phần chịu lực của công trình là khung  BTCT của hệ thống cột 

và dầm . 

+  Tầng mái và các sàn khu vệ sinh đều được xử lý chống thấm trong quá 

trình đổ bê tông và trước khi hoàn thiện. 

+ Bản sàn có dầm, đảm bảo độ cứng lớn trong mặt phẳng của nó, chiều dày 

nhỏ, đáp ứng yêu cầu sử dụng, giá thành hợp lý. 

     1.4. Các giải pháp kĩ thuật tương ứng của công trình 

1.4.1.Giải pháp thông gió chiếu sáng. 

Mỗi phòng trong toà nhà đều có hệ thống cửa sổ và cửa đi, phía mặt đứng là cửa 

kính nên việc thông gió và chiếu sáng đều được đảm bảo. Các phòng đều được 

thông thoáng và được chiếu sáng tự nhiên từ hệ thống cửa sổ, cửa đi, ban công, 

hành lang  và các sảnh tầng kết hợp với thông gió và chiếu sáng nhân tạo. Hành 

lang giữa kết hợp với sảnh lớn đã làm tăng sự thông thoáng cho ngôi nhà và 

khắc phục được một số nhược điểm của giải pháp mặt bằng. 

1.4.2.Giải pháp bố trí giao thông. 

Giao thông theo phương ngang trên mặt bằng có đặc điểm là cửa đi của các 

phòng đều mở ra hành lang dẫn đến sảnh của tầng, từ đây có thể ra thang bộ và 

thang máy để lên xuống tuỳ ý, đây là nút giao thông theo phương đứng . 

Giao thông theo phương đứng gồm thang bộ (mỗi vế thang rộng 1,2m) đặt tại trung 

tâm của toà nhà, từ tầng trệt lên tầng mái và 1 thang máy với kết cấu bao che được 

cách nhiệt có thông gió, chống ẩm và chống bụi thuận tiện cho việc đi lại. 

1.4.3.Hệ thống điện: 

+ Sử dụng điện lưới quốc gia 220/380V 3 pha 4 dây, qua trạm biến thế đặt 

ngoài công trình, hạ thế đi ngầm qua các hộp kỹ thuật lên các tầng nhà. 
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+ Hệ thống tiếp đất thiết bị Rnđ 4  

+ Điện năng tính cho hệ thống chiếu sáng trong và ngoài nhà, máy bơm 

nước, thang máy và  nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân . 

+ Công suất sử dụng dự trù : 400.000 (W) với dòng điện tổng : 670 (A). 

1.4.4. Hệ thống nước: 

a. Cấp nước: 

+ Hệ thống cấp nước cho công trình chủ yếu phục vụ mục đích sinh 

hoạt và chữa cháy, dùng ống nhựa PVC với các ống nhánh trong các khu 

WC , dùng ống sắt tráng kẽm đối với tuyến ống bơm nước, ống đứng cấp 

nước từ mái xuống và hệ thống nước chữa cháy. 

+Sinh hoạt : tổng cộng dự kiến = 20 m3/ngày cấp nước theo sơ đồ sau :                                                                                               

Mạng lưới thành phố--->Đồng hồ đo nước --->Bơm --->Bể nước mái 

(10m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

---> Cấp xuống các khu vệ sinh và các nhu cầu khác. 

b. Thoát nước: 

        + Sinh hoạt : 

- Lưu lượng thoát nước bẩn : Q =20 (l/s) 

        - Các phễu sàn có đặt thêm ống xiphông để ngăn mùi  

         - Có bố trí các ống hơi phụ ở các ống thoát nước đứng dể giảm áp lực trong ống. 

         - Nước thải thoát xuống các bể tự hoại và thoát ra hệ thống thoát nước thành phố. 

+ Nước mưa: Lưu lượng nước mưa : Qmưa = 18 (l/s) từ mái thoát xuống 

theo các tuyến ống PVC 110 và ống BTCT để thoát ra ngoài mạng lưới 

thành phố. 

1.4.5 Hệ thống thông tin liên lạc: 

Dây điện thoại dùng loại 4 lõi được luồn trong ống PVC và chôn ngầm 

trong tường, trần. Dây tín hiệu angten dùng cáp đồng, luồn trong ống PVC 

chôn ngầm trong tường. Tín hiệu thu phát được lấy từ trên mái xuống, qua 

bộ chia tín hiệu và đi đến từng phòng. Trong mỗi phòng có đặt bộ chia tín 

hiệu loại hai đường, tín hiệu sau bộ chia được dẫn đến các ổ cắm điện. 

Trong mỗi căn hộ trước mắt sẽ lắp 2 ổ cắm máy tính, 2 ổ cắm điện thoại, 
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trong quá trình sử dụng tuỳ theo nhu cầu thực tế khi sử dụng mà ta có thể 

lắp đặt thêm các ổ cắm điện và điện thoại. 

1.4.6 Hệ thống chữa cháy : 

+ Chữa cháy bằng nước và khí CO2  . Hệ thống báo cháy được lắp ở từng 

hộ  

+ Lưu lượng cấp chữa cháy Qcc = 5,6 l/s  

+ Các bình chữa cháy , các vòi chữa cháy được đặt trong các họng cứu hoả 

ở hành lang sảnh dễ thấy và chữa cháy được mọi vị trí của công trình . 

+ Dùng bơm động cơ nổ để chữa cháy : Q = 20 m3/h ; H  50m . 

+ Dùng các bình xịt CO2 loại 7 kg . 

+ Dùng ống sắt tráng kẽm đối với tuyến ống bơm nước, ống đứng cấp 

nước từ mái xuống và hệ thống chữa cháy. 

+ Tại các nơi có đặt họng cứu hoả có đầy đủ các hướng dẫn về sử dụng 

cũng như các biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ.  
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CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ SÀN TẦNG 4                    

        

        2.1. Số liệu tính toán : 

Theo Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5574-2012, mục những nguyên tắc            

lựa chọn  vật liệu cho kết cấu nhà cao tầng.  

+ Chọn bê tông B20 có Rb = 11.5 Mpa, Rbt= 0,9 Mpa.                              

+ Cốt thép: Thép chịu lực AII có RS = RSC  = 280 Mpa.  

Thép đai và thép sàn: AI có RS = RSW = 225 MPa  

2.2. Mặt bằng kết cấu sàn tầng điển hình. 

Giải pháp sàn sườn bê tông cốt thép đổ bê tông toàn khối, các hệ dầm 

chia ô sàn như hình vẽ.  
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MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 4 

2.3 - Tính toán bản sàn  

- Lần lượt đánh số các ô bản xem có bao nhiêu loại ô khác nhau. Những 

ô bản đó thuộc bản loại dầm hay bản kê 4 cạnh. 

- Qua đánh giá và xem xét các ô bản sàn nhận thấy rằng nhà có nhịp chênh 

nhau không đáng kể, nội lực các ô đó chênh nhau không nhiều, diện tích cốt 

thép có thể tính cho ô bản lớn để thiên về an toàn. Ngoài ra, tính như vậy sẽ 
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thuận tiện cho việc thi công cắt uốn cốt thép giữa các ô. Ta tính bản sàn theo 

sơ đồ khớp dẻo. 

 - Lựa chọn sơ đồ tính cho các loại ô sàn: Do yêu cầu về điều kiện không 

cho xuất hiện vết nứt và chống thấm của sàn nhà vệ sinh nên đối với sàn nhà vệ 

sinh tính toán với sơ đồ đàn hồi, các loại sàn khác như sàn phòng ngủ, phòng 

khách, hành lang tính theo sơ đồ khớp dẻo. 

Gọi lt1, lt2 là chiều dài và chiều rộng tính toán của ô bản. 

Xét tỉ số hai cạnh ô bản : 

Nếu : lt2/lt1> 2  thì bản làm việc theo một phương.Cắt theo phương cạnh 

ngắn của ô bản một dải rộng 1m để tính toán.  

Tính : Mmax 

- Chọn lớp bảo vệ cốt thép = a ==> h0 = h – a 

- Tính  

 

 Diện tích cốt thép :  

Nếu : lt2/lt1 < 2  thì bản làm việc theo hai phương.Cắt theo phương cạnh 

ngắn của ô bản một dải rộng 1m để tính toán. Dựa vào liên kết cạnh bản ta có 9 

sơ đồ  

 

 

2

0. .
m

b

M

R b h
 

(1 1 2 )m   

. . .b o
s

s

R b h
A

R






CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

TRỊNH MẠNH DUY-LỚP XDL 901        GVHD: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 14 

 

 

Nhận xét các ô bản: Các ô sàn S1 là bản kê 4 cạnh làm việc theo 2 

phương và tính theo sơ đồ khớp dẻo. Vì vậy ta có thể lấy 1 ô bản S1 để tính 

cho các ô sàn còn lại. 

Ô bản S3, S4 là sàn WC tính theo sơ đồ đàn hồi. 

Ô bản S2 là sàn ban công tính theo sơ đồ đàn hồi 

Tính toán cốt thép 

- Chiều dày sàn hs= 10cm. 

Tính toán như cấu kiện chịu uốn, trình tự như sau: 

Tính hệ số 
m :  

m 2

b 0

M
;

R .b.h
   

       Trong đó:   

          M là mô men dùng để tính thép 

 b = 1 m; bề rộng tính toán của tiết diện 

 
0 bvh h a  ; chiều cao làm việc của tiết diện 

 
bva 20 mm; chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép. 

 Kiểm tra điều kiện hạn chế: 
m R 0,437    . 

Nếu: 
m R    thì tăng kích thước tiết diện (chiều dày sàn) hoặc tăng mác 

vật liệu 

 
m R    thì tính toán diện tích cốt thép As cần thiết cho tiết diện: 

b 0

s m

s

R .b.h
A  voi = 0.5(1+ 1 2 ).

R
      

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

s
min

0

A
0,05%

b.h
      

Căn cứ vào As tính toán được tra bảng để chọn thép bố trí cho bản sàn. 
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2.3.1. Tính toán ô sàn phòng ở  (S1- tính theo sơ đồ khớp dẻo) 

        a. Số liệu tính toán của vật liệu 

 Bê tông B20 => Rb=11,5 MPa, Rbt=0,9 MPa 

 Thép chịu lực AII có Rs = Rsc = 280 MPa 

 Thép đai và thép sàn AI có Rs = Rsw = 225Mpa 

 
0,633

0,433

R

R








  

b. Sơ đồ tính toán ô sàn (Tính theo sơ đồ 9) 

6 7

C

D

M1

M2

M1

M3

M4

M3

qs=gs + Ps

qs=gs + Ps

 

* Nhịp tính toán của ô bản: 

- Nhịp thông thủy theo 2 phương: 

Nhịp tính toán theo phương cạnh dài:  1

1
4,5 0,22 0,22 4,28

2
tl      (m) 

Nhịp tính toán theo phương cạnh ngắn:  2

1
4,0 0,3 0,3 3,7

2
tl      (m) 

*Tổng tải trọng tác dụng: 

qs  = gs + ps
  = 371,6 + 240 = 6,116 (KN/m2) 

M2=M1 = 

2 2

2 6,116 3,7
5,23

16 16

s tq l x
   kNm 

M3 =M4= 

2 2

1 6,116 4,28
7

16 16

s tq l x
   kNm 
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c. Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn 

Chọn a = 2 cm, ho = 10 - 2 = 8 cm 

- Tại gối: 

+ Xác định  αm = 2

0.. hbR

M

b

 ( đIều kiện αm  αR) 

αm = 2

0.. hbR

M

b

= 
6

2

5,23 10

11,5.1000.80

x
= 0,071 < αR =0,433 

 = 
2

.211 m
= 0,96 

Diện tích cốt thép: 
tt

sA  =  
0.. hR

M

s 
 =  

65,23 10

280.0,96.80

x
= 243,2 mm2 = 2,43 (cm2 ) 

+Tính hàm lượng cốt thép :  = 
0.100 h

Abt

s .100% = 
2, 43

100.8
100%= 0.3% => > min 

= 0.05%. 

Khoảng cách giữa các cốt thép là : a = 
s

s

A

a
100= 

0,503

2, 43
100= 20 (cm) 

Chọn thép  8: A s  = 50,3 (mm2) 

Chọn thép  8; a = 200 

2100 0,503
2,52( )

20
sA cm


   

- Tại giữa. 

Tính toán tương tự trên với M = 5,23 KN.m ta đặt thép 8a200 có As = 2.52 cm 

 

d. Tính toán cốt thép theo phương cạnh dài 

Chọn a = 2 cm, ho = 10 - 2 = 8 cm 

- Tại gối: 

+ Xác định  αm = 2

0.. hbR

M

b

 ( điều kiện αm  αR) 

αm = 2

0.. hbR

M

b

= 
6

2

7 10

11,5.1000.80

x
= 0,095 < αR =0,433 
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 = 
2

.211 m
= 0,95 

Diện tích cốt thép: 
tt

sA  =  
0.. hR

M

s 
 =  

67 10

280.0,95.80

x
= 329 mm2 = 3,29 (cm2 ) 

+Tính hàm lượng cốt thép : % = 
0.100 h

Abt

s .100% = 
3, 29

100.8
100%= 0,41% =>% > 

min = 0.05%. 

Khoảng cách giữa các cốt thép là : a = 
s

s

A

a
100= 

0,785

3, 29
100= 23,86 (cm) 

 Chọn thép  10: A s  = 78,5 (mm2) 

Chọn thép  10; a = 250 

2100 0,785
3,925( )

20
sA cm


   

- Tại giữa. 

Tính toán tương tự trên với M = 7 KN.m ta đặt thép 10a200 có As = 3,925 cm 

 

2.3.2. Tính toán ô sàn S3 - sàn WC (tính theo sơ đồ đàn hồi) 

      - Xét tỉ số giữa hai cạnh của ô bản (tính từ tim dầm)  

 

Vậy ô bản làm việc 2 phương,  tính bản theo bản kê 4 cạnh. 

Chiều dày của bản sàn h = 10 cm 

- Nhịp tính toán: Tính toán theo sơ đồ đàn hồi nên ta có 

            1 1 2085( )l L cm   

2 2 2100( )l L cm   

- Theo TCVN 2737 – 1995 hoạt tải nhà vệ sinh là: P tc = 300 (kg/m 2 ) với hệ 

số vượt tải là: 1,2. Vậy có:  

+ Hoạt tải tính toán là: P tt = 300 x 1,2 = 360 (kg/m 2)            

+ Tĩnh tải tính toán là: g tt = 539 (kg/m 2)   

+ Tải trọng toàn phần là: q s = 360 +539 = 899(kg/m 2)           

  

2

1

2100
1 2

2085

L

L
  
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Sơ đồ tính toán ô sàn: 

8' 9

B'

C

M1

M2

M1

M3

M4

M3

qs=gs + Ps

qs=gs + Ps

 

- Xác định tỉ số: 2

1

2100
1,0

2085

l
r

l
   < 2. Vậy tính theo bản kê 4 cạnh. 

q s = 360 +539 = 899(kg/m 2) = 8,99 (KN/m2)     

M1 = 

2 2

2 8,99 2
2,996

12 12

s tq l x
   KNm 

M2 =

2 2

2 8,99 2
1,498

24 24

s tq l x
   KNm 

M3= 

2 2

1 8,99 2,085
3,256

12 12

s tq l x
   KNm 

M4 = 

2 2

1 8,99 2,085
1,628

24 24

s tq l x
   KNm 

* Theo phương cạnh ngắn của ô bản : 

Chọn a = 2 cm, ho = 10 - 2 = 8 cm  

       + Cốt thép chịu mômen dương : M 1 = 2,996 (KN.m) 

- Tại gối: 

+ Xác định  αm = 2

0.. hbR

M

b

 ( đIều kiện αm  αR) 

αm = 2

0.. hbR

M

b

= 
6

2

2,996 10

11,5.1000.80

x
= 0,04 < αR =0,433 
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 = 
2

.211 m
=

1 1 2.0,04
0,98

2

 
  

Diện tích cốt thép: 
tt

sA  =  
0.. hR

M

s 
 =  

62,996 10

280.0,98.80

x
= 136,5 mm2 = 1,365 (cm2 ) 

+Tính hàm lượng cốt thép :  = 
0.100 h

Abt

s .100% = 
1,365

100.8
100%= 0.17% => > min 

= 0.05%. 

Chọn thép  8: A s  = 50,5 (mm2) 

Chọn thép  8; a = 200 

2100 0,503
2,52( )

20
sA cm


 

 

- Tại giữa. 

Tính toán tương tự trên với M = 1,498 KN.m ta đặt thép 8a200 có As = 2.52 cm 

* Theo phương cạnh dài của ô bản : 

Chọn a = 2 cm, ho = 10 - 2 = 8 cm  

       - Tại gối: 

          + Cốt thép chịu mômen dương : M 1 = 3,256 (KN.m) 

+ Xác định  αm = 2

0.. hbR

M

b

 ( đIều kiện αm  αR) 

αm = 2

0.. hbR

M

b

= 
6

2

3,256 10

11,5.1000.80

x
= 0,04 < αR =0,433 

 = 
2

.211 m
=

1 1 2.0,04
0,98

2

 
  

Diện tích cốt thép: 
tt

sA  =  
0.. hR

M

s 
 =  

63,256 10

280.0,98.80

x
= 148 mm2 = 1,48 (cm2 ) 

+Tính hàm lượng cốt thép :  = 
0.100 h

Abt

s .100% = 
1, 48

100.8
100%= 0.185% => > 

min = 0.05%. 

Chọn thép  8: A s  = 50,5 (mm2) 

Chọn thép  8; a = 200 
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2100 0,503
2,52( )

20
sA cm


 

 

- Tại giữa. 

Tính toán tương tự trên với M = 1,628 KN.m ta đặt thép 8a200 có As = 2.52 cm 

2.3. 3. Tính toán ô sàn S2 ban công (tính theo sơ đồ đàn hồi) 

       - Xét tỉ số giữa hai cạnh của ô bản (tính từ tim dầm)  

 

Vậy ô bản làm việc 1 phương  tính như bản loại dầm 

Chiều dày của bản sàn h = 10 cm 

- Theo TCVN 2737 – 1995 hoạt tải ban cụng là: P tc = 400 (kg/m 2 ) với hệ số 

vượt tải là: 1,2. Vậy có:  

+ Hoạt tải tính toán là: P tt = 400 x 1,2 = 480 (kg/m 2)            

+ Tĩnh tải tính toán là: g tt = 371,6 (kg/m 2)   

+ Tải trọng toàn phần là: q b = 480 +371,6 = 851,6(kg/m 2)           

Sơ đồ tính toán ô sàn: 

1
2
0
0

4000

q
l 
/1

2
2

q
l 
/1

2
2

q
l 
/2

4
2

 

     Tính theo sơ đồ đàn hồi => lb = L1 =120 (cm) 

+ Mômen giữa nhịp: 

                    
 

2 2851,6.1,2
51,1 .

24 24

ql
M KG m     

 + Mômen trên gối: 

2

1

4000
3,33 2

1200

L

L
  
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 

2 2851,6.1,2
102,2 .

12 12

ql
M KG m     

* Theo phương cạnh ngắn  

       + Cốt thép chịu mômen dương : M+ = 104,78  (kGm) 

2 2

0

104,78.100
0,01 0,427

. . 145.100.8
m R

b

M

R b h
     

 

997,0)01,0.211.(5,0).211.(5,0  m   

  2

0

104,78.100
0,588

. . 2250.0,997.8
S

S

M
A cm

R h
      

Chọn thép  8: f a  = 0,503 (cm2) 

Khoảng cách: 
. 0,503 100

85,5( )
0,588

a b

s

f b
a cm

A


    

 chọn thép  8 ; a = 200(cm) 

)(515,2
20

503,0100 2cmAs 


  

%05,0%314,0%100
8100

515,2
min% 


   

+ Cốt thép chịu mômen âm : M- = 244,25 (kGm) 

2 2

0

244,25.100
0,026 0,427

. . 145.100.8
m R

b

M

R b h
     

 

0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,026) 0,98m          

  2

0

181,7.100
1,38

. . 2250.0,98.8
S

S

M
A cm

R h
      

Vậy chọn thép  8: f a  = 0,503 (cm2) 

Khoảng cách  
. 0,503.100

36,45
1,38

a b

s

f b
a cm

A
    

Chọn thép  8; a =200 

%05,0%32,0
8100

52,2%100

)(52,2
20

503,0100

min%

2














cmAs
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CHƯƠNG III – THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 3 

3.1. Sơ bộ phương án chọn kết cấu 

3.1.1. Phương án lự chọn 

Với nhịp < 9 m thì việc sử dụng hệ kết cấu bê tông cốt thép có giá 

thành hạ hơn, việc thi công lại đơn giản, không đòi hỏi nhiều đến các thiết 

bị máy móc quá phức tạp. 

Vậy ta chọn giải pháp kết cấu khung bê tông cốt thép với: Các cấu 

kiện dạng thanh là cột, dầm...Các cấu kiện dạng phẳng gồm tấm sàn có 

sườn, còn tường là các tấm tường đặc có lỗ cửa và đều là tường tự mang; 

Cấu kiện không gian với lõi cứng là lồng thang máy bằng bê tông cốt thép 

là hợp lý hơn cả vì hệ kết cấu của công trình có nhịp không lớn, quy mô 

công trình ở mức trung bình. 

3.1.2. Xác định sơ bộ kích thước tiết diện   

3.1.2.1. Chọn kích thước dầm: 

- Kích thước dầm theo phương ngang nhà: 

h =
1 1

.
8 12

L
 

 
 

  đối với dầm khung. 

b = ( 0,3  0,5) h 

Trong đó: b, h lần lượt làm kích thước chiều rộng, chiều dài của tiết diện 

dầm với L làm nhịp của dầm. Vậy ta chọn kích thước sơ bộ như sau : 

Dầm nhịp L (m) ( 1/8  1/12).L Kích thước tiết diện bxh (cm) 

A B 

B C 

C D 

D E 

 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

 

0,5625  0,375 

0,5625  0,375 

0,5625  0,375 

0,5625  0,375 

 

30 x 50 

30 x 50 

30 x 50 

30 x 50 

 

Kích thước của dầm theo phương dọc nhà: 

h =
1 1

.
8 12

L
 

 
 

 

b = ( 0,3  0,5) h  

Dầm liên tục nằm trên tường, nhịp 4,0 m chọn tiết diện b x h = 22x40 cm. 
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  Dầm consosol dài 1m2 có tiết diện 22x30cm 

3.1.2.2. Kích thước cột: 

       Xét tải trọng tác dụng với một cột tầng điển hình trục 2D. 

       Cột tầng 1: 

- Diện tích tiết diện ngang của cột sơ bộ chọn theo công thức: 

                                Fc = 
bR

N
)5,12,1(   

Trong đó :  

             - Rb: Cường độ chịu nén của bê tông  B20 có Rb =115kg/cm2 

             - k: Hệ số kể đến sự lệch tâm, từ 1,2  1,5; chọn k =1,2 

             - N : Tải trọng tác dụng lên cột 

Khi đó :  N = (n. q s  + q m ) . S 

              - n: số tầng,  n = 7 tầng có 6 sàn phòng và 1 sán mái 

              - q s : Tải trọng quy đổi tương đương trên sàn lấy theo kinh                                           

nghiệm,  q s  = 1,0 1,2 (T/m2 ), lấy q s  = 1,0 (T/m 2 ). 

              - q m : Tải trọng của mái lấy theo kinh nghiệm   

     q m = 0,4   0,5; lấy  q m  = 0,5 (T/m 2 ). 

    - S: diện tích truyền tải của sàn xuống cột, ta tính cho cột trục 3B. 

                       S = 0,5 (4,5 + 4,0)4,0 = 17 ( m 2 ) 

  N = (61 + 0,5) 17 = 110,5 T 

Vậy:    Fc =
1,2 110500

115

x
 =1153 (cm2) 

Chọn:  b = 30 (cm) ; ta có: h =
cF

b
 = 

1153

30
 = 38,43(cm 2 ) 

Vậy chọn :   h = 50 (cm) 

Tương tự ta chọn được tiết diện cho cột các tầng với các trục còn lại như 

sau: 

Cột trục Tầng 1,2,3, Tầng 4,5,6,7 

A, B, C, D, E 30 x 50          30 x 40 

 

 - Nhịp tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách giữa các trục cột: 
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ở đây ta lấy trục cột là trục của cột tầng 5,6,7 

+Xác định nhịp tính toán của dầm A-B  

                LAB = lAB +
2

t
 +

2

t
+

2

ch
+

2

ch
 

                       LAB = 4,5+ 0,11+ 0,11- 0,4/2- 0,4//2= 4,32 m 

+ Xác định nhịp tính toán của dầm B-C 

               LBC = lBC -
2

t
+

2

ch
 

                      LBC = 4,5- 0,11 + 0,4/2 =4,59 m 

 

+Xác định nhịp tính toán của dầm  C-D 

              LCD =4,5 - 0,11 +0,4/2  = 4,59 (m) 

+Xác định nhịp tính toán của dầm  D-E 

            LDE= 4,5 + 0,11+0,11-0,4/2-0,4/2 = 4,32 (m) 

-Xác định chiều cao của cột tầng 1: 

Chiều sâu chôn móng từ mặt đất tự nhiên (cốt -0,6) trở xuống: 

 Hm = 800(mm) = 0,8(m) 

 hT1 = Ht + Z + hm -
2

dh
= 3,7 + 0,6 + 0,8 - 

0,5

2
 = 4,85 (m) 

            ( với Z = 0,6 m làm khoảng cách từ cốt  0.00 đến mặt đất tự 

nhiên) 

+ Xác định chiều cao cột tầng 2,3,4,5,6,7: 

 ht2 = ht3 = ht4 = ht5 = ht6 = ht7 = 3,7 (m) 
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D30X50 D30X50 D30X50 D30X50

D30X50 D30X50 D30X50 D30X50

D30X50 D30X50 D30X50 D30X50

D30X50 D30X50 D30X50 D30X50

D30X50 D30X50 D30X50 D30X50

D30X50 D30X50 D30X50 D30X50

D30X50 D30X50 D30X50 D30X50

C30X50

C30X50

C30X50

C30X40

C30X40

C30X40

C30X40

C30X50

C30X50

C30X50

C30X40

C30X40

C30X40

C30X40

C30X50

C30X50

C30X50

C30X40

C30X40

C30X40

C30X40

C30X50

C30X50

C30X50

C30X40

C30X40

C30X40

C30X40

C30X50

C30X50

C30X50

C30X40

C30X40

C30X40

C30X40

E D C B A
 

                            SƠ ĐỒ KẾT CẤU KHUNG NGANG 
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3.2. Xác định tải trọng 

3.2.1Tĩnh tải 

TT Cấu tạo lớp sàn 
hb 

(m) 

γ 

(kG/m3) 

q tc
 

(kG/m2) 

n 

(Hệ 

số) 

q
tt

 

(kG/m2) 

 

 

I.Sàn phòng ở 

Gạch lát nền 

Vữa lót 

Bản BTCT 

Vữa trát trần  

 

 

 0,012 

0,015 

 0,10 

 0,015 

 

 

    2000 

1800 

2500 

1800 

 

24 

27 

250 

27 

 

   1,1 

1,3 

1,1 

1,3 

 

 

  26,4 

35,1 

275 

35,1 

371,6 

 

II. Sàn WC 

 

Gạch chống trơn 

Vữa lót 

Bản sàn BTCT  

Bê tông chống thấm 

Vữa trát trần 

Thiết bị vệ sinh 

 

 

0,012 

0,015 

0,1 

0,04 

0,015 

 

 

 

2000 

1800 

2500 

2500 

1800 

 

 

 

 

24 

27 

250 

100 

27 

50 

 

 

 

1,2 

1,3 

1,1 

1,1 

1,3 

1,1 

 

 

 

28,8 

35,1 

275 

110 

35,1 

55 

539 

 

III. Sàn ban công 

 

Gạch lát nền 

Vữa lót mác 75 

Bản sàn BTCT  

Vữa trát  

 

 

0,012 

0,015 

0,1 

0,015 

 

 

2000 

1800 

2500 

1800 

 

 

24 

27 

250 

27 

 

 

 

1,1 

1,3 

1,1 

1,3 

 

 

26,4 

35,1 

275 

35,1 

371,6 

 

 

IV. Sênô mái 

Bản BTCT  

Trát và láng 

0,08 

0,03 

2500 

1800 

200 

27 

1,1 

1,3 

 

220 

35,1 

 

255,1 

 

 

V. Sàn mái 

Vữa chống thấm  

Bê tông nhẹ tạo độ 

dốc 

Bản BTCT  

Vữa trát trần 

Mái tôn 

 

     0,03 

0,04 

0,10 

0,015 

 

 

1800 

2200 

2500 

1800 

 

 

54 

88 

250 

27 

20 

 

1,3 

1,3 

1,1 

1,3 

1,05 

 

 

70,2 

114,4 

275 

35,1 

21 

515,7 
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3.2.2. Hoạt tải  (Theo TCVN 2737- 1995) 

Loại hoạt tải Tttc(kg/m2) n Tttt (kg/m2) 

Mái, sê nô 75 1,3 97,5 

Phòng ngủ, bếp 200 1,2 240 

WC,  cầu thang 300 1,2 360 

Ban công 400 1,2 480 

3.2.3. Tải trọng của 1m2 tường 

TT Cấu tạo các lớp Dày(m) (kg/m3) PTC(kg/m2) n PTT (kg/m2) 

Tường dày 220 

1 Hai lớp trát dày 30 0,03 1800 54 1,3 70,2 

2 
Lớp gạch xây dày 

220 
0,22 1800 396 1,1 435,6 

 Cộng   450  505,8 

Tường dày 110 

1 Hai lớp trát dày 30 0,03 1800 54 1,3 70,2 

2 
Lớp gạch xây dày 

110 
0,11 1800 198 1,1 217,8 

 Cộng   252  288,0 

 

3.3.Tính nội lực tác dụng vào khung 

- Tiêu chuẩn tính toán: TCVN 2737 – 1955 Tải trọng và tác động – Tiêu 

chuẩn thiết kế. 

- Tải trọng truyền vào khung gồm tĩnh tải và hoạt tải dưới dạng tải tập 

trung và tải phân bố đều. 

  + Tĩnh tải: Trọng lượng bản thân cột, dầm, sàn, tường, các lớp trát  

  + Hoạt tải: Tải trọng sử dung trên nhà. 

- Tải trọng do sàn truyền vào dầm của khung được tính toán theo diện chịu 

tải, được căn cứ vào đường nứt của sàn khi làm việc. Như vậy, tải trọng 

truyền từ bản vào dầm theo 2 phương: 

  +Theo phương cạnh ngắn L 1 : hình tam giác 

  + Theo phương cạnh dài L 2 : hình thang hoặc tam giác  
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- Để đơn giản ta quy đổi tải phân bố hình thang và hình tam giác vào dầm 

khung về dạng phân bố đều theo công thức : 

  + Tải dạng hình thang có lực phân bố đều ở giữa nhịp, tải phân bố đều 

tương đương là: 
2

1

tt

td qL
Kq




 

Trong đó Kht = (1 - 2 2 + 3  ) với  = L1/ 2L2 

 

3.3.1. Xác định tĩnh tải tác dụng vào khung trục 3 

  3.3.1.1. Tĩnh tải tầng 2,3,4,5,6,7 

3

2

4

E D C B A

S1 S1 S1 S1

GE GD GC GB GAgt gt gt gt

 

SƠ ĐỒ PHÂN BỐ TĨNH TẢI TẦNG 2,3,4,5,6,7  

(đơn vị p: Kg/m ; P: Kg) 

 

 

 

 

 

STT Tên ô L1 L2 β = 
22

1

l

l  K=1-2β2+ β3 

1 S1 4,0 4,5 0,44 0,697 



CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

TRỊNH MẠNH DUY-LỚP XDL 901        GVHD: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 29 

Tên tải Cách tính tĩnh tải phân bố Tải trọng 

gt 

-Do trọng lượng từ sàn S1 truyền vào dưới dạng 

hình thang: 

371,6 x (4,0-0,3) x 0,697 

 

958,3 

-Do trọng lượng tường ngăn 220 cao 3,2m: 

505,8 x 3,2 

 

1618,56 

Tổng 2576,86 

 Cách tính tĩnh tải tập trung  

GA=GE 

-Do trọng lượng bản thân dầm dọc(0,22x0,4): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,4 x 4 

 

968 

-Do trọng lượng sàn S1 truyền vào  

371,6 x0,5x1,85x3,7 

 

1271,8 

-Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm cao 3,3m 

với hệ số giảm lỗ cửa là 0,7:   

505,8 x 3,3 x 4 x0,7 

 

 

4673,6 

Tổng 6913,4 

 

 

 

 

GB=GC=GD 

-Do trọng lượng bản thân dầm dọc(0,22x0,4): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,4 x 4 

 

968 

-Do trọng lượng sàn S1 truyền vào: 

2 x 371,6 x 0,5 x 1,85 x 3,7 

 

2543,6 

-Do trọng lượng tường 110 xây trên dầm cao 3,3m 

với hệ số giảm lỗ cửa là 0,7: 288 x 3,3 x4 x0,7  

 

2661,1 

Tổng 6721,2 
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3.3.1.2.Tĩnh tải tầng mái 

   

3

2

4

E D C B A

S1 S1 S1 S1

GEm GDm GCm GBm GAmgtm gtm gtm gtm

 

SƠ ĐỒ PHÂN BỐ TĨNH TẢI TẦNG MÁI (đơn vị p: Kg/m ; P: Kg) 

Tên tải Cách tính tải trọng phân bố Tải trọng 

gt
m 

-Do trọng lượng từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình 

thang: 

515,7 x (4,0-0,3) x 0,672 

 

1282,2 

 

-Do trọng lượng tường thu hồi cao trung bình 1,4m dày 

110: 

288 x 1,4  

 

 

403,2 

Tổng 1685,4 

                        Cách tính tải trọng tập trung  

GAm=GEm
 

-Do trọng lượng bản thân dầm dọc(0,22x0,4): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,4 x 4 

 

968 

-Do trọng lượng sàn S1 truyền vào dưới dạng hình tam 

giác: 

515,7 x0,5x 1,85x 3,7 

 

1764,9 

-Do trọng lượng sàn sê nô nhịp 0,6m truyền vào:  
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255,1 x4,0 x 0,6 612,2 

-Do trọng lượng tường trên sê nô cao 0,6 dày 8cm bằng 

BTCT: 

2500 x1,1 x0,08 x0,6 x4,0 

 

 

528 

 

Tổng 4047,5 

GBm=GCm
 

=GDm
 

 

-Do trọng lượng bản thân dầm dọc(0,22x0,35): 

2500 x1,1 x 0,22 x 0,35 x 4,2 

 

889,4 

-Do trọng lượng sàn S1 truyền vào dưới dạng hình tam 

giác: 

2 x 515,7 x 0,5 x 1,85 x 3,7 

 

 

3529,9 

Tổng 4419,3 
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E D C B A

2576,86 2576,86 2576,86 2576,86

2576,862576,862576,862576,86

2576,86 2576,86 2576,86 2576,86

2576,86 2576,86 2576,86 2576,86

2576,86 2576,86 2576,86 2576,86

2576,862576,862576,862576,86

6913,4

6913,4

6913,4

6913,4

6913,4

6913,4 6913,4

6913,4

6913,4

6913,4

6913,4

6913,46721,2 6721,2 6721,2

6721,26721,26721,2

6721,2 6721,2 6721,2

6721,26721,26721,2

6721,2 6721,2 6721,2

6721,26721,26721,2

1685,4 1685,4 1685,4 1685,4

4419,34047,5 4047,54419,3 4419,3

 

SƠ ĐỒ TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN KHUNG TRỤC 3  

(đơn vị q: Kg/m ; P: Kg) 
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3.3.2.  Xác định hoạt tải tác dung vào khung 

3.3.2.1. Hoạt tải 1  

3

2

4

E D C B A

S1 S1

P1 P1 P1 P1p1p1

 

SƠ ĐỒ PHÂN BỐ HOẠT TẢI 1 TẦNG 2,4,6  

(đơn vị p: Kg/m ; P: Kg) 

 

Tên tải Cách tính Tải trọng 

p1 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình thang: 

240 x 4,0 x 0,697 

 

669,12 

P1  

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình tam 

giác 

240 x 0,5x4,0x2,0 

 

960 
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3

2

4

E D C B A

S1 S1

P1 P1 P1 P1p1p1

 

SƠ ĐỒ PHÂN BỐ HOẠT TẢI 1 TẦNG 3,5,7  

(đơn vị p: kg/m ; P: kg) 

Tên tải Cách tính Tải trọng 

p1 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình thang: 

240 x 4,0 x 0,697 

 

669,12 

P1 
-Do hoạt tải từ sàn S2 truyền vào dưới dạng hình tam giác 

240 x 0,5x4,0x2,0 

 

960 
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3

2

4

E D C B A

S1 S1

Pm1 Pm1 Pm1 Pm1Apm1pm1
Pm1E

 

SƠ ĐỒ PHÂN BỐ HOẠT TẢI 1 TẦNG MÁI  

(đơn vị p: kg/m ; P: kg) 

 

Tên tải Cách tính Tải trọng 

pm1 

-Do trọng lượng từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình 

thang: 

97,5 x 4,0 x 0,697 

 

 

271,83 

Pm1 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình 

tamgiác 

97,5 x 0,5x4,0x2,0  

 

390 

Pm1E 

-Do hoạt tải sê nô nhịp 0,6m truyền vào 

97,5 x4,0 x0,6 

 

234 
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E D C B A

669,12

960960

271,83 271,83

390234 390390 390

960

669,12

669,12669,12

669,12

669,12669,12

669,12 669,12

669,12669,12

960

960
960960

960

960960

960960

960960

960960

960960

960960

960960

960960

669,12

 

SƠ ĐỒ HOẠT TẢI  1 TÁC DỤNG VÀO KHUNG TRỤC 3 

(đơn vị p: Kg/m ; P: Kg) 
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   3.3.2.2. Hoạt tải 2 

3

2

4

E D C B A

S1 S1

P2 P2 P2 P2p2p2

 

SƠ ĐỒ PHÂN BỐ HOẠT TẢI 2 TẦNG 2,4,6  

(đơn vị p: Kg/m ; P: Kg) 

 

Tên tải Cách tính Tải trọng 

p2 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình thang: 

240 x 4,0 x 0,697 

 

669,12 

P2 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình tam giác 

240 x 0,5x4,0x2,0 

 

 

960 
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3

2

4

E D C B A

S1 S1

P2 P2 P2 P2p2p2

 

SƠ ĐỒ PHÂN BỐ HOẠT TẢI 2 TẦNG 3,5,7  

(đơn vị p: Kg/m ; P: Kg) 

 

 

Tên tải Cách tính Tải trọng 

p2 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình thang: 

240 x 4,0 x 0,697 

 

669,12 

P2 
-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình tam giác 

240 x 0,5x4,0x2,0 

 

960 
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3

2

4

E D C B A

S1 S1

Pm2E Pm2 Pm2 Pm2pmII1pm2
Pm2A

                                    

SƠ ĐỒ PHÂN BỐ HOẠT TẢI 2 TẦNG MÁI  

(đơn vị p: Kg/m ; P: Kg) 

 

 

Tên tải Cách tính 
Tải 

trọng 

pm2 

-Do hoạt tải từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình thang: 

97,5 x 4,0 x 0,697 

 

271,83 

Pm2A 

-Do hoạt tải sê nô nhịp 0,6m truyền vào: 

97,5 x4,0 x0,6 

 

234 

Pm2 

-Do hoạt tải từ sàn S2 truyền vào dưới dạng hình tam 

giác: 

97,5 x0,5x2,0x4,0 

 

 

390 
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E D C B A

669,12 669,12

669,12 669,12

669,12669,12

669,12 669,12

669,12669,12

669,12 669,12

960 960 960 960

960960 960 960

960 960960960

960 960 960 960

960960 960 960

960 960960960

234

271,83

390

271,83

390390 390

 

SƠ ĐỒ HOẠT TẢI 2 TÁC DỤNG VÀO KHUNG TRỤC 3 

(đơn vị p: Kg/m ; P: Kg) 
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3.3.3. Tính tải trọng gió 

Công trình xây dựng tại thành phố Hà Nội, thuộc vùng gió II-B, có áp lực 

gió đơn vị : W0 = 95 ( daN/m2).  

Công trình cao dưới 40 m nên ta chỉ xét đến tác dụng tĩnh của tải trọng gió. 

Tải trọlng gió truyền lên khung sẽ được tính theo công thức: 

Gió đẩy: qđ = W0nkiCdB. 

Gió hút: qh = W0nkiChB. 

Trong đó qđ, qh tải trọng gió hút và đẩy. 

 W0: áp lực gió tiêu chuẩn (TCVN 2737 - 95) 

k : Hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao (phụ lục 20-21) 

n : Hệ số an toàn (n = 1,2) phụ luc 19 

c : Hệ số khí động (phụ lục 22) 

c = + 0,8 đối với phía gió đẩy. 

c = - 0,6 đối với phía gió hút. 

  B : Bước khung. 

Tính toán hệ số  k 

Tầng H tầng (m) Z (m) K 

1 4,85 4,85 0,5 

2 3,7 8,55 0,64 

3 3,7 12,25 0,71 

4 3,7 15,95 0,76 

5 3,7 19,65 0,81 

6 3,7 23,35 0,85 

7 3,7 27,05 0,87 

Để đơn giản cho tính toán và thiên về an toàn ta cũng có thể chọn chung 

một hệ số K cho hai tầng nhà: 

Tầng 1 và tầng 2: chọn K =0,64 

Tầng 3 và tầng 4: chọn K = 0,76 

Tầng 5 và tầng 6: chọn K = 0,85 

Tầng 7: chọn k = 0,87 
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Tầng K 
Wo 

n 
B 

(m) 
Cđ Ch qđ (daN/m) qh (daN/m) 

1 0,64 95 1,2 4,5 0,8 0,6 263 197 

2 0,64 95 1,2 4,5 0,8 0,6 263 197 

3 0,76 95 1,2 4,5 0,8 0,6 312 234  

4 0,76 95 1,2 4,5 0,8 0,6 312 234 

5 0,85 95 1,2 4,5 0,8 0,6 348,8 261,6 

6 0,85 95 1,2 4,5 0,8 0,6 348,8 261,6 

7 0,87 95 1,2 4,5 0,8 0,6 357 267,8 

Tải trọng gió trên mái quy về lực tập trung đặt ở đầu cột : Sđ ; Sh   với  

k=0,87 

Tỉ số    h1/L = (3,7 x 7)/ 18=1,43 

Nội suy có  Ce1 = -0,74 

   Ce2 = -0,62 

Trị số  S tính theo công thức : 

 S = n.k.wo.B.∑ 𝐶i.hi = 1,2x0,87x95x4,5.∑ 𝐶i.hi 

    = 446,31 ∑ 𝐶i.hi 

 (hi : chiều cao từng đoạn có các hệ số khí động Ci ) 

+ Phía gió đẩy : 

Sđ = 446,31 x (0,8x0,6 – 0,74x1,8) = -380,26 (daN) 

+ Phía gió hút :  

Sh = 446,31x (0,6x0,6+ 0,62x1,8) = 658,75(daN) 
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E D C B A

357

348,8

312

263

267,8

261,6

234

197

380,26 658,75

 

 

SƠ ĐỒ GIÓ TRÁI TÁC DỤNG VÀO KHUNG TRỤC 3 

(đơn vị q: DaN/m ; S :DaN) 
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E D C B A

267,8

261,6

234

197

357

348,8

312

263

658,75 380,26

 

 

SƠ ĐỒ GIÓ PHẢI TÁC DỤNG VÀO KHUNG TRỤC 3 

(đơn vị q: DaN/m ; S :DaN) 
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E D C B A

1 8

2 9

3

4

5

6

7

36 43 50 57

37 44 51 58

38 45 52 59

39 46 53 60

40 47 54 61

41 48 55 62

42 49 56 63

16 23 30

10 17 24 31

11 18 25 32

12 19 26 33

13 20 27 34

14 21 28 35

15 22 29

 

SƠ ĐỒ PHẦN TỬ DẦM VÀ CỘT CỦA KHUNG TRỤC 3 
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3.4 . Tính toán cốt thép dầm 

        3.4.1. Tính toán cốt thép cho dầm tầng 2, nhịp DE, phần tử 36  

(bxh =30x50 cm) 

 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

- Nhịp DE:       MDE = 4053,97(kG.m) 

- Gối D:           ME = -11754,37 (kG.m) 

- Gối E:           MD = -11130,50 (kG.m).      

Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị momen lớn hơn để 

tính cốt thép chung cho cả hai. 

3.4.1.1. Tính cốt thép cho gối D và E(momen âm): 

- Lấy giá trị mômen M- =-11754,37 (kG.m) để tính. 

- Tính theo tiết diện chữ nhật 30 x 50 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 50 - 4 =46 (cm). 

- Ta có: αm= 
2 2

11754,37 100
0,16

115 30 46b o

M x

R bh x x
  < αR = 0,437 

=> Đặt thép đơn 

→ ζ = 0,5 ( 1+√1 − 2α) = 0,5 ( 1+√1 − 2.0,16  )= 0,91 

211754,37 100
10( )

. . 2800 0,91 46
s

s o

M x
A cm

R h x x
    

Kiểm tra  =
10

.100%
. 30 46

S

o

A

b h x
  = 0,72>min= 0,05 

  - Chọn thép 322, As = 11,4 (cm2) 

3.4.1.2. Tính cốt thép cho nhịp DE (momen dương): 

- Với mômen dương, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 
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- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =50 - 4 = 46 (cm). 

- Giá trị độ vươn của bản cánh Sc không lấy bé hơn giá trị nhỏ nhất trong 

các giá trị sau: 

+ 1/2 khoảng cách thong thủy giữa các dầm dọc : 0,5x(4,5 -0,22)=2,14m 

+ 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 4,5/6= 0,75 m. 

Lấy Sc= 0,75 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x1= 2,3 m= 230 cm 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x230x10x(46-0,5x10) 

Mf =108445 (kG.m). 

Có Mmax= 4053,97 (kG.m) < Mf=108445 (kG.m). 

Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf 

= 230 cm;  ho=46 cm. 

Ta có: αm= 
2 2

4053,97 100
0,007

115 230 46b o

M x

R bh x x
  < αR = 0,437 => Đặt thép đơn 

 ζ = 0,5 ( 1+√1 − 2α  ), = 0,5 ( 1+√1 − 2.0,007 )= 0,996 

24053,97 100
3,16( )

. . 2800 0,996 46
s

s o

M x
A cm

R h x x
    

Kiểm tra  =
3,16

.100%
. 30 46

S

o

A

b h x
  = 0,23>min= 0,05 

Chọn thép: 218 có As=5,08 (cm2) 

   Ta bố trí thép giống như dầm 36 cho các dầm 37,38,39 ,50,51 ,52,57 ,58, 59 

1-1

50
0

260

20
46

0

2020

20
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3.4.2. Tính toán cốt thép cho dầm tầng 2, nhịp CD, phần tử 43 (bxh 

=30x50 cm) 

 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

- Nhịp CD:       MCD =  3301,2 (kG.m) 

- Gối C:            MC  =  -11088,92 (kG.m) 

- Gối D:            MD  =  -11103,23 (kG.m).      

Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị momen lớn hơn để 

tính cốt thép chung cho cả hai. 

3.4.2.1. Tính cốt thép cho gối D và C (momen âm): 

- Lấy giá trị mômen M- =-11103,23 (kG.m) để tính. 

- Tính theo tiết diện chữ nhật 30 x 50 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 50 - 4 =46 (cm). 

αm= 
2 2

11103,23 100
0,15

115 30 46b o

M x

R bh x x
  < αR = 0,437 

=> Đặt thép đơn 

          →  ζ   = 0,5 ( 1+√1 − 2α) = 0,5 ( 1+√1 − 2x0,15)= 0,92 

211103,23 100
9,37( )

. . 2800 0,92 46
s

s o

M x
A cm

R h x x
    

Kiểm tra  =
9,37

.100%
. 30 46

S

o

A

b h x
  = 0,4>min= 0,05 

  - Chọn thép 225; As = 9,8 (cm2) 

3.4.2.2. Tính cốt thép cho nhịp CD (momen dương): 

- Với mômen dương, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =50 - 4 = 46 (cm). 
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- Giá trị độ vươn của bản cánh Sc không lấy bé hơn giá trị nhỏ nhất trong 

các giá trị sau: 

+ 1/2 khoảng cách thong thủy giữa các dầm dọc : 0,5x(4,5 -0,22)=2,14m 

+ 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 4,5/6= 0,75 m. 

Lấy Sc= 0,75 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x1= 2,3 m= 230 cm 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x230x10x(46-0,5x10) 

Mf =108445 (kG.m). 

Có Mmax= 3301,2 (kG.m) < Mf=108445 (kG.m). 

Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf 

= 230 cm;  ho=46 cm. 

Ta có: αm= 
2 2

3301,2 100
0,006

115 230 46b o

M x

R bh x x
  < αR = 0,437 => Đặt thép đơn 

 ζ = 0,5 ( 1+√1 − 2α  ), = 0,5 ( 1+√1 − 2.0,006 )= 0,997 

23301,2 100
2,57( )

. . 2800 0,997 46
s

s o

M x
A cm

R h x x
    

Kiểm tra  =
2,57

.100%
. 30 46

S

o

A

b h x
  = 0,19>min= 0,05 

           Chọn thép: 218 có As=5,08 (cm2) 

5-5

50
0

20
46

0
20

260 2020

 

          Tương tự ta bố trí thép giống như dầm 43 cho các dầm 44, 45, 
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 3.4.3. Tính toán cốt thép cho dầm tầng 4, nhịp DE phần tử 39 (bxh 

=30x50 cm) 

 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

- Nhịp DE:       MDE = 4236,21(kG.m) 

- Gối D:   MD = -7165,51 (kG.m) 

- Gối E:   ME = -9573,27 (kG.m).      

Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị momen lớn hơn để 

tính cốt thép chung cho cả hai. 

3.4.3.1. Tính cốt thép cho gối D và E (momen âm): 

- Lấy giá trị mômen M =-9573,27 (kG.m) để tính. 

- Tính theo tiết diện chữ nhật 30 x 50 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 50 - 4 =46 (cm). 

- Ta có: αm= 
2 2

9573, 27 100
0,13

115 30 46b o

M x

R bh x x
  < αR = 0,437 

=> Đặt thép đơn 

→ ζ = 0,5 ( 1+√1 − 2α) = 0,5 ( 1+√1 − 2X0,13  )= 0,93 

 

29573,27 100
7,99( )

. . 2800 0,93 46
s

s o

M x
A cm

R h x x
    

Kiểm tra  =
11,4

.100%
. 30 46

S

o

A

b h x
  = 0,82>min= 0,05 

  - Chọn thép 320, As = 9,42 (cm2) 

3.4.3.2. Tính cốt thép cho nhịp DE (momen dương): 

- Với mômen dương, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  
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Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =50 - 4 = 46 (cm). 

- Giá trị độ vươn của bản cánh Sc không lấy bé hơn giá trị nhỏ nhất trong 

các giá trị sau: 

+ 1/2 khoảng cách thong thủy giữa các dầm dọc : 0,5x(4,5 -0,22)=2,14m 

+ 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 4,5/6= 0,75 m. 

Lấy Sc= 0,75 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x1= 2,3 m= 230 cm 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x230x10x(46-0,5x10) 

Mf =108445 (kG.m). 

Có Mmax= 4236,21 (kG.m) < Mf=108445 (kG.m). 

Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf 

= 230 cm;  ho=46 cm. 

Ta có: αm= 
2 2

4236, 21 100
0,0075

115 230 46b o

M x

R bh x x
  < αR = 0,437 => Đặt thép đơn 

 ζ = 0,5 ( 1+√1 − 2α  ), = 0,5 ( 1+√1 − 2.0,0075 )= 0,996 

24236,21 100
3,3( )

. . 2800 0,996 46
s

s o

M x
A cm

R h x x
    

Kiểm tra  =
3,3

.100%
. 30 46

S

o

A

b h x
  = 0,24>min= 0,05 

Chọn thép: 218 có As=5,09 (cm2) 

Tương tự ta bố trí thép giống như dầm 39 cho các dầm 40 ,41,4,53,54,55, 

60 ,61 ,62 

9-9
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0
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3.4.4. Tính toán cốt thép cho dầm tầng 4, nhịp CD phần tử 46 (bxh 

=30x50 cm) 

 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

- Nhịp CD:       MCD = 3620,48(kG.m) 

- Gối C:           MC = -8738,54 (kG.m) 

- Gối D:           MD = -8464,73 (kG.m).      

Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị momen lớn hơn để 

tính cốt thép chung cho cả hai. 

3.4.4.1. Tính cốt thép cho gối D và C (momen âm): 

- Lấy giá trị mômen M =-8738,54 (kG.m) để tính. 

- Tính theo tiết diện chữ nhật 30 x 50 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 50 - 4 =46 (cm). 

- Ta có: αm= 
2 2

8738,54 100
0,12

115 30 46b o

M x

R bh x x
  < αR = 0,437 

=> Đặt thép đơn 

→ ζ = 0,5 ( 1+√1 − 2α) = 0,5 ( 1+√1 − 2X0,12  )= 0,93 

28738,54 100
7,3( )

. . 2800 0,93 46
s

s o

M x
A cm

R h x x
    

Kiểm tra  =
7,3

.100%
. 30 46

S

o

A

b h x
  = 0,53>min= 0,05 

  - Chọn thép 222, As = 7,6 (cm2) 

3.4.4.2. Tính cốt thép cho nhịp DC (momen dương): 

- Với mômen dương, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =50 - 4 = 46 (cm). 
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- Giá trị độ vươn của bản cánh Sc không lấy bé hơn giá trị nhỏ nhất trong 

các giá trị sau: 

+ 1/2 khoảng cách thong thủy giữa các dầm dọc : 0,5x(4,5 -0,22)=2,14m 

+ 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 4,5/6= 0,75 m. 

Lấy Sc= 0,75 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x1= 2,3 m= 230 cm 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x230x10x(46-0,5x10) 

Mf =108445 (kG.m). 

Có Mmax= 3620,48 (kG.m) < Mf=108445 (kG.m). 

Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf 

= 230 cm;  ho=46 cm. 

Ta có: αm= 
2 2

3620,48 100
0,0064

115 230 46b o

M x

R bh x x
  < αR = 0,437 => Đặt thép đơn 

 ζ = 0,5 ( 1+√1 − 2α  ), = 0,5 ( 1+√1 − 2.0,0064 )= 0,99 

23620,48 100
2,84( )

. . 2800 0,99 46
s

s o

M x
A cm

R h x x
  

 

Kiểm tra  =
2,84

.100%
. 30 46

S

o

A

b h x
  = 0,2>min= 0,05 

Chọn thép: 216 có As=4,02 (cm2) 

13-13
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Tương tự ta bố trí thép giống như dầm 46 cho các dầm 47,48. 

3.4.5. Tính toán cốt thép cho dầm tầng 7, nhịp AB phần tử 63 (bxh 

=30x50 cm) 
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Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

- Nhịp AB:       MAB = 2966,39(kG.m) 

- Gối A:           MA = -3929,4 (kG.m) 

- Gối B:           MB = -2348,62 (kG.m).      

Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị momen lớn hơn để 

tính cốt thép chung cho cả hai. 

3.4.5.1. Tính cốt thép cho gối A và B (momen âm): 

- Lấy giá trị mômen M =-3929,4 (kG.m) để tính. 

- Tính theo tiết diện chữ nhật 30 x 50 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 50 - 4 =46 (cm). 

- Ta có: αm= 
2 2

3929, 4 100
0,054

115 30 46b o

M x

R bh x x
  < αR = 0,437 

=> Đặt thép đơn 

→ ζ = 0,5 ( 1+√1 − 2α) = 0,5 ( 1+√1 − 2X0,054)= 0,97 

23929,4 100
3,14( )

. . 2800 0,97 46
s

s o

M x
A cm

R h x x
    

Kiểm tra  =
3,14

.100%
. 30 46

S

o

A

b h x
  = 0,23>min= 0,05 

  - Chọn thép 216, As = 4,02 (cm2) 

3.4.5.2. Tính cốt thép cho nhịp AB (momen dương): 

- Với mômen dương, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 10 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =50 - 4 = 46 (cm). 

- Giá trị độ vươn của bản cánh Sc không lấy bé hơn giá trị nhỏ nhất trong 

các giá trị sau: 
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+ 1/2 khoảng cách thong thủy giữa các dầm dọc : 0,5x(4,5 -0,22)=2,14m 

+ 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 4,5/6= 0,75 m. 

Lấy Sc= 0,75 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x1= 2,3 m= 230 cm 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x230x10x(46-0,5x10) 

Mf =108445 (kG.m). 

Có Mmax= 2966,39 (kG.m) < Mf=108445 (kG.m). 

Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf 

= 230 cm;  ho=46 cm. 

Ta có: αm= 
2 2

2966,39 100
0,005

115 230 46b o

M x

R bh x x
  < αR = 0,437 => Đặt thép đơn 

 ζ = 0,5 ( 1+√1 − 2α  ), = 0,5 ( 1+√1 − 2.0,005 )= 0,99 

22966,39 100
2,3( )

. . 2800 0,99 46
s

s o

M x
A cm

R h x x
    

Kiểm tra  =
2,3

.100%
. 30 46

S

o

A

b h x
  = 0,3>min= 0,05 

Chọn thép: 216 có As=4,02 (cm2) 

17-17
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Tương tự ta bố trí thép giống như dầm 63 cho các dầm 42,49,56 

3.4.6.Tính toán cốt treo cho dầm chính  

Tại vị trí dầm phụ kê lên dầm chính cần phải bố trí cốt treo (dạng cốt đai 

hoặc cốt xiên kiểu vai bò) để gia cố cho dầm chính. Lực tập trung do dầm 

phụ truyền vào dầm chính: F=5961,2(kG). Cốt treo được đặt dưới dạng các 
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cốt đai , dùng cốt đai 6 có as=0,283 cm2, 2 nhánh ( nd = 2 ), dùng cốt thép 

AI có : Rsw= 175 MPa = 1750 KG/cm2 

- Diện tích thép cần thiết được tính theo công thức 25961,2
3,4( )

1750
sA cm   

Số lượng đai cần thiết là: 23,4
6,01( )

2 0,283
n cm

X
   

Vậy đặt mỗi bên mép dầm phụ 4 đai, khoảng cách giữa các cốt treo là 50 

mm. 

5,Tính toán cốt thép đai cho các dầm  

 Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm: 

Q =138063,9 N 

Bê tông cấp độ bền B20 có: 

Rb = 11,5 MPa = 115(daN/cm2) ; Rbt = 0,9 MPa = 9 (daN/cm2) 

Eb = 2,7.104 MPa =2,7.104 (daN/cm2) 

Thép đai nhóm CI có : 

Rsw = 175 (Mpa); Es = 2,1.105 (Mpa) 

Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với: 

           g = g1 + g01 = 2876,2 + 0,3.0,5.2500.1,1 = 3288,7 (daN/m) = 32,89 

(N/mm) 

(với g01 là trọng lượng bản thân dầm tầng 1) 

p = 804,4(daN/m) = 8,04(N/mm) 

Giá trị q1: 

q1 = g - 0,5.p = 32,89 - 0,5x8,04= 28,87 (N) 

Giả thiết a = 4 (m) → ho=  h – a = 50 – 4 = 46 (cm). 

Kiểm tra điều kiện : 

Qbmax =2,5.Rbt.b.h0 = 2,5x0,9x300x 460= 310500 (N) 

Qb = 
C

bhRbt

2

0.5,1
= 

920

460.300.9,0.5,1 2

=93150 (N) 

     Chọn C = 2.h0 =920 mm 

 {
𝑄𝑚𝑎𝑥 < 𝑄𝑏𝑚𝑎𝑥

𝑄𝑚𝑎𝑥 >  𝑄𝑏
   => Phải tính thép đai 

Ta có : 0,3.Rb.b.h0 = 0,3x11,5x 300x 460 = 476100 N 
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 Qmax  = 138063,9 < 0,3.Rb.b.h0 =476100N 

Vậy bụng dầm đảm bảo khả năng chịu ứng suất nén chính 

Tính : qsw = 

2 2

max

22

0

( 0,5 ) 138063,9 (28,87 0,5 8,04)
.

0,75 4,5 0,9 300 460 0,754,5. . .bt

Q q p x

x x xR b h

 
  

=41,1(N/mm) 

 qswmin =0,25.Rbt.b =0,25.0,9.300 =67,5 (N/mm) 

           =>  qswc = Max (qsw; qswmin)  => qswc =67,5 (N/mm) 

       Chọn thép Ø6 có asw=28,3 mm2; số nhánh n=2 

Stt = 
. . 2 28,3 175

67,5

sw sw

swc

n a R x x

q
 =146,74mm 

Smax = 7,461
123739

460.300.9,0. 2

max

2

0 
Q

bhRbt
mm 

Sct  ≤ (h0/2 và 300mm ) = ( 230 và 300mm) 

 Chọn Sct =250 mm 

 Khoảng cách thiết kế của cốt đai 

   Vậy S = Min (Stt, Smax, Sct)    => Chọn S= 150 mm  

    Đoạn Giữa dầm S ≤ (3h0/4 và 500) => Chọn S = 300 mm  

      Bố trí cốt thép đai cho dầm: 

Ở 2 dầu dầm trong đoạn L/4, ta bố trí cốt đai đặt dày ϕ6a150 với L là nhịp 

thông thủy của dầm. 

Phần còn lại cốt đai đặt thưa hơn theo điều kiện cấu tạo: 

sct = min ( 3h/4 ; 50cm)  

Ta chọn ϕ6a300 

3.5. Tính toán cốt thép cột 

3.5.1. Tính toán cốt thép cho cột tầng 1, phần tử 29  có bxh = 30x50cm 
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Số liệu tính toán 

  Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7.4,85 = 3,4 (m)= 340 (cm) 

  Giả thiết a  = a’ = 4cm → h0 = h – a = 50 – 4 = 46(cm) 

                 za = ho – a  = 46 – 4 = 41 (cm) 

  Độ mảnh λh = lo/h = 340/50 = 6,8 <8 => η=1 bỏ qua ảnh hưởng uốn dọc 

  Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 1 1 485 50
max( , ) max( , ) 1,67( )

600 30 600 30
a ce H h cm    

Theo bảng tổ hợp nội lực ta có các cặp nội lực nguy hiểm sau: 

Kí hiệu 

cặp nội 

lực 

Đặc điểm 

cặp nội lực 

M 

(kGm) 

N 

(kG) 

e1 

=M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 =max(e-

1,ea) 

(cm) 

1 |Mmax| ≡emax 8506,57 -111270,32 7,6 1,67 7,6 

2 Nmax -7918,23 -125546,64 6,3 1,67 6,3 

  Cặp có tỉ số (M/N) lớn nhất trùng với cặp có tỉ số momen lớn nhất 

3.5.1.1. Tính toán với cặp nội lực 1: 

     M = 8506,57 (kGm); 

     N = -111270,32 (kG) 

e =  .eo+0,5h - a = 1x7,6 + 0,5x50 - 4 = 28,6 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

0

111270,32
32,25( ) 0,623 46 28,66( )

. 115 30
R

b

N
x cm h cm

R b
      


 

 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x:x1 =
111270,32

  32, 25
. 115 30b

N

R b
 


 

A’s= 
 1 0

sc a

111270,32 28,6 0,5.32,25 46N(e 0,5x h )

R Z 2800.41

  
  = 1,24 (cm2) 



1
111270,32 2 2800 1,24 ( 1)

1 0,623
.46

2 2800 1,24
115 30 46

1 0,623

x

    



 

  


 = 31,87(cm)   

     =>
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'



  
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' 2

31,87
111270,32 28,6 115 30 31,87 (46 )

2 1,07( )
2800 41

s s
A A cm

     

  


 

         As=As
'=1,07 (cm2) 

3.5.1.2. Tính toán với cặp nội lưc 2: 

M = 7918,23 (kGm); 

     N = -125546,64 (kG) 

e =  .eo+0,5h - a = 1x6,3 + 0,5x50 - 4 = 27,3 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

0

125546,64
36,4( ) 0,623 46 28,66( )

. 115 30
R

b

N
x cm h cm

R b
      


 

 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x:    x1 = 
125546,64

  36,4
. 115 30b

N

R b
 


 

       A’s= 
 1 0

sc a

125546,64 27,3 0,5.36,4 46N(e 0,5x h )

R Z 2800.41

  
 =1,39 (cm2) 



1
125546,64 2 2800 1,39 ( 1)

1 0,623
.46

2 2800 1,39
115 30 46

1 0,623

x

    



 

  


 = 35,5 (cm)  

=> Lấy  x=35,5(cm)  

     =>
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'



  

' 2

35,5
125546,64 27,3 115 30 35,5 (46 )

2 0,28( )
2800 41

s s
A A cm

     

  


 

         As=As
'=0,28(cm2) 

Nhận xét : 

      Cặp nội lực 1 đòi hỏi lượng thép bố trí là lớn nhất  

 As = 1,07(cm2) 

       Kiểm tra hàm lượng cốt thép 

 =
1,07

.100%
. 30 46

S

o

A

b h x
  = 0,077>min= 0,05 

µmin< µ < µmax → thỏa mãn 
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→ Chọn 3Ø18  

Tương tự ta bố trí thép giống như cột 29 cho các cột 1, 2, 3, 30 ,31. 

 

3.5.2. Tính toán cốt thép cho cột tầng 1, phần tử cột 22 (có bxh = 

30x50cm) 

 Số liệu tính toán 

  Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7.4,85 = 3,4 (m)= 340 (cm) 

  Giả thiết a  = a’ = 4cm → h0 = h – a = 50 – 4 = 46(cm) 

                 za = ho – a  = 46 – 4 = 41 (cm) 

  Độ mảnh λh = lo/h = 340/50 = 6,8 <8 => η=1 bỏ qua ảnh hưởng uốn dọc 

  Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 1 1 485 50
max( , ) max( , ) 1,67( )

600 30 600 30
a ce H h cm    

 

Theo bảng tổ hợp nôi lực ta có các cặp nội lực nguy hiểm sau: 

Kí 

hiệu 

cặp 

nội lực 

Đặc điểm 

cặp nội lực 

M 

(kGm) 

N 

(kG) 

e1 

=M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 =max(e1,ea) 

(cm) 

1 |Mmax| ≡emax -8239,22 -139936,84 5,89 1,67 5,89 

2 Nmax -78,01 -171043,08 0,046 1,67 1,67 

  Cặp có tỉ số (M/N) lớn nhất trùng với cặp có tỉ số momen lớn nhất 
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3.5.2.1. Tính toán với cặp nội lực 1: 

     M = 8239,22 (kGm); 

     N = 139936,84 (kG) 

e =  .eo+0,5h - a = 1x5,89 + 0,5x50 - 4 = 26,89 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

0

139936,84
40,56( ) 0,623 46 26,66( )

. 115 30
R

b

N
x cm h cm

R b
      


 

 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x:   x1 =
139936,84

  40,6
. 115 30b

N

R b
 


(cm) 

            A’s= 
 1 0

sc a

139936,84 26,89 0,5.40,6 46N(e 0,5x h )

R Z 2800.41

  
 =1,45(cm2) 



1
139936,84 2 2800 1,45 ( 1)

1 0,623
46

2 2800 1,45
115 30 46

1 0,623

x

    


 
 

  


 =39,14 (cm)   

=>Lấy  x=39,14(cm)  

     =>
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'



  

' 2

39,14
139936,84 26,89 115 30 39,14 (46 )

2 1,68( )
2800 41

s s
A A cm

     

  


 

         As=As
'=1,68 (cm2) 

3.5.2.2. Tính toán với cặp nội lực 2: 

     M = -78,01 (kGm); 

     N = -171043,08 (kG) 

e =  .eo+0,5h - a = 1x1,67 + 0,5x50 - 4 = 22,67 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

0

171043
49,58( ) 0,623 46 28,66( )

. 115 30
R

b

N
x cm h cm

R b
      


 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x:x1 =
171043

  49,58
. 115 30b

N

R b
 


(cm) 

A’s=
 1 0

sc a

171043. 22,67 0,5.49,58 46N(e 0,5x h )

R Z 2800.41

  
 =2,18 (cm2) 
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

1
171043 2 2800 2,18 ( 1)

1 0,623
46

2 2800 2,18
115 30 46

1 0,623

x X

    



 

  


 = 46 (cm) 

 Lấy  x=46(cm)  

     =>
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'





 
 

' 2

46
171043 22,67 115 30 46.(46 )

2 1,98( )
2800 41

s s
A A cm

    

  


 

         As=As
'=1,98 (cm2) 

Nhận xét :Cặp nội lực 2 đòi hỏi lượng thép bố trí là lớn nhất  

As = As
”=1,98(cm2) 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép 

 =
1,98

.100%
. 30 41

S

o

A

b h x
  = 0,16>min= 0,05 

µmin< µ < µmax → thỏa mãn 

→ Chọn 3Ø22có  

 

Tương tự ta bố trí thép giống như cột 22 cho các cột 8,9, 10,15,16,17,23,24. 

      3.5.3. Tính toán cốt thép cột tầng 4, phần tử cột 25 có bxh =30x40cm 

Số liệu tính toán 

  Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7x3,7 = 2,59(m)= 259(cm) 

  Giả thiết a  = a’ = 4cm → h0 = h – a = 40 – 4 = 36 (cm) 

                 za = ho – a  = 36 – 4 = 32 (cm) 

  Độ mảnh λh = lo/h = 259/32 = 7,8 <8 => η=1 bỏ qua ảnh hưởng của uốn 

dọc 



CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

TRỊNH MẠNH DUY-LỚP XDL 901        GVHD: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 63 

  Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 

1 1 1 1
max( , ) max( .370, .40) 1,3( )

600 30 600 30
a ce H h cm    

 

Theo bảng tổ hợp nôi lực ta có các cặp nội lực nguy hiểm sau: 

Kí 

hiệu 

cặp 

nội lực 

Đặc điểm 

cặp nội lực 

M 

(kGm) 

N 

(kG) 

e1 =M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 =max(e1,ea) 

(cm) 

1 |Mmax|  -4054,29 -75495,73 5,37 1,2 5,37 

2 Nmax 555,14 -92521,84 0,6 1,2 1,2 

3 M,N lớn -3987,32 -82702,73 4,82 1,2 4,82 

 

3.5.3.1. Tính toán với cặp nội lực 1: 

    M = -4054,29 (kG.m); 

     N = -75495,73 (kG) 

e =  .eo+0,5h - a = 1x5,37 + 0,5x40 - 4= 21,37 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

0

75495,73
21,88( ) 0,623 36 22,43( )

. 115 30
R

b

N
x cm h cm

R b
      

  

 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x:x1 =
75495,73

  21,88
. 115 30b

N

R b
 


 (cm) 

A’s= 
N(e+0,5x

1
−h0)

RscZa
=

103585(17,5+0,5x30,02−31)

2800x27
= 2,07 (cm2) 
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

1
103585 2 2800 2,07 ( 1)

1 0,623
31

2 2800 2,07
115 30 31

1 0,623

X X X

x X
X X

X X

 







 = 27,6(cm) 

 Lấy  x=27,6(cm)  

     =>
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'



  

' 2

27,6
103585 17,5 115 30 27,6 (31 )

2 2,3( )
2800 27

s s

X X X X

A A cm

 

  


 

         As=As
'=2,3 (cm2) 

3.5.3.2. Tính toán với cặp nội lực 2: 

 M = 517,55 (kGm); 

     N = -116504 (kG) 

e =  .eo+0,5h - a = 1x1,2 + 0,5x 35 - 4 = 14,7 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

0

116504
33,8( ) 0,623 31 19,3( )

. 115 30
R

b

N
x cm h cm

R b
      

  

=> Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x:x1 = 
N

Rbb
=

116504

115x30
=33,8(cm) 

A’s= 
N(e+0,5x

1
−h0)

RscZa
=

116504(14,7+0,5x33,8−31)

2800x27
= 0,92 (cm2) 



1
103585 2 2800 0,92 ( 1)

1 0,623
31

2 2800 0,92
115 30 31

1 0,623

X X X

x X
X X

X X

 







 = 31,09(cm) 

 Lấy  x=31,09(cm)  

     =>
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'



  

' 2

31,09
103585 17,5 115 30 31,09 (31 )

2 0,9( )
2800 27

s s

X X X X

A A cm

 

  


 

         As=As
'=0,9 (cm2) 
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3.5.3.3. Tính toán với cặp nội lực 3: 

M = 4041,58 (kGm); 

     N = -94084 (kG) 

e =  .eo+0,5h - a = 1x4,2 + 0,5x35 - 4 = 17,7 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

0

94084
27,3( ) 0,623 31 19,3( )

. 115 30
R

b

N
x cm h cm

R b
      

  

Xác định lại x :x1 = 
N

Rbb
=

94084

115x30
=27,3(cm) 

A’s= 
N(e+0,5x

1
−h0)

RscZa
=

94084(17,7+0,5x27,3−31)

2800x27
= 0,4 (cm2) 



1
94084 2 2800 0,4 ( 1)

1 0,623
31

2 2800 0,4
115 30 31

1 0,623

X X X

x X
X X

X X

 







 = 26,85(cm) 

 Lấy  x=26,85(cm)  

     =>
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'



  

' 2

26,85
94084 17,7 115 30 26,85 (31 )

2 0,5( )
2800 27

s s

X X X X

A A cm

 

  


 

         As=As
'=0,5 (cm2) 

Nhận xét : 

      Cặp nội lực 1 đòi hỏi lượng thép bố trí là lớn nhất  

 As = 𝐴𝑠
′ = 2,3 (cm2) 

       Kiểm tra hàm lượng cốt thép 

 =
2,3

.100%
. 30 31

S

o

A

b h x
  = 0,24>min= 0,05 

µmin< µ < µmax → thỏa mãn 

→ Chọn 3Ø18  

Ta bố trí thép giống như cột 25 cho các cột  11, 12,13,18, 19,20,,26, 27  
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3.5.4.  Tính toán cốt thép cột tầng 4, phần tử cột 32 có bxh= 30x35cm 

   Số liệu tính toán 

  Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7x3,9 = 2,73 (m)= 273 (cm) 

  Giả thiết a  = a’ = 4cm → h0 = h – a = 35 – 4 = 31 (cm) 

                za = ho – a  = 31 – 4 = 27 (cm) 

  Độ mảnh λh = lo/h = 273/35 = 7,8 <8 => η=1 bỏ qua ảnh hưởng uốn dọc 

  Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 1 1 390 35
max( , ) max( , ) 1,2( )

600 30 600 30
a ce H h cm  

 

 

 

 Theo bảng tổ hợp nôi lực ta có các cặp nội lực nguy hiểm sau: 

Kí 

hiệu 

cặp 

nội lực 

Đặc điểm 

cặp nội lực 

M 

(kGm) 

N 

(kG) 

e1 =M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 =max(e1,ea) 

(cm) 

1 |Mmax|  6480,95 -80608 8,1 1,33 8,1 

2      M,N lớn 5984,78 -68571,6 8,7 1,33 8,7 

 

3.5.4.1. Tính toán với cặp nội lực 1: 

M =  6480,95 (kGm); 

     N = -80608 (kG) 
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e =  .eo+0,5h - a = 1x8,1 + 0,5x35 - 4 = 21,6 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

0

80608
23,3( ) 0,623 31 19,3( )

. 115 30
R

b

N
x cm h cm

R b
      


 

 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x:x1 = 
N

Rbb
=

80608

115x30
=23,3(cm) 

A’s= 
N(e+0,5x

1
−h0)

RscZa
=

80608(21,6+0,5x23,3−31)

2800x27
= 2,4 (cm2) 



1
80608 2 2800 2, 4 ( 1)

1 0,623
31

2 2800 2,4
115 30 31

1 0,623

X X X

x
X X

X X

 







 = 23,35 (cm) 

 Lấy  x=23,35(cm)  

     =>
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'



  

' 2

23,35
80608 21,5 115 30 23,35 (31 )

2 2,33( )
2800 27

s s

X X X X

A A cm

 

  


 

         As=As
'=2,33 (cm2) 

3.5.4.2. Tính toán với cặp nội lực 2: 

M = 5984,78 (kGm); 

 N = -68571,6 (kG) 

e =  .eo+0,5h - a = 1x8,7 + 0,5x 35-4 = 22,2 (cm) 

- Tính chiều cao vùng nén: 

0

68571,6
19,9( ) 0,623 31 19,3( )

. 115 30
R

b

N
x cm h cm

R b
      


 

 => Nén lệch tâm bé 

Xác định lại x : x1 = 
N

Rbb
=

68571,6

115x30
=19,9(cm) 

A’s= 
N(e+0,5x

1
−h0)

RscZa
=

68571,6(22,2+0,5x19,9−31)

2800x27
= 1,04(cm2) 
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

1
68571,6 2 2800 1,04 ( 1)

1 0,623
31

2 2800 1,04
145 30 31

1 0,623

X X X

x X
X X

X X

 







 = 19,9 (cm) 

 Lấy  x=19,9 (cm)  

     =>
asc

b

ss
ZR

x
hxbRNe

AA
.

)
2

.(... 0
'



  

' 2

19,9
68571,6 22,2 115 30 19,9(31 )

2 1,02( )
2800 27

s s

X X X

A A cm

 

  


 

         As=As
'=2,33 (cm2) 

Nhận xét : 

  Cặp nội lực 1 đòi hỏi lượng thép bố trí là lớn nhất  

 As = 𝐴𝑠 
′ = 2,33 (cm2) 

       Kiểm tra hàm lượng cốt thép 

 =
2,33

.100%
. 30 31

S

o

A

b h x
  = 0,25>min= 0,05 

µmin< µ < µmax → thỏa mãn 

→ Chọn 2Ø18  

 

Tương tự ta bố trí thép giống như cột 32 cho các cột 4,5,6, 33,34, 

Các phần tử cột tầng 7 do tải trọng nhỏ nên ta bố trí cốt thép theo cấu tạo 

           → Chọn 4Ø16  
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3.5.5.  Tính toán cốt thép đai cho cột 

Đường kính cốt đai  

Øsw  ≥ (
Ø𝑚𝑎𝑥

4
 ; 5 mm) = (22/4 ; 5 mm) = 6(mm) 

→ Chọn cốt đai Ø8 nhóm AI 

Khoảng cách cốt đai s : 

+ Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc  

s ≤ (10 Ømin ; 500 mm) = (10x16 ; 500 mm) = 160(mm) 

→ Chọn s = 100 (mm) 

+  Các đoạn còn lại 

s ≤ (15 Ømin ; 500 mm) = (15x16 ; 500 mm) = 240(mm) 

→ Chọn s = 200 (mm) 

 Tính toán cấu tạo nút thép trên cùng 

Nút góc là nút giao giữa  

+ Phần tử dầm 63 và phần tử cột 35 

+ Phần tử dầm 42 và phần tử cột 7 

Chiều dài neo cốt thép nút góc phụ thuộc vào tỉ số  
𝑒0

ℎ𝑐𝑡
 

+ Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn cặp nội lực M,N của phần tử số 7 có 

độ lệch tâm e0 max 

Đó là cặp  có M= 530974 daN.cm, N= 13697 daN có eo = 38,7cm 

 Có  e0/h =38.7/35= 1,1> 0,5 

+ Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta chọn cặp nội lực M,N của phần tử cột số 

35 có độ lệch tâm e0 max 

Đó là cặp  có M= 601978 daN.cm, N= 12168 daN có eo = 49,5cm 

Có  e0/h =49,5/35= 1,4> 0,5 

Vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc trên cùng theo trường hợp có e0/h > 0,5 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 3 
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4.1. Số liệu địa chất 

Theo kết quả khảo sát thì đất nền gồm các lớp đất khác nhau, do độ dốc các 

lớp nhỏ, chiều dày khá đồng đều nên một cách gần đúng có thể xem nền 

đất tại mọi điểm của công trình có chiều dày và cấu tạo như mặt cắt địa 

chất điển hình. 

+ Lớp 1: Sét pha dẻo mềm dày 7m. 

+ Lớp 2: Sét pha nhão dày 10m  

+ Lớp 3: Cát hạt trung chặt vừa dày 28,5m  

        + Lớp 4: Cát sỏi sạn rất sâu 

+ Mực nước ngầm sâu 3m với mặt đất tự nhiên. 

- Chỉ tiêu cơ học, vật lý của các lớp đất như trong bảng. 

4.2. Điều kiện địa chất 

4.2.1. Lớp thứ nhất dày 7m có các chỉ tiêu cơ lý như sau : 

 

Độ  

ẩm  

tự 

nhiên 

W 

(%) 

Giới 

hạn 

nhão 

Wnh 

(%) 

Giới 

hạn 

dẻo 

Wd 

(%) 

Dung 

trọng  

TN  

 (T/m3) 

Tỷ 

trọng 

hạt 

 

 

Góc 

ms 

trong 

(độ) 

Lực 

dính  

c  

(KPa) 

Thí nghiệm nén ép (e-p) 

với các lực nén p (KPa) 
Kết quả tĩnh 

100 200 300 400 
qc  

(MPa) 

N60 

(KPa) 

39 49 26 1,88 2,71 24 0,92 0,92 0,89 0,849 0,849 1 28 

 

-Xác định tên đất dựa vào chỉ số dẻo A :  

A = wnh - wd = 49 - 26 = 23 

A = 23 > 17. Vậy đất thuộc loại đất sét. 

- Xác định trạng thái đất dựa vào độ sệt B. 

B = 5652,0
23

13

23

2639

A

ww d 





 

0,5 < B = 0,5652 < 0,75  Vậy đất ở trạng thái dẻo mềm. 

- Hệ số rỗng tự nhiên. 
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e
(1 0,01 ) 1 2,71 (1 0,39)

1 1
1,88

n w



     
     = 1,0037 

- Dung trọng bão hòa nước bh: 

bh = 8534,1
0037,11

10037,171,2

e1

neh 








 (T/m3) 

- Dung trọng đẩy nổi : 

đn = bh - n = 1,8534 - 1 = 0,8534 (T/m3) 

- Hệ số nén lún a : 

a12 = 003,0
1020

89,092,0

ee

pp

21

12 








 

- Môđuyn tổng biến dạng : 

E0 = 
0a


 với a0 + 

0

12

1

a


 E0 = 

a

)e1( 0
 

Với  = 1 - 




1

2 2

 với : hệ số nở hông với sét dẻo mềm  = 0,35. 

Vậy  = 1 - 023,0
35,01

35,02 2





 E0 = 102,416)0037,11(

003,0

023,0
 (T/m2) 

4.2.2. Lớp đất thứ 2 dày 10 m, có các chỉ tiêu cơ lý như sau : 

wTN 

(%) 

wnh 

(%) 

wd 

(%) 

 

(KN/m3) 
 

 

(độ) 

C  

(KPa) 

Thí nghiệm nén ép 
Kết quả 

xuyên tĩnh 

100 200 300 400 
qc 

(MPa) 

N60 

(MPa) 

20 24 15 1,81 2,69 19 50 0,851 0,83 0,815 0,804 2,1 55 

- Chỉ số dẻo A = wnh - wd = 24 - 15 = 9 

Có F < A = 9 < 17  Đất thuộc loại sét pha. 

- Độ sệt B = 555,0
9

1520

A

ww d 





 

0,5 < B = 0,555 < 0,75  Đất sét pha ở trạng thái nhão. 

- Hệ số độ lỗ rỗng tự nhiên. 

e0 = 887,01
81,1

)2001,01(69,21
1

)01,01(









 wn  
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bh = 896,1
887,01

1887,069,2

e1

3 nh 








 (T/m3) 

đn = 1,896 - 1 = 0,896 (T/m3) 

Hệ số nén lún cấp 1-2 là : 

a12 = 1 2

1 2

0,851 0,83
0,0021

20 10

P P

e e

 
 

 
 

 = 1 - 




1

2 2

 với đất là sét pha lấy  = 0,3  = 1 - 74286,0
3,01

3,02 2





 

Vậy E0 =  513,667
0021,0

)887,01(74286,0

3,01

)e1( 0 






 (T/m2) 

 

4.2.3.  Lớp đất thứ 3 dày 28,5 m, có các chỉ tiêu cơ lý như sau : 

Thành phần hạt (%) 
Hệ 

số 

rỗng 

lớn 

nhất 

emax 

Hệ 

số 

rỗng 

nhỏ 

nhất 

emin 

Độ  

ẩm  

tự 

nhiên 

w  

(%) 

Dung 

trọng  

tự  

nhiên   

(KN/m3) 

Tỷ 

trọng 

hạt 

Kết quả TN 

xuyên tĩnh 

  2 

0,5 

 

mm 

0,5 

0,25 

 

mm 

0,25 

0,1 

 

mm 

0,1 

0,05 

 

mm 

0,05 

0,01 

 

mm 

  0,01 

0,005 

 

mm 

< 

0,005 

 

mm 

qc MPa 
N60 

(KPa) 

14 28 35 2 8 7 1 1,05 0,58 14,1 1,59 2,63 10,2 42 

- Xác định tên đất : 

Cát hạt  d  2mm  chiếm 5% 

d  0,5  chiếm 19% 

d  0,25  chiếm 47% 

d  0,1  chiếm 70% < 75% 

Vậy đất thuộc loại cát trung. 

- Xác định trạng thái đất dựa vào độ rỗng tự nhiên: 

e = 1
59,1

)1,1401,01(63,21
1

)N01,01(n 






 

e = 0,887 
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Độ chặt tương đối:    D = 347,0
58,005,1

887,005,1

ee

ee

minmax

max 








 

Coi đất ở trạng thái chặt vừa. 

bh = 864,1
887,01

887,0163,2

e1

cnh 








 (T/m3) 

đn = bh - n = 1,864 - 1 = 0,864 (T/m3) 

- Xác định  và c: 

Đất cát  c = 0 

qc = 10,2 MPa = 1020 T/m2 

Đất ở độ sâu lớn hơn 5 m  Chọn  =300 

- Môđun tổng biến dạng của đất   E0 =  qc 

Đất cát hạt trung  chọn  = 3 

 E0 = 3  1020 =3060 (T/m2) 

4.2.4. Lớp đất thứ 4 dày , có các chỉ tiêu cơ lý như sau : 

Thành phần hạt (%) Hệ số 

rỗng 

lớn 

nhất 

emax 

Hệ số 

rỗng 

nhỏ 

nhất 

emin 

Độ  

ẩm  

tự 

nhiê

n w 

(%) 

Dung 

trọng  

tự  

nhiên   

(KN/m

3 

Tỷ 

trọng 

hạt 

Kết quả TN 

xuyên tĩnh 

  2 

0,5 

mm 

0,5 

0,25 

mm 

0,25 

0,1 

mm 

0,1 

0,05 

mm 

< 

0,05  

mm 

qc 

(MPa) 

N 

(KPa) 

20 25 15 4 0 0,88 0,632 10,2 1,77 2,63 12,4 98 

- Xác định tên đất : d  2 mm chiếm 36% > 25%. Vậy đất thuộc loại cát sỏi 

sạn. 

- Xác định trạng thái đất: 

e = 637,01
77,1

)2,1001,01(63,21
1

)w01,01(n 






 

D = 9798,0
632,088,0

637,088,0

ee

ee

minmax

max 








 

2/3 < D < 1  Vậy đất ở trạng thái chặt. 

bh = 
2,63 1 0,637

1,996
1 1 0,637

h n e

e

    
 

 
 (T/m3) 
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đn = bn - n = 1,996 - 1 = 0,996 (T/m3) 

- Đất cát  c = 0 ; qc = 12,4 MPa = 1240(kg/cm2) 

Đất ở độ sâu > 5 m  lấy góc ma sát trong  = 360 

 E0 =  qc = 3  1,24= 3,72 (T/m2). 

4.3.  Đánh giá về điều kiện địa chất. 

- Lớp đất 1 : Đất sét ở trạng thái dẻo mềm, đây là lớp đất tương đối yếu, chỉ 

chịu được tải trọng nhỏ nếu không có các biện pháp gia cố nền. 

- Lớp đất 2 : Đất sét pha ở trạng thái nhão. Vẫn là lớp đất yếu, không thể 

dùng cho nền móng các công trình có tải trọng lớn. 

- Lớp đất 3: Lớp cát trung ở trạng thái chặt vừa. Đây là lớp đất có thể chịu 

được các tải trọng loại vừa và tương đối lớn.  

- Lớp đất 4: Lớp cát sỏi sạn ở trạng thái chặt. Đây là lớp đất rất tốt có thể 

chịu được tải trọng lớn. 

Nước ngầm không xuất hiện trong phạm vi khảo sát. 

Ta có kết quả trụ địa chất như sau: 
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       Tải trọng và lựa chọn phương án móng 

- Công trình có chiều cao lớn, tải trọng tác dụng xuống móng tương đối 

lớn. 

- Nếu sử dụng giải pháp móng nông trên nền thiên nhiên thì kích thước 

móng sẽ rất lớn (có khi không đủ chịu lực) nên không thích hợp. 

- Nếu thi công bằng cọc khoan nhồi thì giá thành sẽ cao 

- Do điều kiện thi công nhà này nằm trong khu vực có nhiều nhà cao tầng 

nên ta chọn phương án cọc ép là thích hợp nhất vì : 

     + Cọc ép không gây ồn lớn. 

SÉT DẺO MỀM : A=23 ; B=0,5652 ; QC=1MPA ; 

N60=28 ; EO=1,0037,=1,88 T/M3 ; =2,71 ; = 

240 ; 

 C=0,92 T/M2 ; EO=416,102T/M2 
 

CÁT HẠT TRUNG: QC=10,2MPA ; N60 =42 ;  ,= 19  

=1,59T/M3 ;  

SÉT PHA NHÃO : A=9 ; B=0,555 ; QC=2,1MPA ; 

N60 =55  

=1,81 T/M3 ; =2,69 ; = 19 ; C=50 KPA ; 

EO=667,513T/M2 
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     + Không gây chấn động lớn để ảnh hưởng đến các công trình khác. 

Do vậy, ta lựa chọn phương án cọc ép cho công trình là hợp lý. 

4.4. Chọn loại cọc, kích thước cọc và phương pháp thi công 

- Tải trọng ở móng trục 7 là không lớn nên các lớp đất 1-2 là đất yếu không đủ 

để cọc chịu lực,  cọc cắm vào lớp 3 ( lớp cát hạt trung chặt vừa) là hợp lý. 

- Dùng cọc BTCT hình vuông tiết diện 30x30 cm dài 18 m. Bê tông dùng 

để chế tạo cọc mác 300. Thép dọc chịu lực là thép gai 418 thép AII. 

- Cấu tạo của cọc được trình bày trên bản vẽ. 

- Đài cọc đặt ở độ sâu -1,5m so với mặt dất tự nhiên  

- Để ngàm cọc vào đài được đảm bảo ta ngàm cọc vào đài bằng cách phá 

vỡ một phần bê tông đầu cọc cho trơ cốt thép dọc lên một đoạn 0,4m 

- Hạ cọc bằng cách ép cọc. 

 Chiều sâu đáy đài Hmđ: 

Tính hmin  - chiều sâu chôn móng yêu cầu nhỏ nhất :  

 hmin=0,7tg(45o-
2

 )
b

Q

'
 

Q : Tổng các lực ngang: Q =3,5 (T) 

  : Dung trọng tự nhiên của lớp đất đặt đài   = 1,88 (T/m3) 

b : bề rộng đài chọn sơ bộ b = 2,4 m 

 : góc ma sát trong tại lớp đất đặt đài  = 240 

hmin=0,7tg(45o -240/2)√
3,5

1,88X2,4
= 0,4m  -=> chọn hm = 1,5 m > hmin 

 =>Với độ sâu đáy đài đủ lớn , lực ngang Q nhỏ, trong tính toán gần đúng 

bỏ qua tải trọng ngang .  

- Chiều dài cọc: chọn chiều sâu cọc hạ vào lớp 3 khoảng 2m 

 => chiều dài cọc : Lc=( 7+10+2)-1,5+0,5 = 18 (m)  

Cọc được chia thành 3 đoạn dài 6 m. Nối bằng hàn bản mã   
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4.4.1. Xác định sức chịu tải của cọc đơn 

4.4.1.1. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 

PVl = m.(RbxAb+RscxAb) 

Trong đó : m =1: hệ số uốn dọc với móng cọc đài thấp không xuyên qua 

bùn, than bùn.  

Rbt : Cường độ chịu nén tính toán của bê tông cọc ép, với bê tông mác 300 

có: Rb = 13 (MPa). 

 Rsc: Cường độ chịu nén tính toán của cốt thép, với cốt thép nhóm AII có 

Rsc = 280 (MPa) 

Ab: Diện tích tiết diện của bê tông  Fb = 30x30 = 900 (cm2). 

        As: Diện tích tiết diện của cốt thép dọc  418 có  Fa = 10,18 (cm2). 

   PVl =0,9(130x(30x30-10,18) + 2800x10,18) =129762,5 ( kg) =129,76 ( T  
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4.4.1.2. Sức chịu tải của cọc theo đất nền 

 * Xác đinh theo kết quả của thí nghiệm trong phòng  

Sức chịu tải của cọc theo nền đất xác định theo công thức:             

             Pgh  = Qs + Qc   sức chịu tải tính toán Pđ  = 
Fs

Pgh  

 Qs : ma sát giữa cọc và đất xung quanh cọc  Qs = 1 ii

n

i

i hu 
1

 

 Qc   : Lực kháng mũi cọc. Qc = 2. R. F=1x480x0,09=43,2 T 

Trong đó:   1,2 - Hệ số điều kiện làm việc của đất với cọc vuông, hạ bằng 

phương pháp ép nên  1 = 2  = 1. 

    F = 0,3.0,3 = 0,09 m2,    ui :  Chu vi cọc. ui = 1,2 m. 

    R :  Sức kháng giới hạn của đất ở mũi cọc. Với Hm = 19,6 m, mũi cọc đặt 

ở lớp cát trung, chặt vừa  => tra bảng được  R=480 T/m2. 

i  :  lực ma sát trung bình của lớp đất thứ i quanh mặt cọc. Chia đất thành 

các lớp đất đồng nhất, chiều dày mỗi lớp    2m. Ta lập bảng tra được i 

(theo giá trị độ sâu trung bình li của mỗi lớp và loại đất, trạng thái đất). 

STT 

 
Lớp đất 

Chiều 

dày 
Độ sâu Độ sệt 

Hệ số 

ma Sát 
1.i  .li 

 
li  (m) hi (m) Il i  (Kpa) 

1 
Sét dẻo 

mềm 

1,5 3 0,5652 16,1 2,41 

3 2   5 0,5652 19,4 3,88 

4 2   7 0,5652 20,9 4,18 

5 

Sét  pha 

nhão 

2 9 0,555 22,8 4,56 

6 2 11 0,555 23,2 4,64 

7 2 13 0,555 23,6 4,72 

8 2 15 0,555 24 4,8 

9 2 17 0,555 24,4 4,88 

10 
Cát hạt 

trung 
2 18 0,3 54 10,8 

 Tổng     44,87(T/m) 
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Pgh =43,2 + 1x1,2x44,87 = 97,04T 

Pđ n = Pgh /1,4 =69,3 T 

* Xác đinh theo kết quả của thi nghiệm xuyên tiêu chuẩn(SPT) 

Sức chịu tải của cọc theo nền đất xác định theo công thức:             

             Pgh  = Qs + Qc 

Qs = k1u i

n

i

ihN
1

  = 0,2x4 x0,3 x(28 x7+55 x10+42x2) = 199,2(T) 

Với cọc ép:  k1 =0,2 

Qc = k2. F.Ntb
P 

Sức kháng  của đất ở mũi cọc (Ntb - số SPT của lớp đất tại mũi cọc).   

k2 = 40 với cọc ép 

Qc= 40x0,32x42 = 151,2 T 

 Pgh = 199,2+151,2 = 350,4(T) 

Có:  
s

gh

F

P
P   

Theo TCXD 205: Fs= 2-3 .Ta chọn Fs  = 2,5        

 Vậy: [P] = 
Pgh

Fs
=

350,4

2,5
= 140,16 (T) 

* Xác định theo kết quả xuyên tĩnh(CPT) 

Pgh  = Qs + Qc 

[P]= 
Pgh

Fs
 = 

QS+QC

2
 

Trong đó: 

+ Qc = Kc.qc.F  : tổng giá trị áp lực mũi cọc 

Ta có: lớp 3 là cát hạt vừa có qc = 10,2 (MPa) = 1020( T)  Kc = 0,5 

Qc = 0,5x1020x0,32 = 45,9 (T) 

+ Qs = U.
i

ciq


.li : tổng giá trị ma sát ở thành cọc. 

 Qs =4x0,3x( 
100

30
x7 + 

210

30
x10 + 

340

100
x2) = 120,16 (T). 

Pgh = Qs + Qc = 120,16+45,9 = 166,06 (T) 



CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

TRỊNH MẠNH DUY-LỚP XDL 901        GVHD: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 80 

 Vậy   [P]=  Pgh/Fs = 66,4 (T) 

Vậy sức chịu tải của cọc lấy theo kết quả thí nghiệm CPT 

 Pđn=min(Pđn, Pspt, Pcpt) =min (69,32;140,16; 66,4) = 66,4(T) 

4.5. Thiết kế móng 

4.5.1. Tải trọng tại móng- M1 

 

 

* Do khung truyền xuống 

     M = 8,8(T.m); N = 151,54 (T); Q = 3,5(T) 

*Lực dọc do các bộ phận kết cấu tầng một gây ra 

- Do tường trục  A :  

                0,22x1,2x4,2x1,8x1,1= 2,6 (T) 

- Do giằng móng trục 7 (chọn sơ bộ giằng móng cao 50cm rộng 30cm): 

               0,3x0,5x3x2,5x1,1 =  1,24(T)   

 - Do giằng móng trục A (chọn sơ bộ giằng móng cao 50cm rộng 30cm):        

0,3x0,5x4,2x2,5x1,1 =1,7 (T) 

         Bỏ qua ảnh hưởng mômen do tường và giằng móng gây ra.  

         Vậy tải trọng ở móng M1 là : 

Ntt
0= 151,54+2,6+1,24+1,7= 157,1(T) ; Mtt

0 =8,8 (T.m) ; Qtt
0 = 3,5(T) 

Ntc
0=136,6(T),  Mtc

0=7,6(Tm),  Qtc
0=3,04(T) với n= 1,15 

4.5.2. Tính toán móng M1 

a.Chọn sơ bộ số lượng cọc: 

Nc β.
Ntt

[P]
= 1,3x 

157,1

66,4
= 3,1 

 Chọn sơ bộ kích thước đài và bố trí cọc trong đài: 
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          Chọn 4cọc  

 

     Từ kích thước cọc và số lượng cọc ta chọn được kích thước đài như hình 

vẽ.    với nguyên tắc: 

Khoảng cách giữa các cọc trong đài đảm bảo điều kiện l≥3D (với D là 

canh của cọc). Ở đây với cọc D=300  3D=900mm. 

Chiều cao đài hđ =0,7 m. 

Lớp bêtông lót dưới đáy đài rộng hơn mép đài 100mm. 

Đài cọc bố trí như hình vẽ, kích thước sơ bộ của đài chọn : 

1,5x1,8x0,7m. 

4.5.3. Kiểm tra áp lực truyền lên cọc. 

+ Trọng lượng đài, đất trên đài 

        Nđ =Fđ . h.γtb .n =1,5x1,8x0,7x2x1,2 =4,54 (T) 

 Nội lực tính toán tại đáy đài: 

         Ntt = N0
tt +Nđ =157,1 + 4,5 = 161,6 (T) 

         Mtt = M0
tt +Q0

tt. hđ = 8x8 + 3,5 x0,7 = 11,25(T) 

    Tải trọng tác dụng lên cọc xác định theo công thức: 

max
max,min 2

.tttt

c i

M xN
P

n x
 


 

 Trong đó: xmax = 0,45 m , x2
i= 4x0,452= 0,81m2 
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 Ptt
max ,min = 

161,6

4
±

11,25X0,45

0,81
=  

 Pmax =46,65  (T) 

 Pmin = 33,75  (T)  

4.5.4. Kiểm tra sức chịu tải của đất nền 

Người ta quan niệm rằng nhờ ma sát giữa mặt xung quanh cọc và đất bao 

quanh tải trọng của móng được truyền trên diện tích lớn hơn, xuất phát từ 

mép ngoài cọc đáy đài và nghiêng 1 góc : 








i

iIIi
tb

tb

h

h
;

4  

1 1 2 2 3 3

1 2 3

. . .tb h h h

h h h

  


 
 

 

24 7 19 10 30 2

7 10 2

    

 
= 22 

 
4

tb
  5,50 

* Xác định khối móng quy ước: 

- Chiều dài của đáy khối móng quy ước  

             L qư. = L1 +2. H. tg
4

tb
= 1,5+2x17,5tg5,50 = 4,8 ( m) 

- Bề rộng của đáy khối quy ước  

             B qư. = B1 +2. H. tg
4

tb
= 1,2+2x17,5tg5,50    = 4,5 (m) 

H =17,5m  chiều dài cọc từ đáy đài đến mũi cọc 

- Chiều cao của khối đáy móng quy ước tính từ  đáy đài đến mũi cọc 

HM=17,5 

* Xác định tải trọng tính toán dưới đáy khối móng quy ước (mũi cọc): 

   - Trọng lượng của đất và đài từ đáy đài trở lên: 

                   1N = Lqư. Bqư.h. tb = 4,8x4,5x1,5x 2 = 64,8 ( T) 

 -Trọng lượng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

               
  iicccququ hbbnBLN .....2    

            2N = (4,8x4,5 – 4x 0,3x0,3)x (7x1,88+ 10x1,81+2x1,59)=731,5 (T) 

- Trọng lượng cọc:  Qc = n c . c

tt

cc lF .. = 4x0,3x0,3x18x2,5 = 16,2 (T) 
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Tải trọng tại đáy móng : 

             N = No
tt + N1+ N2 + Qc = 157,1+ 64,8+ 731,5+ 16 ,2= 969,6(T) 

             M= M0
tt + Q0

ttxhđ =8,8+ 3,5x1,5= 14,05 (Tm) 

Độ lệch tâm : e =M/N=14,05/731,5= 0,019m 

        áp lực tiêu chuẩn ở đáy khối quy ước : 

)
6

1(
.min

max

quququ L

e

LB

N
  = 

969,6

4,8x4,5
.( 1±

6x0,019

4,8
) 

max = 45,9(T/m2); min = 43,8 (T/m2); tb = 44,85(T/m2) 

* Cường độ tính toán của đất ở đáy khối quy ước: 

  '1 2
qu. . . . .d II M II II

tc

m m
R A B B H D

k
       

Trong đó: m1 = 1,2 là hệ số điều kiện làm việc của nền.  

                 m2=1 là hệ số điều kiện làm việc của nhà có tác dụng qua lại với 

nền. 

                 ktc=1là hệ số tin cậy vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy theo kết quả 

thí nghiệm tại hiện trường. 

       CII = 1 

Lớp cát hạt trung ta có 

  = 300 A = 1,67; B = 7,69; D = 9,59. 

 II = đn = 1,59 T/m3 

                  HM  = 17,5    





i

iIIi

II
h

h
 ,

  

=
7x1,88+10x 1,81+2x1,59

7+10+2
= 1,81 

 RM =
1,2x1

1
( 1,67x4,5x1,88 + 7,69x17,5x1,81 +9,59x1,59) 

=272,96(T/m2) 

1,2RM = 327,5 (T/m2) >  max = 45,9 (T/m2)  

=>Vậy nền đất đủ khả năng chịu lực 

 

4.5.5.  Kiểm tra lún cho móng cọc 



CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

TRỊNH MẠNH DUY-LỚP XDL 901        GVHD: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 84 

* Tính toán ứng suất bản thân đáy khối quy ước: 

bt  ii h.  = 7x1,88 + 10x1,81 + 2x1,59 = 34,4 (T) 

* ứng suất gây lún tại đáy khối quy ước: 

z
gl

 = tb - bt = 44,85 – 34,4 = 10,45 (T) 

Độ lún của móng cọc được tính như sau: 

2

0

0

1
. . . glS b p

E





  

Với Lm/Bm=4,8/4,5=1,06 tra bảng 2.9 sách nền móng ωcont = 0,98 

Tra bảng 2.8 sách nền móng hệ số nở hông µ = 0,3 

Lớp cát trung có E0 =3060 (T/m2) 

 S = 
(1−0,32)

3060
 x1,5x0,98x10,45 = 0,004 (m) = 0,4(cm) < [S] =8cm 

KL : vậy công trình thỏa mãn điều kiện về độ lún. 

4.5.6 . Tính toán cọc  

 4.5.6.1. Khi vận chuyển cọc: 

      Tải trọng phân bố là tải trọng bản thân cọc: 

        q= btxFxn=2,5x0,09x1,5=0,34 (T/m) 

       Trong đó: n= 1.5 - là hệ số động.  

 

       Chọn giá trị a để momen âm sấp xỉ bằng momen dương  

     a= 0,207xL =0,207x6= 1,24 

      M1
+ = M1

- = 
qa2

2
= 

(0,34x1,242)

2
= 0,26 (T.m) 

 

 

 

4.5.6.2. Khi cọc đeo trên giá: 
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M2
+ = M2

−= 
(0,34𝑥1,244)

2
= 0,4 (T.m) 

Lấy M=0,4 T.m để tính toán  

  Chọn lớp bảo vệ a=3cm.Chiều cao làm việc của cốt thép trong cọc là:  

    h0= 30-3=27cm. 

 Fa =
0,4

0,9.0,27.28000
= 0,6 (cm2) 

  Cốt  thép dọc chịu uốn là 418 có As=10,18 cm2  

   - Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

                   µ ==
10,18

30.27
. 100% = 1,3 % > µmin =0,1% 

4.5.6.3. Cốt thép làm móc cẩu: 

 Lực kéo ở móc cẩu trong trường hợp cẩu lắp cọc:  

               F= ql 

 Lực kéo một nhánh lấy gần đúng 

              F’= F/2 = ql/2= 0,34x6/2= 1,02 T.  

 Diện tích thép móc cẩu:  

              Fc= F’/Rs= 1,02/ 28000=3,6 x10-5m2=0,36cm2. 

 Chọn 12 có Fs= 1,13 cm2 để làm móc cẩu. 

 Chi tiết cọc BTCT đúc sẵn được thể hiện trong bản vẽ móng. 

4.5.7. Tính toán, kiểm tra đài cọc 

Đài cọc làm việc như bản congson cứng, phía trên chịu lực tác dụng dưới 

cột N0, M0, phía dưới là phản  lực đầu cọc => cần phải tính toán hai khả 

năng. 

* Kiểm tra cường độ trên tiết diên nghiêng- điều kiện đâm thủng.  

Chiều cao đài 700 mm. (Hđ = 0,7m) 
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Chọn lớp bê tông lót  

    Ho=h –al =700 -100 =600 mm 

    bc hc  - kích thước của cột  bc hc = 0,4 0,6 m 

 

 

 Kiểm tra cột đâm thủng đài theo hình tháp:  Pđt<Pcđt 

Trong đó: Pđt- lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm 

vi của đáy tháp đâm thủng. 

Pđt =P01+ P02+ P03+ P04 

Pđt  =(46,65+33,75) x2 =160,8 (T)  

Pcđt : Lực chống đâm thủng  

Pcđt=[ )()( 1221 chcb cc   ] h0Rk 

21, các hệ số được xác định như sau : c1=0,15 ; c2=0,1 

ở đây c1=0,15<0,5h0= 0,3 

1  = 1,5

2

1

01 









c

h
=  1,5

2

15,0

6,0
1. 








 = 6,18 

2  = 1,5

2

2

01 









c

h
 = 1,5

2

1,0

6,0
1 








 = 9,12 

Pcđt=[6,18 x(0,4 + 0,1) + 9,12 x(0,6+0,15)] x0,6 x90  

Pcđt =536,22 (T) 

=>Pđt= 160,86 (T) < Pcđt= 536,22 (T) 

=> Chiều cao đài thoả mãn điều kiện chống đâm thủng  



CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

TRỊNH MẠNH DUY-LỚP XDL 901        GVHD: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 87 

 Kiểm tra khả năng cọc chọc thủng đài theo tiết diện nghiêng 

Q <  x b x h0 x Rk 

Q = P02+ P04= 46,65+33,75 =80,4 (T) ;   

  

2

1.7,0 









C

ho = 

2

15,0

6,0
1.7,0 








 = 2,89  với c= 0,15m 

 Pđt = 160,86 (T) <x b x h0 xRk =2,89x1,5x0,6x90 = 234,09 (T)  

 thoả mãn điều kiện chọc thủng. 

Chiều cao đài thoả mãn điều kiện chống đâm thủng và chọc thủng 

4.5.8. Tính toán đài chịu uốn 

Dùng bê tông B20có Rb =11,5 (MPa) 

Thép chịu lực AII có Ra= 280 (MPa) 

Tính toán mômen và đặt thép cho đài cọc  

 

4.5.9. Tính toán thép cho đài theo phương cạnh dài 

Mômen tương ứng với mặt ngàm I-I : M1 = r1 (P2 +P3) 

        Trong đó: r1 là khoảng cách từ trục cọc 2 và 3 đến mặt cắt I-I      

r1 = 600-300 = 300 (m m) = 0,3 (m) 

                        P2 = P3 =
tt
maxP = 46,65 ( T);  

                MI = 0,3x2x46,65 = 27,99 (Tm) 

Diện tích diện tiết ngang cốt thép chịu MI 
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As   = 
00,9. .

I

s

M

h R
= 227,99

18,5
0,9 0,6 28000

cm
X X


 

 Chọn  1016 a140có Fa =20,1cm2 

Chiều dài mỗi thanh : l =1800 – 25x2= 1750( m) 

4.5.10. Tính toán thép cho đài theo phương cạnh ngắn 

Mômen tương ứng với mặt ngàm II-II :  M2 = r2 (P1+P2 ) 

P2 = tt
maxP = 46,65 ( T)  ;         P1=

ttPmin = 33,75 (T) 

r2 = 450-200= 250 (m m) = 0,25 (m). 

MII = 0,25x(46,65+33,75) = 20,1 (Tm) 

Diện tích diện tiết ngang cốt thép chịu MII 

 As = 
00,9. .

II

s

M

h R
  = 220,1

13,29
0,9 0,6 28000

cm
X X

  

Chọn  816 a200  có As =16,1cm2 

Chiều dài mỗi thanh thép l=1500- 2x25 =1450 (m) 

Bố trí thép như hình vẽ 
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4.6. Tải trọng tại móng- M2 

 

* Do khung truyền xuống 

     M = 0,36(T.m); N = 213,98 (T); Q = 0,23(T) 

*Lực dọc do các bộ phận kết cấu tầng một gây ra 

- Do tường trục  B :  

                0,22x4,8x4,2x1,8x1,1x0,7= 6,1(T) 

- Do giằng móng trục 7 (chọn sơ bộ giằng móng cao 50cm rộng 30cm): 

               0,3x0,5x(6+5)x0,5x2,5x1,1 =  2,26(T)   

 - Do giằng móng trục B (chọn sơ bộ giằng móng cao 50cm rộng 30cm):        

0,3x0,5x4,2x2,5x1,1 =1,7 (T) 

         Bỏ qua ảnh hưởng mômen do tường và giằng móng gây ra.  

         Vậy tải trọng ở móng M1 là : 

Ntt
0= 213,98+6,1+2,26+1,7= 224,04(T) ; Mtt

0 =0,36 (T.m) ; Qtt
0 = 0,23(T) 

Ntc
0=194,8(T),  Mtc

0=0,31(Tm),  Qtc
0=0,2(T) với n= 1,15 

4.6.1. Tính toán móng M2 

a.Chọn sơ bộ số lượng cọc: 

Nc β.
Ntt

[P]
= 1,3x 

224,04

66,4
= 4,3 

 Chọn sơ bộ kích thước đài và bố trí cọc trong đài: 

          Chọn 5cọc  
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 Từ kích thước cọc và số lượng cọc ta chọn được kích thước đài như 

hình vẽ. Với nguyên tắc: 

Khoảng cách giữa các cọc trong đài đảm bảo điều kiện l≥3D (với D là 

canh của cọc). Ở đây với cọc D=300  3D=900mm. 

Chiều cao đài hđ =0,7 m. 

Lớp bêtông lót dưới đáy đài rộng hơn mép đài 100mm. 

Đài cọc bố trí như hình vẽ, kích thước sơ bộ của đài chọn : 

1,8x2,2x0,7m. 

4.6.2. Kiểm tra áp lực truyền lên cọc. 

+ Trọng lượng đài, đất trên đài 

        Nđ =Fđ . h.γtb .n =1,8x2,2x0,7x2x1,2 =6,65 (T) 

 Nội lực tính toán tại đáy đài: 

         Ntt = N0
tt +Nđ =224,04 + 6,65 = 230,69 (T) 

         Mtt = M0
tt +Q0

tt. hđ = 0,36 + 0,23 x0,7 = 0,52(T) 

    Tải trọng tác dụng lên cọc biên  xác định theo công thức: 

max
max,min 2

.tttt

c i

M xN
P

n x
 


 

 Trong đó: xmax = 0,65 m , x2
i= 4x0,652= 1,69m2 

 Ptt
max ,min = 

230,69

4
±

0,52x0,65

1,69
=  

 Pmax =57,67  (T) 
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 Pmin = 57,47  (T)  

4. Kiểm tra sức chịu tải của đất nền 

Người ta quan niệm rằng nhờ ma sát giữa mặt xung quanh cọc và đất bao 

quanh tải trọng của móng được truyền trên diện tích lớn hơn, xuất phát từ 

mép ngoài cọc đáy đài và nghiêng 1 góc : 








i

iIIi
tb

tb

h

h
;

4  

1 1 2 2 3 3

1 2 3

. . .tb h h h

h h h

  


 
 

 

24 7 19 10 30 2

7 10 2

    

 
= 22 

 
4

tb
  5,50 

* Xác định khối móng quy ước: 

- Chiều dài của đáy khối móng quy ước  

             L qư. = L1 +2. H. tg
4

tb
= 1,5+2x17,5tg5,50 = 4,8 ( m) 

- Bề rộng của đáy khối quy ước  

             B qư. = B1 +2. H. tg
4

tb
= 1,9+2x17,5tg5,50    = 5,27 (m) 

H =17,5m  chiều dài cọc từ đáy đài đến mũi cọc 

- Chiều cao của khối đáy móng quy ước tính từ  đáy đài đến mũi cọc: 

HM=17,5 

* Xác định tải trọng tính toán dưới đáy khối móng quy ước (mũi cọc): 

   - Trọng lượng của đất và đài từ đáy đài trở lên: 

                   1N = Lqư. Bqư.h. tb = 4,8x5,27x1,5x 2 = 75,88 ( T) 

 -Trọng lượng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

               
  iicccququ hbbnBLN .....2    

               2N = (4,8x5,27 – 4x 0,3x0,3)x (7x1,88+ 10x1,81+2x1,59)=858,79 (T) 

- Trọng lượng cọc:  Qc = n c . c

tt

cc lF .. = 5x0,3x0,3x18x2,5 = 20,25 (T) 

Tải trọng tại đáy móng : 

             N = No
tt + N1+ N2 + Qc = 224,04+ 75,88+ 858,79+ 20,25= 

1178,96(T) 
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             M= M0
tt + Q0

ttxhđ =0,36+ 0,23x0,7= 0,52 (Tm) 

Độ lệch tâm : e =M/N= 0,52/1178,96=0,0004 

        áp lực tiêu chuẩn ở đáy khối quy ước : 

)
6

1(
.min

max

quququ L

e

LB

N
  = 

1178,96

4,8x5,27
.( 1±

6𝑥0,0004

4,8
) 

max = 46,6(T/m2); min = 46,5 (T/m2); tb = 46,55(T/m2) 

* Cường độ tính toán của đất ở đáy khối quy ước: 

  '1 2
qu. . . . .d II M II II

tc

m m
R A B B H D

k
       

Trong đó: m1 = 1,2 là hệ số điều kiện làm việc của nền.  

                 m2=1 là hệ số điều kiện làm việc của nhà có tác dụng qua lại với 

nền. 

                 ktc=1là hệ số tin cậy vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy theo kết quả 

thí nghiệm tại hiện trường. 

       CII = 1 

Lớp cát hạt trung ta có 

  = 300 A = 1,67; B = 7,69; D = 9,59. 

 II = đn = 1,59 T/m3 

                  HM  = 17,5    





i

iIIi

II
h

h
 ,

  

=
7x1,88+10x 1,81+2x1,59

7+10+2
= 1,81 

 RM =
1,2x1

1
( 1,67x4,5x1,88 + 7,69x17,5x1,81 +9,59x1,59) =272,96(T/m2) 

1,2RM = 327,5 (T/m2) >  max = 45,9 (T/m2)  

=>Vậy nền đất đủ khả năng chịu lực 

5.  Kiểm tra lún cho móng cọc 

* Tính toán ứng suất bản thân đáy khối quy ước: 

bt  ii h.  = 7x1,88 + 10x1,81 + 2x1,59 = 34,4 (T) 

* ứng suất gây lún tại đáy khối quy ước: 
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z
gl

 = tb - bt = 46,55 – 34,4 = 12,15 (T) 

Độ lún của móng cọc được tính như sau: 

2

0

0

1
. . . glS b p

E





  

Với Lm/Bm=5,2/4,8=1,08 tra bảng 2.9 sách nền móng ωcont = 0,98 

Tra bảng 2.8 sách nền móng hệ số nở hông µ = 0,3 

Lớp cát trung có E0 =3060 (T/m2) 

 S = 
(1−0,32)

3060
 x1,5x0,98x12,15 = 0,005 (m) = 0,5(cm) < [S] =8cm 

KL : vậy công trình thỏa mãn điều kiện về độ lún. 

4.6.3. Tính toán, kiểm tra đài cọc 

Đài cọc làm việc như bản congson cứng, phía trên chịu lực tác dụng dưới cột 

N0, M0, phía dưới là phản  lực đầu cọc => cần phải tính toán hai khả năng. 

* Kiểm tra cường độ trên tiết diên nghiêng- điều kiện đâm thủng.  

Chiều cao đài 700 mm. (Hđ = 0,7m) 

Chọn lớp bê tông lót  

    Ho=h –al =700 -100 =600 mm 

    bc hc  - kích thước của cột  bc hc = 0,4 0,6 m 

 

 

 Kiểm tra cột đâm thủng đài theo hình tháp: 

                                   Pđt<Pcđt 
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Trong đó: Pđt- lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm 

vi của đáy tháp đâm thủng. 

Pđt =P01+ P02+ P03+ P04 

Pđt  =(57,67+57,47) x2=170,28 (T)  

Pcđt : Lực chống đâm thủng  

Pcđt=[ )()( 1221 chcb cc   ] h0Rk 

21, các hệ số được xác định như sau : c1=0,35 ; c2=0,25 

1  = 1,5

2

1

01 









c

h
=  1,5

2
0,6

. 1
0,35

 
  
 

=2,97 

2  = 1,5

2

2

01 









c

h
 = 1,5

2
0,6

1
0,25

 
  
 

= 3,9 

Pcđt=[2,97x(0,4 + 0,25) + 3,9 x(0,6+0,25)] x0,6 x90  

Pcđt =283,56 (T) 

 => Chiều cao đài thoả mãn điều kiện chống đâm thủng  

 Kiểm tra khả năng cọc chọc thủng đài theo tiết diện nghiêng 

Q <  x b x h0 x Rk 

Q = P02+ P04= 57,47+57,67 =115,14 (T) ;   

  

2

1.7,0 









C

ho = 

2

15,0

6,0
1.7,0 








 = 2,89  với c= 0,15m 

 Pđt = 170,28 (T) <x b x h0 xRk =2,89x1,5x0,6x90 = 234,09 (T)  

 thoả mãn điều kiện chọc thủng. 

Chiều cao đài thoả mãn điều kiện chống đâm thủng và chọc thủng 

4.6.4. Tính toán đài chịu uốn 

Dùng bê tông B20có Rb =11,5 (MPa) 

Thép chịu lực AII có Ra= 280 (MPa) 

Tính toán mômen và đặt thép cho đài cọc  
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4.6.4.1. Tính toán thép cho đài theo phương cạnh dài 

Mômen tương ứng với mặt ngàm I-I : M1 = r1 (P2 +P3) 

        Trong đó: r1 là khoảng cách từ trục cọc 2 và 3 đến mặt cắt I-I      

r1 = 800-300 = 500 (m m) = 0,5 (m) 

                        P2 = P3 =
tt
maxP = 57,67 ( T);  

                MI = 0,5x2x57,67 = 57,67 (Tm) 

Diện tích diện tiết ngang cốt thép chịu MI 

As   = 
00,9. .

I

s

M

h R
= 257,67

38,1
0,9 0,6 28000

cm
X X

  

 Chọn  1320 a140có Fa =40,8 cm2 

Chiều dài mỗi thanh : l =2200 – 25x2= 2150( m) 

4.6.4.2. Tính toán thép cho đài theo phương cạnh ngắn 

Mômen tương ứng với mặt ngàm II-II :  M2 = r2 (P1+P2 ) 

P2 = tt
maxP = 57,67 ( T)  ;         P1=

ttPmin = 57,47 (T) 

r2 = 600-200= 400 (m m) = 0,4 (m). 

MII = 0,4x(46,65+33,75) = 46,06 (Tm) 

Diện tích diện tiết ngang cốt thép chịu MII 

 As = 
00,9. .

II

s

M

h R
  = 246,06

30,46
0,9 0,6 28000

cm
X X

  

Chọn  1020 a200  có As =31,42cm2 

Chiều dài mỗi thanh thép l=1800- 2x25 =1750 (m) 
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Bố trí thép như hình vẽ 

 

 

4.7. Tính toán giằng móng: 

Giằng móng có tác dụng tăng cường độ cứng tổng thể, hạn chế sự lún lệch 

giữa cọc móng và nhận mômen từ chân cột truyền vào. 

Tải trọng tác dụng lên giằng móng gồm: 

+ Trọng lượng bêtông giằng. 

+ Trong lượng bêtông tường trên giằng. 
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+ Trọng lượng một phần bêtông nền và đất tầng hầm.    

+ Tải trọng do lún lệch giữa các móng.  

 Việc xác định nội lực trong giằng là rất phức tạp. 

Vì vậy trong giới hạn đồ án ta chỉ chọn kích thước và bố trí thép theo cấu 

tạo. 

 Chọn 422 làm thép chịu lực . Đai giằng chọn 6a150mm. 

 

       CHI TIẾT GIẰNG MÓNG 

 

 

 

 

 

  



CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

TRỊNH MẠNH DUY-LỚP XDL 901        GVHD: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 99 

 

 

PHẦN II: THI CÔNG (45%) 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

                          GVHD  : NGUYỄN DANH THẾ  

               SVTH   : TRỊNH MẠNH DUY 

                LỚP      : XDL 901 

                MSV     : 1513104032 

 

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO : 

 

                  - THI CÔNG ÉP CỌC 

 - THI CÔNG ĐÀO HỐ MÓNG 

 - THI CÔNG BÊ TÔNG MÓNG 

 - THI CÔNG KHUNG SÀN PHẦN THÂN 

 - LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 
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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 

A. Giới thiệu công trình và các điều kiện liên quan 

1. Tên công trình, địa điểm xây dựng 

Tên công trình: Chung cư Nguyệt Quang 

Địa điểm: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

2. Mặt bằng công trình 

 

3. Phương án kiến trúc, kết cấu, móng công trình 

Kiến trúc: 

Công trình gồm7 tầng nổi, không có tầng hầm. Kích thước mặt bằng là 

18x32m, chiều cao mỗi tầng là 3,7m bắt đầu từ cốt ±0.000 m.Tổng chiều cao 

công trình30,5m  

Kết cấu: 

Công trình dùng kết cấu khung bê tông cốt thép đổ toàn khối.Bố trí 1 thang 

máy và một cầu thang bộ. 

Kích thước cấu kiện điển hình: 

Dầm chính:(30x50) cm 

Dầm phụ:  (22x35) cm 

Cột: tầng 1,2,3(30x50) cm; tầng 4,5,6,7 (30x40)cm 

Móng: 
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Công trình sử dụng  móng cọc  

Móng cọc: gồm 3 loại đài móng cọc: 

MóngM1: 16 đài, mỗi đài 4cọc, kích thước đài móng (1,5x1,8x0,7)m. 

MóngM2: 26 đài, mỗi đài 5cọc, kích thước đài móng (1,8x2,2x0,7)m. 

Móng M3-TM: 1 đài gồm 12cọc , kích thước đài móng ( 2,4x3,2x0,7)m 

Đài móng M1, M2 , M3-TM đặt sâu 1,5m so với cốt tự nhiên   

4. Điều kiện địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn 

a)  Điều kiện địa hình 

Công trình xây dựng  tại thành phố Hải Phòng, địa hình bằng phẳng, thuận lợi 

về giao thông. 

b) Điều kiện địa chất công trình 

Xem chi tiết phần nền móng. 

c) Điều kiện địa chất thủy văn 

Mực nước ngầm ở độ sâu -3.0m so với cốt tự nhiên 

5. Một số điều kiện liên quan khác 

a) Tình hình giao thông khu vực 

Khu vực có nhiều đướng lớn là đường 2 chiều thuận tiện cho công tác vận 

chuyển vật liệu, thiết bị máy móc cho quá trình thi công. 

b) Khả năng cung ứng vật tư 

Công trình xây dựng nằm trên đường có bề rộng 12m, khả năng cung ứng vật 

tư tốt. 

c) Khả năng cung cấp điện nước thi công 

Công trình xây dựng tại khu vực nội thành, khả năng cung cấp điện nước thi 

công tốt. 

d) Năng lực đơn vị thi công 

Đơn vị thi công có năng lực cao, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ 

thi công. 

e) Trình độ xây dựng khu vực 

Nhân lực tại khu vực có số lượng và trình độ cao, cơ sở sản xuất và thiết bị thi 

công hiện đại, đảm bảo khả năng thi công. 

6. Một số nhận xét 
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Thông qua nội dung giới thiệu ở phần trên, có thể thấy được những thuận lợi 

cũng như khó khăn ảnh hưởng đến giải pháp thi công công trình. 

Thuận lợi: 

Giao thông thuận tiện, năng lực nhà thầu cao, khả năng cung ứng vật tư, cung 

cấp điện nước tốt. 

Khó khăn: 

Xây dựng trong khu vực nội thành, đông dân cư, yêu cầu về an toàn lao động, 

vệ sinh môi trường, ô nhiễm tiếng ồn cao, xe vận chuyển lớn bị hạn chế vào 

ban ngày, gây khó khăn cho quá trình thi công 

B. Trình bày công tác chuẩn bị trước thi công 

1. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế và các điều kiện liên quan 

Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và các hồ sơ liên quan, nghiên 

cứu phân tích đánh giá hồ sơ thiết kế để lựa chọn phương án thi công hợp lý. 

2. San dọn và bố trí mặt bằng thi công 

- Kiểm tra chỉ giới xây dựng 

- Nhận và bàn giao mặt bằng xây dựng 

- Tháo dỡ các công trình cũ phải đảm bảo các yêu cầu an toàn và kinh tế 

- Bóc bỏ thảm thực vật trên lớp đất mặt để thuận tiện cho quá trình thi công 

- Bố trí làm các đường tạm cho các máy thi công hoạt động trên công trường. 

- lắp dựng rào chắn cho công trình. 

- Bố trí nhà làm việc cho kỹ sư và bảo vệ bằng nhà lưu động Container.  

Tiến hành làm các lán trại tạm phục vụ cho việc ăn ở và sinh hoạt của công 

nhân trên công trường. 

- Lắp đặt hệ thống điện, nước sinh hoạt, nước sản xuất phục vụ thi công. 

- Bố trí các bãi vật liệu lộ thiên, các kho chứa vật liệu phù hợp với tổng mặt 

bằng. 

- Tập hợp các tài liệu kĩ thuật có liên quan . 

- Chuẩn bị mặt bằng tổ chức thi công, xác định vị trí tim cốt, hệ trục của công 

trình.  

- Đường vào và vị trí đặt các thiết bị cơ sở và khu vực gia công cốt thép, kho 

và công trình phụ trợ. 
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- Lập kế hoạch thi công chi tiết, quy định thời gian cho các bước thi công và 

sơ đồ di chuyển của máy móc trên công trường. 

Định vị và giác móng công trình: 

- Từ bản vẽ hồ sơ và khu đất xây dựng của công trình, phải tiến hành định vị 

công trình theo mốc chuẩn theo bản vẽ thiết kế. 

- Điểm mốc chuẩn phải được tất cả các bên liên quan công nhận và ký vào 

biên bản bàn giao để làm cơ sở pháp lý sau này, mốc chuẩn được đóng bằng 

cọc bê tông cốt thép và đựơc bảo quản trong suốt thời gian xây dựng. 

-Xác định trục E song song cách công trình lẫn cận khoảng 4m,trục 1 song 

song cách công trình lẫn cận khoảng 9m,trục 9 song song cách công trình lân 

cận khoảng8m , trục A cách đường giao thông 13m. 

- Đánh dấu các đường tim công trình bằng các cọc gỗ sau đó dùng dây kẽm 

căng theo hai đường cọc chuẩn, đường cọc chuẩn phải cách xa công trình từ 

3,4m để không làm ảnh hưởng đến thi công. 

- Dựa vào các đường chuẩn ta xác định vị trí của đài móng, từ đó xác định 

được vị trí tim cọc trên mặt bằng. 

3. Chuẩn bị máy móc và nhân lực thi công  

- Chuẩn bị máy móc: máy xúc gầu nghịch, máy ép cọc, cần trục tháp, máy 

trộn bêtông, máy bơm bêtông, máy đầm bêtông, vận thăng, máy cưa cắt uốn 

thép, ô tô chuyên chở đất, hệ thống cốt pha đà giáo...  

- Chuẩn bị về nhân lực: chuẩn bị các công nhân lành nghề có kinh nghiệm và 

các công nhân khác đáp ứng các công việc phù hợp với yêu cầu. Đội ngũ cán 

bộ cũng được phân công công tác cho phù hợp với tiến độ chung trên công 

trình và của toàn bộ công việc trong công ty. Chuẩn bị đầy đủ các trang tiết bị 

lao động phục vụ thi công cũng như các dụng cụ bảo hộ lao động để đảm bảo 

an toàn cho công nhân cũng như cán bộ trên công trường.  
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CHƯƠNG 2. LẬP BIỆN PHÁP KĨ THUẬT THI CÔNG 

A. THI CÔNG PHẦN NGẦM 

1.Lập biện pháp thi công ép cọc 

1.1 Lựa chọn phương án ép cọc 

Có hai giải pháp ép cọc là ép trước và ép sau:  

- Ép trước là giải pháp ép cọc xong mới thi công đài móng. 

- Ép sau là giải pháp thi công đài móng và vài tầng nhà xong mới ép cọc 

qua các lỗ chờ hình côn trong móng. Sau khi ép cọc xong thi công mối nối 

vào đài, nhồi bê tông có phụ gia trương nở chèn đầy mối nối. Khi thi công đạt 

cường độ yêu cầu thì xây dựng các tầng tiếp theo. Đối trọng khi ép cọc chính 

là phần công trình đã xây dựng. 

Phương án ép cọc: 

- Ép dương:tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc, sau đó mang máy 

móc, thiết bị ép đến và tiến hành ép cọc đến độ sâu thiết kế. 

- Ép âm:tiến hành san phẳng mặt bằng, bóc bỏ thảm thực vật để tiện di chuyển 

thiết bị ép và chuyển cọc, sau đó tiến hành ép cọc đạt được cao trình đỉnh cọc 

âm xuống độ sâu thiết kế. Cần phải chuẩn bị các đoạn cọc dẫn bằng thép họăc 

bằng bê tông cốt thép để cọc ép được tới chiều sâu thiết kế. Sau khi ép cọc 

xong ta sẽ tiến hành đào đất để thi công phần đài, hệ giằng đài cọc. 

- Ép đỉnh: cọc được ép bằng cách tác dụng lực ép lên đỉnh cọc bằng máy ép 

thủy lực 

- Ép ôm: cọc được ép bằng cách tác dụng lực ép lên thân cọcbằng máy ép cọc 

robot  

Kết luận:Mặt bằng và vị trí xây dựng công trình, khoảng cách từ công trình tới 

các công trình lan cận >6 m. Khối lượng thi công 3708 m cọc ép tương đối 

lớn, chiều dài 1 cọc là 18m. Để thi công ép cọc, dùng 2 máy ép để tiến hành 

ép đỉnh.Sơ đồ ép cọc xem trong bản vẽ thi công ép cọc. 

* Khối lượng ép cọc-  Tổng số lượng đài cọc và kích thước: 

         Móng M1: 1,5 x 1,8 x 0,7 (m) 

           Móng M2: 1,8 x 2,2 x 0,7 (m) 

         Móng M3-TM : 2,4 x 3,3 x 0,7 (m) 
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* Tổng số lượng cọc: Trục A: 28 cọc; Trục B:  45 cọc ; Trục C:  45 cọc; Trục 

D:  40 cọc; Trục E:  36 cọc;Số lượng cọc buồng thang máy : 12cọc 

Tổng cộng : 206 (cọc)  

* Cấu tạo cọc: Cọc được thiết kế là cọc BTCT có tiết diện 30x30(cm), chiều 

dài cọc là 18(m), cọc được chia làm 3 đoạn, mỗi đoạn gồm phần mũi và phần 

thân. Chiều dài mỗi đoạn cọc nối là 6(m) 

1.2. Công tác chuẩn bị 

1.2.1. Nghiên cứu tài liệu  

- Tập hợp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật có liên quan như kết quả khảo sát địa 

chất, quy trình công nghệ…  

- Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế công trình, các quy định của thiết kế về công 

tác ép cọc. 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị ép cọc. 

- Phải có hồ sơ về nguồn gốc, nhà sản xuất bao gồm phiếu kiểm nghiệm vật 

liệu và cấp phối bê tông. 

1.2.2.Chuẩn bị về mặt bằng thi công, chuẩn bị cọc 

- Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn, chiều dày, thế 

nằm và đặc trưng cơ lý của chúng 

- Thăm dò khả năng có các chướng ngại dưới đất để có biện pháp loại bỏ 

chúng, sự có mặt của công trình ngầm và công trình lân cận để có biện pháp 

phòng ngừa ảnh hưởng xấu đến chúng 

- Xem xét điều kiện môi trường đô thị (tiếng ồn và chấn động) theo tiêu chuẩn 

môi trường liên quan khi thi công ở gần khu dân cư và công trình có sẵn 

- Nghiệm thu mặt bằng thi công; 

- Đánh dấu chia đoạn lên thân cọc theo chiều dài cọc 

- Tổ hợp các đoạn cọc trên mặt đất thành cây cọc theo thiết kế 

- Đặt máy trắc đạc để theo dõi độ thẳng đứng của cọc và đo độ chối của cọc 

1.3. Các yêu cầu kĩ thuật của cọc và thiết bị thi công cọc 

Áp dụng tiêu chuẩn hiện hành:TCVN 9394 – 2012 Đóng và ép cọc – thi công 

và nghiệm thu. 

 

1.3.1. Các yêu cầu kĩ thuật đối với cọc 
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-  Không được dùng các đoạn cọc có độ sai lệch về kích thước vượt quá quy 

định trong  Bảng 1 và có vết nứt rộng hơn 0,2 mm. Độ sâu vết nứt ở góc 

không quá 10 mm, tổng diện tích do lẹm, sứt góc và rỗ tổ ong không lớn hơn 

5 % tổng diện tích bề mặt cọc và không quá tập trung. 

Mức sai lệch cho phép về kích thước cọc xem bảng 1 – TCVN 9394 – 2012. 

1.3.2 Các yêu cầu kĩ thuật của thiết bị thi công cọc 

Lựa chọn thiết bị ép cọc cần thoả mãn các yêu cầu sau: 

- Công suất của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy 

định 

- Lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng đúng dọc trục tâm cọc khi ép từ 

đỉnh cọc và tác dụng đều lên các mặt bên cọc khi ép ôm, không gây ra lực 

ngang lên cọc 

- Thiết bị phải có chứng chỉ kiểm định thời hiệu về đồng hồ đo áp và các van 

dầu cùng bảng hiệu chỉnh kích do cơ quan có thẩm quyền cấp 

Trong mọi trường hợp tổng trọng lượng hệ phản lực không nên nhỏ hơn 1,1 

lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy định. 

1.4 Chọn máy thi công ép cọc 

a) Chọn kích ép 

Chọn máy ép cọc: tổng chiều dài cọc : L =206 x18 =3708m. 

- Cọc có tiết diện là: 30 30 (cm), cọc dài 18m 

- Sức chịu tải của cọc: Pc =66,4 (T) 

- Lực ép của máy phải thoả mãn điều kiện: Pép min> 2 66,4 = 132,8 (T). 

Chỉ nên sử dụng 0,7 – 0,8 khả năng làm việc tối đa của máy ép cọc lực ép 

Để đảm bảo tiến dộ thi công chọn máy ép có các thông số kĩ thuật sau: 

- Ngoài ra khi ép, lực ép cần phải nhỏ hơn sức chịu tải theo vật liệu làm cọc, 

lực ép này phải đảm bảo về độ an toàn để không làm phá vỡ vật liệu làm cọc. 

Từ đó ta chọn kích thuỷ lực như sau: 

- Chọn thiết bị ép cọc là hệ kích thuỷ lực có lực nén lớn nhất của thiết bị là:  

P = 250T = 2500kN, gồm hai kích thuỷ lực mỗi kích có Pmax = 125(T) = 

1250(kN). 

- Loại máy ép có các thông số kỹ thuật sau: 

+ Tiết diện cọc ép được đến 35 (cm). 
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+ Chiều dài đoạn cọc: 6  9 (m). 

+ Động cơ điện 15 (KW). 

+ Số vòng quay định mức của động cơ: 4450 (v/phút). 

+ Đường kính xi-lanh thuỷ lực: 320 (mm). 

+ Áp lực định mức của bơm: 400 ( ) = 4( ) 

+ Dung tích thùng dầu là: 300 (lít ) 

b) Chọn kích thước giá ép 

+ Chọn chiều dài giá ép L = 9 m 

+ Chọn chiều rộng giá ép L = 3m 

+Chọn chiều cao giá ép Hyc = Lc +2h+Hd+hat 

   Trong đó - Lc : chiều dài cọc lớn nhất 

                   - h : chiều dài một hành trình kích 

                   - Hd : chiều cao dầm thép 

                   - hat : chiều cao an toàn 

Hyc =6 + 2x1 + 0,8 + 0,6 = 9,4 m 

Vậy giá ép có các thông số sau :- chiều dài giá ép L = 9m, chiều cao  

Hyc=10m 

- chiều rộng  giá ép L = 3m 

c) Tính toán số đối trọng: 

- Sơ đồ máy ép được chọn sao cho số cọc ép được tại một vị trí của giá ép là 

nhiều nhất, nhưng không quá nhiều sẽ cần đến hệ dầm, giá quá lớn. 

- Chọn đối trọng là những khối bê tông có kích thước 1x1x3m nặng                                                             

.                        m=1x1x3x2,5 = 7,5T=75(kN). 

- Gọi tổng tải trọng mỗi bên là P1. P1 phải đủ lớn để khi ép cọc giá cọc không 

bị lật. ở đây ta kiểm tra đối với cọc gây nguy hiểm nhất có thể làm cho giá ép 

bị lật quanh điểm A và điểm B . 

- Ta có sơ đồ ép cọc: 

2KG/cm 2kN/cm
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+ Kiểm tra chống lật tại A: 

7,5 P1+1,5x P1  5,3 epP  

(P1 là trọng lượng mỗi bên của đối trọng)  

P1≥
P𝑒𝑝.5,3

7,5+1,5
=

110.5,3

7,5+1,5
  = 64,78T  (1) 

+Kiểm tra lật phương cạnh BC: 

13 2,1epP P   

P1≥=
110.2,1

3
  = 77 T    (2) 

Từ  (1) và (2) =>P1=77  T 

Số đối trọng cần thiết cho mỗi bên:  n≥
77
7,5

= 10,2 

Đặt mỗi bên 12 khối đối trọng có : Q =12.7,5 = 90(T).  

Kích thước khung dẫn và khối đối trọng như hình vẽ: 

 


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1.5. Chọn cần trục phục vụ ép cọc. 

a) Tính toán và chọn cần trục 

     Cần trục làm nhiệm vụ cẩu cọc lên giá ép đồng thời thực hiện các công tác 

khác như: 

+ Cẩu cọc từ trên xe xuống 

+ Di chuyển đối trọng, giá ép 

 Vậy ta chọn cần trục tự hành bánh lốp để đáp ứng yêu cầu linh hoạt trong 

di chuyển bố xếp và cẩu lắp 

- Sức trục yêu cầu: 

Đảm bảo để nâng được khối lượng bê tông. 

Qyc = Qck + qtb = 1,1 Qck = 1,1x7,5 = 8,25 T 

  - Chiều cao nâng móc cẩu tính theo công thức: 

Hy/c = (0,7+2hk + 1) + hat +0,8Lcoc + htb = (0,7 +2x1,3+1) + 0,5+0,8x6+1,5 

=10,9 m 

    Hd = 0,75 m     : Chiều cao giá ép 

Hk = 1,3 m      : Chiều cao kích 

Hc = 6 m         : Chiều dài cọc 

Htb = 1,5 m     : Chiều thiết bị treo cọc 

Hat = 0,5 m     : Chiều cao an toàn 

Chiều dài tay cần Lyc = 
max

/

Sin

hCH pcy 
 

1 - søc n©ng :                Q= 17t 
2 - B¸n kinh quay:        R = 18  m 
3 – chieu cao n©ng:     H = 18  m 
4 - §é v¦¬n xa :              l = 20  m 

1 - Cäc btct 300x300 
2 - Khung dÉn di ®éng 
3 - Khung dÉn cè ®?nh 
4 - èng dÉn dÇu 
5 - §èi träng 
6 - Gi¸ ep 
7 - §ång hå ®o ¸p lùc 
8 - B¬m dÇu 
9 - Pit t«ng thuû lùc 
10 - ®ßn kª b»ng gç 
11 - Treo buéc cÈu cäc 
12 - khung ep cäc 
13 - liªn kiet khung gi¸  ep 

1 - kich th­íc :           3x1x1 (m) 
2 -träng l­îng:        Q=7,5 (tÊn) 
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        c = 1,5m    : Khoảng cách từ cao trình máy đứng đến khớp quay 

        hP = 1,5m   : Chiều dài hệ Puli 

 Lyc =
10,9−1,5+1,5

𝑠𝑖𝑛75°
 = 11,28 m 

Sinmax = 750 

 Tầm với yêu cầu: Ryc = Lyc . cos + 1,5 = 11,28 . cos75o + 1,5 = 4,4m 

 Chọn KX-5361 loại có chiều dài tay cần l = 20m có các thông số là: 

Qmin = 7,5T     Rmax = 18m 

Qmax = 14T      Hmax = 18m 

- Tốc độ nâng hạ vật: 6-0,3 m/s 

- Vận tốc quay: 0,1  1,2 vòng/phút. 

b) Chọn cáp cẩu đối trọng 

-  Chọn cáp mềm có cấu trúc 6 x 37+1 cường độ chịu kéo của các sợi thép 

trong cáp là 150daN/m
2m . Trọng lượng 1 đối trọng là dtq = 7,5 (T) 

Lực xuất hiện trong dây cáp  

.cos 45o

P
S

n
  =

7,5.2

4.√2
  = 2,65 (T) 

Trong đó : n là số nhánh dây n = 4 nhánh 

Lực làm đứt dây cáp .R k S  

k là hệ số an toàn dây treo k = 6 

R = 6.2,65 = 15,9 (T) 

Giả sử sợi cáp có cường độ chịu kéo bằng cáp cẩu )/(160 2mmdaN  

Diện tích tiết diện dây cáp 15900

160

R
F


  = 99,38 (mm) 

                  Mà 

2

4

d
F


  => d = 11,25 (mm) 

Tra bảng ta chọn cáp có d = 12 (mm),trọng lượng 0,4 (daN/m), lực  làm đứt 

dây cáp R= 5700 (daN/mm) 

- Tính thời gian thi công ép cọc: 

- Tổng số cọc phải ép là: 206 cọc chiều dài mỗi cọc là: 18 (m)  

Lcọc = 206x18 = 3708 (m) 
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Theo định mức XDCB thì ép 50(m) cọc gồm cả công vận chuyển, lắp dựng 

định vị cần 1 ca do đó số ca cần thiết để thi công số cọc của công trình là: 

N=
𝐿

𝑙
 = 

3708

50
= 74,16(ca). Sử dụng 2 máy ép làm việc hai ca một ngày. 

Số ngày 2 máy thi công (1 ngày 2 ca) là:
74,16

4
 = 18,54 (ngày)  19 (ngày)  

Vậy chọn 2 máy ép , một ngày làm 2 ca , thời gian phục vụ ép cọc dự kiến 

khoảng 19 ngày (chưa kể thời gian thí nghiệm nén tĩnh TCXD VN 9394-

2012) 

1.6. Thi công cọc thử 

1.6.1. Mục đích 

Trước khi ép cọc đại trà ta phải tiến hành thí nghiệm nén tĩnh cọc nhằm xác 

định các số liệu cần thiết về cường độ, biến dạng và mối quan hệ giữa tải 

trọng và chuyển vị của cọc làm cơ sở cho thiết kế hoặc điều chỉnh đồ án thiết 

kế, chọn thiết bị và công nghệ thi công cọc phù hợp. 

1.6.2. Thời điểm,số lượng và vị trí cọc thử 

Việc thử tĩnh cọc được tiến hành tại những điểm có điều kiện địa chất tiêu 

biểu trước khi thi công đại trà, nhằm lựa chọn đúng đắn loại cọc, thiết bị thi 

công và điều chỉnh đồ án thiết kế. 

- Số lượng cọc thử do thiết kế quy định. Tổng số cọc của công trình là 206cọc, 

số lượng cọc cần thử 2 cọc (theo TCVN 9394-2012 quy định lấy bằng 1% 

tổng số cọc của công trình nhưng không ít hơn 2 cọc trong mọi trường hợp). 

- Thí nghiệm được tiến hành bằng phương pháp dùng tải trọng tĩnh ép dọc 

trục sao cho dưới tác dụng của lực ép, cọc lún sâu thêm vào đất nền. Các số 

liệu về tải trọng, chuyển vị, biến dạng  

1.6.3. Quy trình thử tải cọc 

- Trước khi thí nghiệm chính thức, tiến hành gia tải trước nhằm kiểm tra hoạt 

động của thiết bị thí nghiệm và tạo tiếp xúc tốt giữa thiết bị và đầu cọc.  

Gia tải trước được tiến hành bằng cách tác dụng lên đầu cọc khoảng 5% tải 

trọng thiết kế sau đó giảm tải về 0, theo dõi hoạt động của thiết bị thí nghiệm. 

Thời gian gia tải và thời gian giữ tải ở cấp 0 khoảng 10 phút. 



CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

TRỊNH MẠNH DUY-LỚP XDL 901        GVHD: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 112 

- Cọc được nén theo từng cấp, tính bằng % của tải trọng thiết kế. Tải trọng 

được tăng lên cấp mới nếu sau 1 giờ quan sát độ lún của cọc nhỏ hơn 0,2mm 

và giảm dần sau mỗi lần đọc trong khoảng thời gian trên. Thời gian gia tải và 

giảm tải ở mỗi cấp không nhỏ hơn các giá trị ghi trong bảng 1-1 Thời gian tác 

dụng các cấp tải trọng TCVN 9394 - 2012 

- Trong quá trình thử tải cọc cần ghi chép giá trị tải trọng, độ lún, và thời gian 

ngay sau khi đạt cấp tải tương ứng vào các thời điểm sau: 

     + 15 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải 1h 

     + 30 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải 1h đến 6h 

     + 60 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải lớn hơn 6h 

- Trong quá trình giảm tải cọc, tải trọng, độ lún và thời gian được ghi chép ngay 

sau khi giảm cấp tải trọng tương ứng và ngay sau khi bắt đầu giảm xuống cấp 

mới. 

1.7. Lập biện pháp thi công cọc cho công trình 

1.7.1. Sơ đồ thi công cọc :  

- Điểm xuất phát máy ép 1 ở trục 4 ,điểm xuất phát máy 2 ở trục 5, chi tiết sơ 

đồ ép cọc trong đài móng xem trong bản vẽ TC 01. 

1.7.2. Kỹ thuật thi công cọc : 

Áp dụng TCVN 9394-2012 Đóng ép cọc – Thi công và nghiệm thu. 

Bước 1 : Kiểm tra trục định vị và thăng bằng của thiết bị ép cọc 

- Đưa máy ép, đối trọng, cần trục, cọc vào vị trí yêu cầu chỉnh máy ép sao cho 

các đường trục của khung máy, thanh hướng, trục của kích, trục tim cọc thẳng 

đứng trùng nhau và cùng nằm trên mặt phẳng phải vuông góc với mặt phằng 

đài móng, độ nghiêng cho phép giữa hai mặt phẳng là 5%. 

- Chạy thử máy để kiểm tra tính ổn định khi có tải và khi không tải, kiểm tra 

cọc lần cuối một cách toàn diện trước khi đưa vào giá ép. 

Bước 2 : Tiến hành ép cọc theo vị trí đã định mặt bằng kết cấu móng và bản 

vẽ thi công ép cọc móng. 

- Cần lắp đoạn mũi cọc vào khung dẫn hướng định vị bằng bàn ép, điều chỉnh 

theo hai phương của cọc sao cho cọc thẳng đứng bằng hệ kích giằng và ống 

thuỷ bình. 
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- Khi đính cọc tiếp xúc chặt với bàn nén, điều chỉnh van tăng dần áp lực, điều 

chỉnh van tăng chậm để đầu cọc đi sâu vào nền đất với vận tốc từ từ, tránh 

mũi cọc đi chệch hướng hay bị xiên khi gặp chướng ngại vật, nếu xảy ra phải 

tiến hành điều chỉnh lại vận tốc ép cọc ban đầu không quá 1cm/s . Khi cọc 

xuống sâu và ổn định ta mới tăng dần áp lực, vận tốc ép nhưng cũng không 

quá 2cm/s. 

Bước 3 : ép các đoạn cọc tiếp theo gồm các bước : 

-Ép phần mũi cọc cho đến khi phần còn lại nhô cao cách mặt đất một khoảng 

0,5 m thì tạm dừng cẩu lắp đoạn cọc 2 (đoạn thân) vào vị trí, điều chỉnh cọc 

và ép chậm để 2 đầu bích nối cọc tiếp xúc, tiến hành hàn nối tại công trường 

theo thiết kế và quy phạm, sau đó kiểm tra chất lượng đường hàn, nếu đạt yêu 

cầu thì tiếp tục ép như ép với đoạn cọc đã ép trước đó. 

- Trong khi ép, cọc gặp chướng ngại vật, đồng hồ áp tăng đột ngột thì phải 

dừng ép và cho áp lực tăng từ từ cho cọc đi dần dần vào lớp cứng đó hoặc đẩy 

được vật lạ đi chệch hướng. 

- Khi ép trước ta chuẩn bị và tính toán đoạn cọc dẫn âm xác định độ dời để 

biết trước được cọc dừng ở vị trí nào cho đúng độ ngâm sâu của cọc trong đài 

như thiết kế đổ bê tông đài cọc, đoạn cọc ngoài dài 0,4m. 

- Cọc được ép xong trước khi chiều sâu ép lớn hơn chiều sâu tối thiểu do 

thiết kế quy định lực ép với thời điểm cuối cùng đạt trị số thiết kế quy định, 

lực ép vào thời điểm góc cùng đạt trị số suốt chiều sâu lớn hơn 3 lần đường 

kính cạnh cọc L = 0,9 (m). Trong khoảng đó tốc độ xuyên nhỏ hơn 1(cm/s). 

Thời điểm khoá đầu cọc kết hợp khi đào đất và đổ bê tông móng. 

b) Ghi chép lực ép theo chiều dài cọc. 

- Ghi lực ép cọc đầu tiên: 

+ Khi mũi cọc đó cắm sâu vào đất 3050 (cm)  thì ta tiến hành ghi các chỉ số 

lực đầu tiên. Sau đó cứ mỗi lần cọc đi sâu xuống 1(m) thì ghi lực ép tại thời 

điểm đó vào sổ nhật ký ép cọc. 

+ Nếu thấy đồng hồ tăng lên hay giảm xuống đột ngột thì phải ghi vào nhật 

ký thi công độ sâu và giá trị lực ép thay đổi nói trên. Nếu thời gian thay đổi 

lực ép kéo dài thì ngừng ép và bảo cho thiết kế biết để có biện pháp xử lý. 
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- Sổ nhật ký ghi liên tục cho đến hết độ sâu thiết kế. Khi lực ép tác dụng lên 

cọc có giá trị  bằng 0,8P ép max thì cần ghi lại ngay độ sâu và giá trị đó.  

- Bắt đầu từ độ sâu có áp lực T = 0,8P ép max  ghi chép lực ép tác dụng lên cọc 

ứng với từng độ sâu xuyên 20 (cm) vào nhật ký. Ta tiếp tục ghi như vậy cho 

tới khi ép xong một cọc. 

- Sau khi ép xong 1 cọc, dựng cần cẩu dịch khung dẫn đến vị trí mới của cọc 

(đó đánh dấu bằng đoạn gỗ chèn vào đất), cố định lại khung dẫn vào giá ép, tiến 

hành đưa cọc vào khung dẫn như trước, các thao tác và yêu cầu kỹ thuật giống 

như đó tiến hành. Sau khi ép hết số cọc theo kết cấu của giá ép, dựng cần trục 

cẩu các khối đối trọng và giá ép sang vị trí khác để tiến hành ép tiếp. Kích thước 

của giá ép chọn sau cho với mỗi vị trí của giá ép ta ép xong được số cọc trong 1 

đài 

c).Các sự cố xảy ra khi đang ép cọc: 

- Cọc bị nghiêng lệch khỏi vị trí thiết kế: 

+ Nguyên nhân: Gặp chướng ngại vật, mũi cọc khi chế tạo có độ vát không 

đều. 

+ Biện pháp xử  lí :Cho ngừng ngay việc ép cọc và tìm hiểu nguyên nhân, 

nếu gặp vật cản có thể đào phá bỏ, nếu do mũi cọc vát không đều thì phải 

khoan dẫn hướng cho cọc xuống đúng hướng. 

- Cọc đang ép xuống khoảng 0,5 đến 1 m đầu tiên thì bị cong, xuất hiện vết 

nứt gãy ở vùng chôn cọc. 

+ Nguyên nhân: Do gặp chướng ngại vật nên lực ép lớn. 

+ Biện pháp xử lí: Cho dừng ép, nhổ cọc vỡ hoặc gãy, thăm dò dị vật để 

khoan phá bỏ sau đó thay cọc mới và ép tiếp. 

2. Lập biện pháp thi công đào đất hố móng 

* Xác định chiều sâu hố móng cần đào. 

- Theo kết cấu móng ta biết độ sâu chôn móng tính từ cốt mặt đất tự nhiên 

đến đáy đài là 1,5m lấy chiều dày lớp lót móng là: 10 (cm) 

- Vậy chiều sâu hố đào thực tế là: 1,6 (m) 

2.1.Phương án đào đất 

+ Phương án 1: Đào theo hố móng. 

+ Phương án 2: Đào thành ao. 
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- Căn cứ vào điều kiện địa chất thuỷ văn, kết cấu móng thì móng được đặt 

vào lớp đất sét pha ở trạng thái dẻo cứng đến mềm và có mầu nâu xẫm phía 

trên là lớp đất trồng trọt dày 40 (cm) chiều sâu đào máy h< 1(m) theo quy 

phạm ta lấy hệ số mái dốc của hố đào là: m = 0,67, góc nghiêng của hố đào so 

với mặt phẳng ngang là. tg a= B1/H = 1,072/1,6=0,67  

Vậy bề rộng mái dốc (mái ta luy) của hố  là: 

B1 = Hx0,67 = 1,6x0,67 = 1,072 (m) 

- Khoảng hở phục vụ thi công công tác lót, ván khuôn, cốt thép đổ bê tông 

lấy theo quy phạm lấy từ mép đài móng một khoảng là :B2= 0,5 (m). 

- Vậy bề rộng mái dốc với khoảng hở cần thiết phụ vụ thi công là: 

B = B1 + B2 = 1,072 + 0,5 = 1,572 (m) 

- Theo kết cấu móng ta biết được khoảng cách hở giữa 2 đài móng là: 

Xác định theo nhịp trục dọc nhà: L =  4,2 (m) 

Khoảng cách giữa 2 đài thực tế : B = 4,2 - 1,8 = 2,4(m) 

So sánh ta thấy nếu theo phương án 1 đào vệt thì bề rộng mái dốc cộng 

khoảng hở thi công là: B = 1,572x2 vật móng = 3,144 (m) 

- Khoảng cách thực tế giữa hai đài móng bằng: 2,4(m) như vậy ta không thể 

chọn phương án 1 áp dụng cho công tác thi công đào đất hố móng công trình. 

- Chọn phương án 2: đào thành ao để thi công đào đất hố móng công trình. 

+ Theo phương án 2: đào thành ao với trình tự thi công ép cọc trước thì khối 

lượng đào và vận chuyển đất là rất lớn. 

- Để đẩy nhanh tiến độ thi công ta chọn phương án đào đất bằng máy kết hợp 

với đào sửa thủ công với chiều sâu đào là 1,6(m). 

- Đào đất bằng máy đến mặt bằng ép cọc chiều sâu đào là 0,9(m) cách đầu 

cọc 10cm .Đào thủ công phần còn lại của đài móng với độ sâu 0,7 (m). 

- Để giải phóng mặt bằng toàn bộ khối lượng đào đất bằng máy sẽ được vận 

chuyển khỏi công trường và đổ vào đúng nơi quy định của thành phố khối 

lượng đào đất thủ công sẽ được đổ gọn sang hai bên để tận dụng sau này cho 

việc đào hố móng và san lấp mặt bằng. 
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+ Chiều sâu đào móng: h1 = 0,9m) 

+ Chiều sâu đào tay: h2 = 0,7(m) 

+ Hệ số mái dốc: m = 0,67 (m) 

- Bề rộng của mái dốc phần đào móng bằng máy : 

tgα =
𝐵

𝐻
= 0,67 

                 Bmáy = h1x0,67 = 0,9x0,67 = 0,603 (m) 

- Bề rộng của mái dốc phần đào thủ công : 

               Bthủ công = h2x0,67 = 0,7x0,67 = 0,469 (m) 

2.2. Tính toán khối lượng đào đất 

2.2.1. Tính khối lượng đào đất bằng máy: 

- Phần đào móng bằng máy ta đào hết mặt bằng ngang nhà và đào thành ao với 

độ sâu 0,9 m 

- Khối lượng hố móng được chia ra thành các hình lăng trụ và các hình tháp để 

tính thể tích, rồi cộng lại. 

+ Tính khối lượng đào đất công trình: 

Vmáy = 
H

6
[ab + (a +c).(b +d) +cd ]- 2x5x4x0,9 

Với : H = 0,9 m ; m = 0,67 

         a = 21,4 + 0,5x2 + 0,469x2 = 23,34m 

         b = 33,6 + 0,5x2 + 0,469x2 = 35,54m 

         c = 23,34 + 0,603x2 = 24,55m 

         d = 35,54 + 0,603x2 = 36,75m 
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Tên 

hố 

móng 

Kích thước hố móng SL KL Đào máy 

a(m) b(m) c(m) d(m) H(m) hố m3 

Đào 

ao 
23,34 35,54 24,55 36,75 0,9 1 779,05 

Vậy khối lượng đào đất hố móng bằng máy là: Vmáy =743,05 m3 

2.2.2. Tính khối lượng đào đất bằng thủ công: 

- Đào thủ công phần móng còn lại với độ sâu 0,7 m. 

- Đào phần giằng móng với độ sâu 0,5 m ; B= 0,5.0,67 = 0,335 (m) 

- Công thức tính :  

     V = 
H

6
[ab + (a +c).(b +d) +cd ] 

Tên hố 

móng 

Kích thước hố móng SL 
KL Đào 

thủ công 

a(m) b(m) c(m) d(m) H(m) Hố m3 

M1 2,8 2,5 3,74 3,44 0,7 16 109,6 

M2 3,2 2,8 4,14 3,74 0,7 26 219,76 

M-TM 4,3 3,4 5,24 4,34 0,7 1 12,16 

GM1 1,97 0,76 1,3 1,43 0,5 37 33,6 

GM2 1,97 2,26 1,3 2,93 0,5 24 50,46 

        Vậy tổng khối lượng đào đất hố móng bằng thủ công là :Vtc = 425,58 m3 

2.3. Chọn máy thi công đào đất: 

- Dựa vào các số liệu về địa chất công trình, khối lượng đào đất bằng  máy là 

743,05 m3chiều sâu đào 0,9 m, nên ta chọn máy đào gầu nghịch là kinh tế hơn 

cả. 

- Chọn máy đào gầu nghịch có số hiệu EO-3322B1 (Sổ tay chọn máy xây 

dựng - Nguyễn Tiến Thụ) thuộc loại dẫn động thuỷ lực, có ưu điểm là không 

cần làm đường lên xuống hố đào cho máy, trong trường hợp gặp phải mạch 

nước ngầm nếu có cũng không ảnh hưởng đến quá trình đào đất của máy. 

-  Loại máy này có các thông số kỹ thuật sau: 
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Bảng 1. Bảng các thông số kỷ thuật của máy thi công đất: 

q  

(m3) 

R  

(m) 

h 

(m) 

Qmáy 

(m) 

tck  

(s) 

a 

(m) 

b 

(m) 

c 

(m) 

H 

(m) 

0,5 7,5 4,8 14,5 17 2,81 2,7 3,81 4,2 

*. Tính năng suất máy đào : 

 d
ck tg

t

k
N q. .n .k

k
 

- Trong đó: 

q = 0,5 m3: Dung tích của gầu. 

kđ : Hệ số đầy gầu phụ thuộc loại gầu, cấp đất và độ ẩm của đất, kđ = 1,1. 

kt : Hệ số tơi của đất, kt = 1,1  1,4. Lấy kt = 1,3. 

ktg = 0,7  0,8. Hệ số sử dụng thời gian. Lấy ktg = 0,7. 

nck : Chu kỳ xúc của máy trong 1 giờ. 

Được tính theo công thức:  
1

ck

ck

3600
n (h )

T

  

Mà:  Tck = tck.kvt.kquay 

       tck = 17s là thời gian của 1 chu kỳ khi góc quay 900. 

       kvt = 1,1 lấy với trường hợp khi đổ lên xe 

       kquay = 1 

Ta có:   Tck = 17x1,1x1 = 18,7 s 

Vây. 
1

ck

3600
n 192,5(h )

18,7

   

3d
ck tg

t

k 1,1
N q x x n x k 0,5 x x 192,5 x 0,7 57 m /h

k 1,3
     

Số giờ cần thiết phải làm : t = 
Vmáy

N
  = 

743,05

57
 = 13,04(giờ) 

Số ca máy : C = 
t

8
 = 

13,04

8
= 1,63 ca lấy bằng 2(ca) 

Vậy ta thi công liên tục trong 2 ngày là đảm bảo hoàn thành khối lượng đào 

đất bằng máy. 
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2.4. Chọn xe đổ đất : 

Như trên đã nói sau khi đào mặt phần đất giữ lại để lấp đầy hố móng còn cần 

phải chở đi đổ. Với khối lượng đất chở đi ta dùng xe ôtô chuyên dụng chở ra 

khỏi công trình. Số xe bố trí đủ để đảm bảo máy đào làm việc liên tục cự li vận 

chuyển s = 9 (km) ta tính toán số lượng xe vận chuyển đất đổ đi. 

- Số gầu của máy đào lên xe: 
1

ân

.

. . đ

l

d

Q k
n

q k h
  

Trong đó: Q : Tải trọng xe; chọn xe oto tải có Q = 10 (T) 

k1 = 1,2 (hệ số tơi của đất), kd= 1,6 T/m3, hđ = 0,7 : thể tich gầu, q = 0,5 

10.1,2
21,4

0,5.0,7.1,6
n    

Thời gian đổ đất đầy 1 xe: t = n.tck = 21,4x18,1 = 187,34 (s)  

Số lượng xe: 1
.

.


tg

x
kV

TN
n  

Trong đó: 

N: năng suất máy đào: N = 57 (m3/h) 

ktg = 0,9 : hệ số sử dụng thời gian. 

T: Thời gian 1 chu kỳ làm việc của xe tải: 

1 2

1 2

d ch

L L
T t t

V V
     

Trong đó: 

+ L2 = L1 = 9 (km) 

+ V1,V2: tốc độ đi và về của xe  (xe chạy có tải và không tải) 

V1 = 30; V2 = 40 (km/h) 

+ tch = 3 phút : Thời gian quay đầu xe. 

+ td = 2phut: Thời gian đổ đất:  

9 9 57.0,605
0,05 0,03 0,605( ) 1 6( )

30 40 8,3.0,9
xT h n xe          

Vậy chọn 6 xe đảm bảo đủ vận chuyển đất ra khỏi công trường. 

2.5. Biện pháp kỹ thuật thi công đào đất 

- Sau khi đó tính toán và chọn máy đào, ô tô vận chuyển đất ta tiến hành tập 

kết máy móc thiết bị. Dùng máy kinh vĩ, thước thép, căng dây giác lại toàn bộ 
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các tuyến, trục móng. Đo vạch chiều rộng của hố đào theo taluy tính toán. 

Căng dây hai đầu dùng vôi bột rắc đánh dấu đường đào theo dây đó căng. 

Công việc này được làm xong trước khi cho máy vào đào đất và phải được 

thường xuyên kiểm tra, đo vạch lại trong quá trình đào và máy đào và ô tô 

chở đất chạy làm mất dấu.  

- Căn cứ vào hình dạng mặt bằng đào đất và mối liên hệ của công tác trước 

với các công tác đi sau. Ta tổ chức sơ đồ di chuyển cho móng đào đất nhằm 

cho việc đào đất tiến hành nhanh, gọn nhất đồng thời vẫn đảm bảo tính thi 

công dây chuyền cho các công tác tiếp sau. Đào máy, đào thủ công, đổ BT 

lót, thi công bê tông đào giằng  

- Sau khi máy xúc đầy gầu, xoay cần 900 để đổ đất lên thùng xe: Xe di 

chuyển song song với hướng di chuyển giật lùi của máy đào 

- Với sơ đồ này thì máy di chuyển đến đâu là đào đất đến đó, thuận lợi cho 

đường di chuyển của ôtô chở đất. 

+ Đào móng bằng thủ công: định mức 0,77 công/1m3 

- Khối lượng đất đào bằng thủ công 425,58 m3 

 Nhân công bậc 3/7 : 425,58 x 0,77328 công. 

Chọn 1 tổ đội thi công 35 người/ca.Vậy cần 328/35 = 9,37 ca . Ta chọn 10 ca. 

* Biện pháp đào thủ công: 

- Dùng thủ công đào đất tới cao trình thiết kế, sửa hố móng theo thiết kế  hố 

đào và moi đất tại những vị trí có cọc mà máy không đào được. 

- Các dụng cụ, xẻng, cuốc, kéo cắt đất 

- Phương tiện vận chuyển xe cải tiến, xe cút kít. 

- Khi thi công phải tổ chức hợp lý, phân tuyến đào tránh cản trở nhau. Đào 

thành từng lớp  0,2 - 0,3 (m) cần làm rãnh thoát nước khi gặp trời mưa. 

* Một số điều cần chú ý: 

- Khi đào lớp cuối cùng đến cao trình thiết kế, đào tới đâu phải tiến hành đổ 

bê tông lót tới đó để tránh môi trường xâm thực kết cấu nguyên thổ của đất. 

- Khi thi công đào đất hố móng cần lưu ý đến độ dốc lớn nhất của mái dốc 

và phải chọn độ dốc hợp lý vì nó ảnh hưởng đến khối lượng công tác đất, an 

toàn lao động và giá thành thi công công trình. 
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- Chiều rộng đáy móng tối thiểu phải bằng chiều rộng của kết cấu với 

khoảng cách neo chằng và đặt ván khuôn cho đế móng, trong trường hợp đào 

đất có mái dốc thì khoảng cách chân móng và chân mái dốc tối thiểu phải 

bằng : 0,2 m. 

- Đất thừa và đất xấu phải đổ ra bãi quy định không được đổ bừa bãi làm ứ 

đọng nước, cản trở giao thông trong quá trình thi công công trình. 

3. Lập biện pháp thi công bê tông móng, giằng móng 

    3.1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công bê tông móng 

3.1.1. Giác móng công trình, định vị đài, cọc 

- Trước thi công phần móng, người thi công phải kết hợp với người đo đạc 

trải vị trí công trình trong bản vẽ ra hiện trường xây dựng. Trên bản vẽ thi 

công tổng mặt bằng phải có lưới đo đạc và xác định đầy đủ tọa độ của từng 

hạng mục công trình. Bên cạnh đó phải ghi rõ cách xác định lưới ô tọa độ, dựa 

vào các mốc dẫn xuất, cách chuyển mốc vào địa điểm xây dựng. 

- Trải lưới ô trên bản vẽ thành lưới ô trên mặt hiện trường và toạ độ của góc 

nhà để giác móng. Chú ý đến sự mở rộng do đào dốc mái đất. 

- Khi giác móng cần dùng những cọc gỗ đóng sâu cách mép đào 2m. Trên các 

cọc, đóng miếng gỗ có chiều dày 20mm, rộng 150mm, dài hơn kích thước 

móng phải đào 400mm. Đóng đinh ghi dấu trục của móng và hai mép móng; 

sau đó đóng 2 đinh vào hai mép đào đã kể đến mái dốc. Dụng cụ này có tên là 

ngựa đánh dấu trục móng. 

- Căng dây thép (d=1mm) nối các đường mép đào. Lấy vôi bột rắc lên dây 

thép căng mép móng này làm cữ đào. 

- Phần đào bằng máy cũng lấy vôi bột đánh dấu vị trí đào. 

3.1.2. Phá bê tông đầu cọc 

- Bê tông đầu cọc được phá bỏ 1 đoạn dài 0,4m. Ta sử dụng các dụng cụ như 

máy phá bê tông, choòng, đục đầu nhọn để phá bỏ phần bê tông đầu cọc. Mục 

đích làm lộ cốt thép để liên kết neo vào đài móng. Cụ thể sử dụng máy khoan 

bê tông. 

-Khối lượng 206 cọc V = 206x0,3x0,3x0,4 = 7,42 m3 

Tra định mức mã hiệu AA.22211 cho công tác phá bê tông đầu cọc với nhân 

công 3,5/7 cần 2,02 Công/m3. 
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Số nhân công cần thiết là: 7,42x 2,02= 14,98(công) làm tròn 15 công 

3.2.Lập phương án thi công ván khuôn, cốt thép và bê tông móng, dầm 

giằng móng 

3.2.1. Tính khối lượng bê tông phân đoạn phân đợt thi công và lựa chọn 

phương án thi công móng 

a) Tính khối lượng bê tông                  

Bảng thống kê khối lượng bêtông phần đài, giằng 

Cấu kiện 

Tiết diện(m) 
Chiều  

cao(m) 

Thể 

tích(m3) 

Số 

lượng 

Tổng 

(m3) 
Rộng Dài 

b(m) a(m) 

Đài móng M1 1,5 1,8 0,7 1,89 16 30,24 

Đài móng M2 1,8 2,2 0,7 2,77 26 72,07 

Đài móng M-TM 2,4 3,3 0,7 5,544 1 5,544 

Tổng 107,85 

Cổ móng M1 0,3 0,5 1,4 0,21 16 3,36 

Cổ móng M2 0,3 0,5 1,4 0,336 26 5,46 

Tổng 8,82 

Giằng móng G1 0,3 4 0,5 0,6 7 4,2 

Giằng móng G2 0,3     2,8 0,5 0,42 9 3,78 

Giằng móng G3 0,3 2 0,5 0,3 9 2,7 

Giằng móng G4 0,3 4,2 0,5 0,63 8 5,04 

Giằng móng G5 0,3 2,7 0,5 0,41 14 5,74 

Giằng móng G6 0,3 2,4 0,5 0,36 23 8,28 

Tổng 29,74 

 

Bảng thống kê khối lượng bêtông lót phần đài giằng 

 

Cấu kiện 
Chiềurộng 

(m) 

Chiềudài 

(m) 

Chiềucao 

(m) 
Sốlượng 

Thểtích 

(m3) 

Đài móng 1 1,7 2 0,1 16 5,44 
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Đài móng 2 2 2,4 0,1 26 12,48 

Đài móng 3 2,6 3,5 0,1 1 0,91 

Giằng móng 0,5 202 0,1   10,1 

Tổng 28,93 

Khối lượng bê tông móng: Vbt móng= 146,41 m3, bê tông lót móng : Vbt lót 

=28,93 m3

 
Giai đoạn 1:  

- Đổ bê tông lót đài và giằng móng 

- Đổ bê tông đài và giằng móng 

- Đổ bê tông cổ móng 

Giai đoạn 2: tháo dỡ cốp pha ở giai đoạn 1, lấp đất đến cốt đáy bê tông lót sàn 

tầng trệt. 

Giai đoạn 3: 

- Đổ bê tông lót sàn tầng trệt. 

- Đổ bê tông sàn tầng trệt. 

Sau khi đập bê tông đầu cọc ta tiến hành dọn vệ sinh sạch hố đào để thi công 

bê tông lót móng. 

- Dựng Gabari tạm định vị trục móng, cốt cao độ bằng máy kinh vĩ và máy 

thủy bình. Từ đó căng dây, thả dọi đóng cọc sắt  định vị tim móng. 

- Bê tông lót móng, lót giằng móng , cổ móng có khối lượng nhỏ, cường độ 

thấp nên được đổ thủ công. 

Bảng thông số máy trộn quả lê mã hiệu SB-30V 

Mã hiệu 
Thể tích thùng 

trộn (lít) 

Thể tích xuất 

liệu(lít) 

N quay thùng 

(vòng/phút) 

Thời gian trộn  

(giây) 

SB -30V 250 165 20 60 

Năng suất của máy trộn quả lê: 1 2. . .ciN V k k n  

Trong đó: 
3165(l) 0,165mci xlV V    

: hệ số thành phần của bê tông 

: hệ số sử dụng máy trộn theo thời gian 

10

1k 0,7

2k 0,8
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 : số mẻ trộn trong một giờ 

 

(mẻ/giờ) 

: thời gian đổ vật liệu vào thùng 

: thời gian trộn bê tông 

: thời gian đổ bê tông ra 

 

Vậy một máy trộn hết lượng bê tông lót móng, giằng móng là: 

t = 
𝑉𝑏𝑡 𝑙ó𝑡

3,326
= 

28,93

3,326
= 8,6h 

 => Chọn 1 máy trộn thi công  

- Thao tác trộn bê tông bằng máy trộn quả lê trên công trường: 

+ Trước tiên cho máy chạy không tải với 1 lít nước và một ít cốt liệu một vài 

vòng rồi đổ cốt liệu vào trộn đều, sau đó đổ nước vào trộn đều đến khi đạt 

được độ dẻo. 

+ Khi trộn bê tông ở hiện trường phải lưu ý: Nếu dùng cát ẩm thì phải lấy 

lượng cát tăng lên. Nếu độ ẩm của cát tăng 5% thì khối lượng cát cần tăng 

25  30% và lượng nước phải giảm đi. 

+ Cứ sau 2 giờ làm việc thì cho cốt liệu lớn vào quay khoảng 5 phút rồi mới 

cho cát, ximăng, nước vào sau nhằm làm sạch vữa bê tông bám ở thành 

thùng trộn. 

Thi công bê tông lót: 

- Dùng xe cút kít đón bê tông chảy qua vòi voi và di chuyển đến nơi đổ. 

- Chuẩn bị một khung gỗ chữ nhật có kích thước bằng với kích thước của 

lớp bê tông lót. 

 - Bố trí công nhân  để cào bê tông, san phẳng và đầm.Tiến hành trộn và vận 

chuyển bê tông tới vị trí móng thi công, đổ bê tông xuống máng đổ (vận 

chuyển bê tông bằng xe cút kít). Đổ bê tông được thực hiện từ xa về gần. 

b) Phân đoạn, phân đợt thi công 

ck

3600
n

T


ck dovao tron doraT t t t 20 60 20 100s      

ck

3600 3600
n 36

T 100
   

dovaot 20s

tront 60s

dorat 20s

3N 0,165 0,7 0,8 36 3,326(m / h)     
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Do khối lượng bê tóng móng Vmóng= 124,81 m3,chiền cao đài móng 0,7m 

nên không phân đoạn, phân đợt trong thi công giúp đơn giản công tác tổ 

chức thi công. 

- Đợt 1: Đổ bê tông lót móng và lót giằng móng 

- Đợt 2: Đổ bê tông đài móng và giằng móng 

- Đợt 3: Đổ bê tông cổ móng 

c) Lựa chọn biện pháp thi công bê tông móng 

 Vbê tôngđài  =107,85 m3; Vbê tông giằng  = 29,74 m3; Vbê tông cổ = 8,82m3 

Hiện nay đang tồn tại ba dạng chính về thi công bê tông: 

- Thi công bê tông thủ công hoàn toàn 

- Thi công bê tông bán cơ giới 

- Thi công bê tông cơ giới 

=> Vậy đài và giằng móng  khối lượng bê tông lớn ta tiến hành bơm bê tông. 

Cổ cột có khối lượng nhỏ, nên tiến hành đổ thủ công, bê tông được trộn trực 

tiếp tại hiện trường. 

+Chọn máy bơm bê tông 

Do khối lượng bê tông tương đối lớn để đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất 

lượng kết cấu công trình và cơ giới hóa trong thi công tác giả chọn phương 

án thi công bằng bê tông thương phẩm kết hợp máy bơm bê tông.Chọn máy 

xebơm cần Putzmeister M43 

Bảng thống kê thông số kỹ thuật xe bơm cần Putzmeister M43 

Ký hiệu 

máy 

Lưu lượng 

Qmax 

 (m3/h) 

áp lực 

Kg/cm2 

Khoảng cách 

bơm max(m) 
Cỡ hạt 

cho phép 

(mm) 

Đường kính 

ống bơm 

(mm) Ngang Đứng 

Putzmeister 

M43 90 105 36,6 49,1 50 200 

- Tính số giờ bơm bê tông móng 

Khối lượng bê tông đài móng và giằng móng là 137,59 m3. Số giờ bơm cần thiết:   

137,59/(90x40%)=3,82 (h) 

Trong đó: 40%  là hiệu suất làm việc của máy bơm 

+Chọn xe vận chuyển bê tông 
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Phương tiện vận chuyển vữa bê tông chọn ô tô có thùng trộn. Mã hiệu SB -  

92B. có các thông số như sau: 

Dung 

tích 

thùng 

trộn (m3) 

Ô tô 

cơ sở 

Dung tích 

thùng 

nước 

(m3) 

Công 

suất 

động cơ 

(W) 

Tốc độ 

quay 

(v/phút) 

Độ cao 

đổ phối 

liệu vào 

(m) 

Thời gian 

đổ bê 

tông ra 

tmin (phút) 

Trọng 

lượng khi 

có bê 

tông  

(tấn) 

6 
Kamaz- 

5511 
0,75 40 9-15,5 3,5 10 21,85 

Tính số xe vận chuyển bê tông 

- Giả thiết trạm trộn cách công trình 5 km. Ta có chu kỳ làm việc của xe : 

                Tck = Tnhận + 2Tchạy + Tđổ + Tchờ 

Trong đó :  

Tnhận= 10 ( phút ) 

Tchạy= ( 10/30 ).60 = 20 ( phút ) 

Tđổ  = 10 ( phút ) 

Tchờ = 10 ( phút )  

=> Tck= 10 + 2.20 + 10 + 10 = 70 ( phút ) 

Số chuyến xe chạy trong 1 ca :  

     m = 8x0,85x60/Tck = 8x0,85x60/70 = 6 (chuyến) 

Trong đó : 0,85 là hệ số sử dụng thời gian 

+Chọn  máy đầm dùi 

Ta thấy rằng khối lượng bê tông móng khá lớn. Do đó ta chọn máy đầm dùi 

loại: GH-45A, có các thông số kỹ thuật sau : 

 + Đường kính đầu đầm dùi : 45 (mm). 

 + Chiều dài đầu đầm dùi : 494 (mm). 

 + Biên độ rung : 2 (mm). 

 + Tần số :  9000  12500  (vòng/phút). 

 + Thời gian đầm bê tông : 40 (s). 

 + Bán kính tác dụng : 50 (cm). 

 + Chiều sâu lớp đầm : 35 (cm). 
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Năng suất máy đầm : N = 2.k.r0
2..3600/(t1 + t2). 

Trong đó :  

                   r0: Bán kính ảnh hưởng của đầm. r0 = 60 cm. 

  : Chiều dày lớp bê tông cần đầm. 

 t1 : Thời gian đầm bê tông. t1 = 30 s. 

 t2 : Thời gian di chuyển đầm. t2 = 6 s. 

 k : Hệ số hữu ích. k = 0,7  

 N = 2.0,7.0,52.0,35.3600/(40 + 6) = 9,59  (m3/h). 

Số lượng đầm cần thiết :   n= 
𝑉

𝑁.𝑇.𝑘𝑡𝑔
= 

137,59

9,59.8.0,85
= 2,1 

Vậy ta cần chọn 2 đầm dùi loại GH-45A. 

3.2.2.Lựa chọn phương án ván khuôn móng 

* Cốp pha thép:  

- Ưu điểm: Trọng lượng các ván nhỏ, đảm bảo bề mặt ván khuôn phẳng nhẵn, 

khả năng luân chuyển được nhiều lần. 

- Nhược điểm: Vốn đầu ban đầu lớn, không gia công được các chi tiết nhỏ do 

được định hình. 

3.2.3. Tính toán ván khuôn móng  

a) Tổ hợpván khuôn móng(chọn móng M1(1,5x1,8x0,7m để tính) 

Đài móng cao 0,7m chọn cốp pha đứng, tấm số: 55mmx 300 x 900mm và 

- Chiều rộng móng 1,5m: dùng 5 tấm  

- Chiều dài móng 1,8m: dùng 6 tấm  

Giằng móng: Dùng 2 tấm nằm ngang chồng lên nhau 55mmx300mm 

+55mmx200mm 

Chiều dài linh hoạt theo chiều dài của giằng móng. 

 

b) Tính toán ván khuôn móng 

- Sơ đồ tính toán: coi ván khuôn là dầm liên tục nhận các sườn ngang là gối tựa. 
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- Tải trọng tính toán 

STT Tên tải trọng Công thức tính n 
)/( 2mkG

q tc

 
)/( 2mkG

q tt

 

1 
Áp lực bêtông 

mới đổ 
1 . 2500.0,7 1750tcq H    1,3 1750 2275 

2 
Tải trọng do đổ 

BT (bằng máy) 
)/(400 2

2 mkGq tc   1,3 400 520 

3 
Tải trọng do 

đầm BT 
)/(200 2

3 mkGq tc   1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng q = q1 +(q2+q3) 2350 3055 

- Kiểm tra cốp pha theo khả năng chịu lực 

1 tấm cốp pha có bề rộng b = 30 cm có W = W15 = 6,55 cm3 

. 3055.0,3 916,5( / ) 9,165( / )tt tt

bq q b kG m kG cm     

Mômen trên nhịp dầm liên tục là: 

2

max

.
. .

10

s

tt

b nM W
Lq

R    

R = 2100 kG/ cm2 : cường độ ván khuôn 

W momen kháng uốn của copha 

 = 0,9 – hệ số điều kiện làm việc của ván khuôn thép 

Khoảng cách giữa các sườn ngang là 

2
sn

tt

10

q  .L
2
sn

tt

10

tt

S­ ê n  n g a n g

S­ ê n  ®øn g

VK t hÐp

Chè n g  x iª n

l
l

sn
sn

q

q  .L
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Lsn
10. . . 10.2100.6,55.0,9

116,22 
9,165

RW
cm

ttq


   

Chọn khoảng cách giữa các sườn ngang lsn = 40 cm. Bố trí 2 sườn ngang có 

chống đứng. 

Thoả mãn điều kiện đảm bảo khả năng chịu lực
 

* Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Độ võng f được xác định: 

Với thép có: E = 2,1. 106 KG/cm2 ; J = 17,63cm4  

. 2350.0,3 705( / ) 7,05( / )tc tc

bq q b kG m kG cm     

4 4

6

. 7,05.40
0,0038( )

128. . 128.2,1.10 .17,63

tc

bq L
f cm

E J
    

Độ võng cho phép: 

 
1 1

.40 0,1( )
400 400

f L cm    

f < [f]  khoảng cách giữa các sườn ngang đảm bảo yêu cầu. 

c) Tính toán sườn đứng đỡ cốp pha móng 

- Sơ đồ tính toán: coi sườn ngang là dầm nhiều nhịp nhận các sườn đứng là gối tựa 

 

- Tải trọng tính toán 

. . 3055.0,4 1222( / ) 12,22( / )tt tt

sn snq q L kG m kG cm     

- Tính toán cốp pha theo khả năng chịu lực 

Sườn ngang sử dụng gỗ nhóm IV, kích thước 8x8cm 

Mômen trên nhịp dầm liên tục là: 

 
2

1
max

.
.W

10

tt

sn

g

q L
M    

L L

qtt
sn

l
2

1 1 1L

q

10
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[]g = 150 kG/cm2 

W: mômen kháng uốn của sườn đứng 

2 2
3. 8.8

85,33( )
6 6

  
b h

W cm  

 
1

10. . 10.150.85,33
102,34( )

12,22tt

sn

W
L cm

q


    

Chọn  khoảng  cách giữa các sườn đứng  L1 = 60cm. 

- Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Độ võng f được xác định: 

JE

Lq
f

tc

sn

..128

. 4

1  

Với gỗ có: E = 1. 105 kG/cm2 ; J = 

3 3
4. 8.8

341,333( )
12 12

b h
cm   

. 2350.0,6 1410( / ) 14,1( / )tc tc

sdq q L kG m kG cm     

4 4

1

5

. 14,1.60
0,043( )

128. . 128.1.10 .341,333

tc

sdq L
f cm

E J
    

Độ võng cho phép: 

 
1 1

.60 0,15( )
400 400

f L cm    

f < [f]  khoảng cách giữa các sườn đứng đảm bảo yêu cầu. 

d) Tính toán cốp pha giằng  móng 

- Đối với cốp pha giằng ta chỉ cần ghép 2 bên thành, đáy giằng đã có bêtông 

lót. 

Chọn cốp pha thành là các loại có kích thước khác nhau ghép hỗn hợp vì có 

chiều dài giằng khác nhau. Cốp pha giằng khai triển theo phương ngang. 

- Theo chiều cao thành giằng ta chọn 1 tấm (300x1500x55)có W = 6,55 cm3 và 

J = 28,46 cm4 và1 tấm (200x1500x55)có W = 4,3 cm3 và J = 20,02 cm4cho mỗi 

bên, xếp nằm ngang theo chiều dài giằng móng.  

- Trong quá trình thi công ván khuôn nếu có chỗ nào thiếu hụt ta dùng các miếng 

gỗ để chèn vào cho kín khít. 
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Cấu tạo cốp pha giằng móng 

- Sơ đồ tính: Cốp pha thành giằng được tính như dầm liên tục nhiều nhịp nhận 

thanh nẹp đứng làm gối tựa. 

 

- Tải trọng tác dụng : 

STT Tên tải trọng Công thức n 2( / )tcq kG m  
2( / )ttq kG m  

1 áp lực bê tông đổ 
q1

tc= γ x H 

=2500 x 0,5 
1,3 1250 1625 

2 
Tải trọng do đổ bê 

tông bằng bơm 
2 400tcq  1,3 400 520 

3 
Tải trọng do đầm bê 

tông 
3 200tcq  1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng  1850 2405 

 

- Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

qg
tt = 2405x0,3 = 721,5 kg/m =7,2 kg/cm 

2

max
10


   

tt

g ndq l
M R W  

 Trong đó: + R : Cường độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

+  = 0,9 : hệ số điều kiện làm việc 

+ W : Mô men kháng uốn của ván khuôn, W = 6,55 + 4,3=10,85 cm3 

V K  3 0 0 X 1 5 0 0 X 5 5

B Ê  T Ô N G  Ð ?

B Ê  T Ô N G  L Ó T

V K  2 0 0 X 1 5 0 0 X 5 5

q

Lnd Lnd

LndLndLnd

Lnd

Mmax
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                +J=28,46+20,02=48,48cm4 

lnđ√
10.R.W.γ

qg
tt =√

10.2100.10,85.0,9

7,2
= 168,7 cm 

Chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng lnđ = 60 cm  

- Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

4

6

1 5,5 60
0,01

128 2,1 10 48,48
f


  

 
 

[f] = 
𝑙𝑛𝑑

400
= 0,15 

Trong đó: qg
tc = 1850x0,3 = 555 kg/m =5,55 kg/cm 

Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; J = 28,46 + 20,02  = 48,48 cm4 

Vậy khoảng cách giữa các nẹp đứng bằnglnđ = 60 cm là đảm bảo. 

 

e) Tổ hợp ván khuôn cổ móng 

Sử dụng ván khuôn kích thước : 

- Tấm số 1: 55x300x1500mm 

- Tấm số 2: 55x500x1500mm 

Cấu tạo ván khuôn cổ móng như hình vẽ: 

 

3.2.4. Biện pháp gia công và lắp dựng ván khuôn móng, giằng móng 

-Ván khuôn đài cọc được chế tạo sẵn thành từng modun theo từng mặt bên 

móng vững chắc theo thiết kế ở bên ngoài hố móng. 

- Dùng cần cẩu ,kết hợp với thủ công để đưa ván khuôn tới vị trí của từng đài. 

Khi cẩu lắp chú ý nâng hạ ván khuôn nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh gây 

biến dạng cho ván khuôn. 

- Căn cứ vào mốc trắc đạc trên mặt đất , căng dây lấy tim của từng đài. 

9

8
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- Ghép ván thành hộp: 

+ Xác định trung điểm các cạnh ván khuôn, qua các trung điểm đó đóng 2 

thước gỗ vuông góc với nhau thả dọi theo dây căng xác định tim cột sao cho 

các cạnh thước đi qua các trung điểm trùng với điểm dóng của dọi 

+ Cố định các tấm ván khuôn với nhau theo đúng vị trí thiết kế bằng cọc cữ, 

neo và cây chống. 

+ Kiểm tra chất lượng bề mặt và ổn định của ván khuôn. 

+ Dùng máy thuỷ bình hay máy kinh vĩ, thước ,dây dọi để đo lại kích thước, 

cao độ của các đài. 

+ Kiểm tra tim và cao trình đảm bảo không vượt quá sai số cho phép. 

3.2.5.Biện pháp gia công và lắp dựng cốt thép 

a) Gia công cốt thép 

+ Gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào 

chắn  và biển báo . 

+ Cắt ,uốn ,kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dùng, phải có biện 

pháp ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3 m. 

+ Khi nắn thẳng cốt thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục 

cuộn trước khi mở máy,hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộn. 

+ Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay thép 

trong thiết kế . 

+ Nối thép: Việc nối buộc (chồng lên nhau) đối với các loại công trình được 

thực hiện theo quy định của thiết kế. Không nối ở chỗ chịu lực lớn và chỗ uốn 

cong. Trong 1 mặt cắt ngang của tiết diện ngang không quá 25% tổng diện 

tích của cốt thép chịu lực đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với 

thép có gờ. 

Việc nối buộc phải thoả mãn yêu cầu: Chiều dài nối theo quy định của thiết 

kế, dùng dây thép mềm d = 1mm để nối, cần buộc ở 3 vị trí: giữa và 2 đầu. 

b) Lắp dựng cốt thép 

- Sau khi đổ bê tông lót móng khoảng 2 ngày ta tiến hành đặt cốt thép đài 

móng  

- Cốt thép đài được gia công thành lưới theo thiết kế tại đáy đài. 

- Khi lắp dựng cần thoả mãn các yêu cầu: 
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+ Các bộ phận lắp trước không gây trở ngại cho các bộ phận lắp sau. Có biện 

pháp giữ ổn định trong quá trình đổ bê tông. 

+ Các con kê để ở vị trí thích hợp tuỳ theo mật độ cốt thép nhưng không quá 

1m con kê bằng chiều dày lớp bê tông bảo vệ và làm bằng vật liệu không ăn 

mòn công trình, không phá huỷ bê tông. 

+ Sai lệch về chiều dày lớp bê tông bảo vệ không quá 3 mm khi a  15mm và 

5mm đối với a  15mm. 

3.2.6. Nghiệm thu trước khi đổ bê tông 

Kiểm tra và nghiệm thu ván khuôn móng 

- Sau khi lắp dựng, chỉnh giằng chống ổn định ta tiến hành nghiệm thu ván 

khuôn trước khi đổ bê tông. 

 Các tấm ghép không có kẽ hở, độ cứng của tấm đảm bảo yêu cầu, mặt phải 

của tấm bằng phẳng không bị cong vênh, không bị thủng. 

 Kiểm tra độ chặt, kín khít giữa các tấm ván khuôn và giữa ván khuôn với mặt 

nền. 

 Kiểm tra tim cốt của vị trí kết cấu, hình dạng, kích thước,  

 Kiểm tra độ ổn định, bền vững của hệ thống khung, dàn đảm bảo phương 

pháp lắp ghép đúng thiết kế thi công. 

Kiểm tra và nghiệm thu cốt thép 

- Kiểm tra công tác bao gồm các thành việc sau: 

+ Sự phù hợp của các loại cốt thép đưa vào sử dụng so với thiết kế . 

         + Sự phù hợp về việc thay đổi cốt thép so với thiết kế.  

+ Vận chuyển và lắp dựng cốt thép.  

+ Sự phù hợp của phương tiện vận chuyển đối với sản phẩm đã gia công. 

+ Chủng loại, vị trí, kích thước và số lượng cốt thép đã lắp dựng so với thiết 

kế. 

+ Sự phù hợp của các loại thép chờ và chi tiết đặt sẵn so với thiết kế; 

Việc nghiệm thu công tác cốt thép phải tiến hành tại hiện trường theo yêu cầu 

của điều 4.7.1 và trong bảng 10 TCVN 4453 : 1995. 

- Khi nghiệm thu phải có hồ sơ bao gồm: 
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+ Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi về cốt thép trong quá trình thi 

công và kèm biên bản về quyết định thay đổi. 

+ Các kết quả kiểm tra mẫu thử về chất lượng hép mối hàn và chất lượng gia 

công cốt thép. 

+ Các biên bản thay đổi cốt thép trên công trường so với thiết kế;  

+ Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật trong quá trình gia công và lắp dựng cốt 

thép. 

+ Nhật ký thi công. 

3.2.7. Thi công bê tông móng, giằng móng 

a) Các yêu cầu với vữa bê tông và thi công bê tông 

Sau khi lắp dựng, chỉnh giằng chống ổn định ta tiến hành nghiệm thu ván 

khuôn trước khi đổ bê tông. 

Vữa bê tông phải được trộn điều, đúng cấp phối, Thời gian trộn và đầm phải 

ngắn nhất và nhỏ hơn thời gian đông kết của bê tông. Vữa bê tông phải đảm 

bảo đúng độ sụt. 

- Lựa chọn phương tiện vận chuyển bê tông phải phù hợp. Phương tiện vận 

chuyển phải kín khít không làm mất nước xi măng và vương vãi dọc đường. 

- Tuyệt đối tránh sự phân tầng của bê tông. 

- Chỉ được đổ bê tông khi cốt thép, cốp pha đã được thi công thiết kế, được 

hội đồng nghiệm thu ký biên bản cho phép đổ bê tông. 

- Phải có kế hoạch cung ứng đủ bê tông cho một đợt đổ. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực và có biện pháp tránh mưa. 

b) Chọn thiết bị đổ bê tông 

Chọn thiết bị thi công 

- Như đã trình bày ở phần 2.2.3 

c) Hướng đổ, thứ tự đổ 

xuất phát từ móng M1 trục A-3, chọn vị trí máy đổ cách taluy hố đào 3m đảm 

bảo khoảng taluy tới chân máy không dưới 1m. 

Đổ bê tông theo 2 đợt: 

- Đổ bê tông giằng móng và đài móng 

- Đổ bù cổ móng 

Chi tiết xem bản vẽ TC-02 



CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

TRỊNH MẠNH DUY-LỚP XDL 901        GVHD: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 136 

d) Kỹ thuật đổ bê tông 

- Sau khi kiểm tra ván khuôn, cốt thép xong thì bắt đầu đổ bêtông.  

- Đài cọc có chiều dày bêtông 0,7cm nên phân đổ 2 lớp, lớp dưới lớp dày 

50cm, lớp trên cùng dày 20cm. 

- Dùng bêtông bơm trực tiếp vào đài cọc. 

- Công nhân thả đầm dùi xuống đầm bêtông, thời gian đầm tại mỗi vị trí là 25 

giây. 

e) Kỹ thuật đầm bê tông 

Khi đầm, đầm dùi phải ăn sâu vào lớp bê tông trước (lớp dưới  từ 5 - 10 cm) 

để tạo liên kết cho các lớp. Cần đầm đúng quy trình không nên đầm quá lâu 

và cũng không được đầm quá nhanh ở một vị trí. Khi đưa đầm ra khỏi vị trí 

đầm để chuyển sang vị trí khác phải đưa từ từ và không tắt động cơ đầm, 

nhằm tránh để lại lỗ rỗng trong bê tông đã được đầm. Đầm theo lưới ô vuông, 

mỗi bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 R ( R = 3040 cm là bán 

kính ảnh hưởng của đầm). 

- Khi đầm nên đầm thẳng góc với mặt phẳng của khối vữa cần đầm. Thời gian 

đầm tại mỗi vị trí từ 20 - 40 giây. Riêng bê tông cổ móng dùng đầm dùi kết h 

Khi đầm, trục của chày đầm để vuông góc với mặt bê tông 

- Đầm lớp sau cắm vào lớp trước 5-10cm 

- Thời gian đầm tại một vị trí là 15 đến 30 giây 

- Cho máy chạy trước khi hạ đầm và rút đầm ra khỏi bê tông mới tắt máy. 

- Chiều dày của mỗi lớp bê tông đổ để đầm không được vượt qua 3/4 chiều 

dài đầu rung của đầm. 

- Khoảng cách giữa 2 lần đầm không quá 1,5r (với r là bán kính ảnh hưởng 

của đầm dùi) 

- Vị trí đầm cách ván khuôn khoảng l thỏa mãn: 2d < l < 1,5r. 
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Các sơ đồ đầm 

- Chú ý :  

+ Dấu hiệu chứng tỏ đã đầm xong là không thấy vữa sụt lún rõ ràng, trên mặt 

bằng phẳng. 

+ Nếu thấy có nước đọng thành vũng chứng tỏ vữa bê tông đã bị phân tầng do 

dầm quá lâu tại 1 vị trí. 

+ Không được để đầm chạm vào cốt thép gây ra sai lệch vị trí cốt thép, có thể 

làm giảm sự ninh kết, của phần bê tông vùng lân cận. 

+ Không được để đầm chạm mạnh và lâu vào ván khuôn gây ra biến hình ván 

khuôn, có thể làm hư hỏng ván khuôn. 

3.2.8. Bảo dưỡng bê tông móng và giằng móng 

- Bản chất của công tác bão dướng bê tông : làm thỏa mãn điều kiện để phản 

ứng thủy hóa được thực hiện. 

- Bảo dưỡng bê tông: Sau khi đổ bê tông từ 4 - 8 giờ (bê tông đã se cứng mặt) 

tiến hành tưới nước bảo dưỡng bê tông, phải tưới nước bảo dưỡng bê tông 

thường xuyên, phải giữ cho bề mặt bê tông luôn ẩm ướt, không để cho bê tông 

có hiện tượng trắng mặt, không để ván khuôn gỗ bị nứt nẻ sẻ làm bê tông nứt 

theo. 

- Thời gian bảo dưỡng bê tông phụ thuộc vào từng vùng. Dưới đây là bản đồ 

phân vùng bảo dưỡng bê tông. 

- Công tác bảo dưỡng bê tông tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 8828 – 2011: 

Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên 

Thời gian bảo dưỡng bê tông phải tiến hành như sau: 

+ Khi thi công vào mùa nóng:thời gian bảo dưỡng cần thiết là 4 ngày đêm, 

cường độ bảo dưỡng tới hạn  th

BD 28R 55 60 %R   

+ Khi thi công vào mùa lạnh: thời gian bảo dưỡng cần thiết là 2 ngày đêm, 

cường độ bảo dưỡng tới hạn  th

BD 28R 35 40 %R   

+ Sử dụng bao tải che phủ bề mặt bê tông. 

+ Lần đầu tiên tưới nước cho bê tông là 4h khi đổ xong bê tông.  

+ Hai ngày đầu cứ sau 2 tiếng đồng hồ tưới nước một lần.  

+ Những ngày sau cứ 3-10 tiếng tưới nước 1 lần tuỳ theo điều kiện thời tiết.  
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       Bê tông phải được bảo dưỡng trong suốt thời gian quy định, để tránh cho 

bê tông nứt nẻ bề mặt móng và tạo điều kiện cho bê tông phát triển cường độ 

theo yêu cầu.  

Trong quá trình bảo dưỡng bê tông tuỳ theo tình hình cụ thể mà có những 

biên pháp khác nhau nhằm đảm bảo quá trình cố kết của khối bê tông. 

3.2.9. Tháo dỡ ván khuôn 

- Ván khuôn thành móng sau khi đổ bê tông 1  1,5 ngày khi mà đổ bê tông 

đạt cường độ 25 Kg/ cm3 thì tiến hành tháo dỡ ván khuôn thành móng. Việc 

tháo dỡ tiến hành ngược với khi lắp dựng  

 - Khi tháo ván khuôn phải có các biện pháp tránh va chạm hoặc chấn động 

làm hỏng mặt ngoài hoặc sứt mẻ các góc của bê tông và phải đảm bảo cho ván 

khuôn không bị hư hỏng.  

3.3.Lập biện pháp thi công lấp đất tôn nền 

3.3.1. Lựa chọn phương án thi công 

Việc san lấp đất bao gồm lấp đất hố móng đài giằng và đổ đất san nền nhà 

đến cốt tự nhiên chia làm hai giai đoạn: lấp đất hố móng đến cao trình mặt 

trên đài giằng cách mặt đài giằng 5(cm) được tiến hành ngay sau khi dỡ ván 

khuôn móng; giai đoạn san nền làm khi trên công trường đã thi công song 

công việc ở tầng một: tháo dỡ ván khuôn cột, xây tường móng... 

Đất lấp là đất cát được trở về công trình bằng ô tô vận tải. 

   3.2.3. Tính toán khối lượng lấp đất  

a) Lấp đất đến mặt cốt tự nhiên  

Vlấp = (Vđào - Vmóng -Vtường) .Ktơi 

Trong đó:   Ktơi = 1,3 

Vđào = Vmáy + Vt công = 743,05 + 425,58 =1168,63 m3 

Vmóng = Vlót + Vbê tông = 28,93 + 146,41 = 175,34m3 

Vtường = hxbxl= 1,4 x 0,3 x 233,8 = 98,19m3 

Vlấp = (1168,63-175,34-98,19)x1,3 = 1163,63 m3 

B. THI CÔNG PHẦN THÂN 

(Lập biện pháp thi công cột tầng 5, dầm,sàn tầng 6) 

1. Giải pháp công nghệ 
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1.1.Ván khuôn, cột chống 

1.1.1. Yêu cầu chung 

a) Ván khuôn 

- Cốp pha và đà giáo cần được thiết kế và được thi công đảm bảo độ cứng, ổn 

định, dễ tháo lắp, không được gây khó khăn cho công việc đặt cốt thép, đổ và 

đầm bê tông 

- Cốp pha phải được ghép kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và 

đầm bê tông, đồng thời bảo vệ bê tông mới đổ dưới tác động của thời tiết  

- Cốp pha và đà giáo cần được gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình 

dáng và kích thước của kết cấu theo quy định thiết kế.  

- Cốp pha, và đà giáo có thể chế tạo tại nhà máy hoặc gia công tại hiện 

trường. Các loại cốp pha đà giáo tiêu chuẩn được sử dụng theo chỉ dẫn của 

đơn vị chế tạo. 

- Cốp pha vòm và dầm với khẩuđộ lớn hơn 4m phải được thiết kế có độ vồng 

thi công. Trị số độ vồng được tính theo công thức: f = 3L/1000 ( với L là khẩu 

độ, tính bằng m) 

b)Cột chống 

-Đủ khả năng chịu tải trọng của ván khuôn,bê tông,quá trình thi công. 

-Đảm bảo độ ổn định không gian. 

-Tháo lắp,vận chuyển dễ dàng,luân chuyển nhiều lần. 

- Các bộ phận chịu lực của đà giáo nên hạn chế số lượng các thanh nối. Các 

mối nối không nên bố trí trên cùng một mặt ngang và ở vị tí chịu lực. Các 

thanh giằng cần được tính toán và bố tí thích hợp để ổn định toàn bộ hệ đà 

giáo cốp pha. 

 

1.1.2.Lựa chọn ván khuôn,cột chống 

a)Ván khuôn 

Với các loại ván khuôn đã nêu ở phần ngầm kết hợp với quy mô công trình: 

- Lựa chọn loại ván khuôn: Ván khuôn thi công bê tông cột dầm sàn yêu cầu 

khi tháo lắp nhanh chóng tiết kiệm thời gian thi công.Chịu tải trọng lớn,để 

giảm lượng đà, ngang đà dọc giảm chi phí trong thi công nhằm giảm giá thành 

công trình.Nên ta chọn ván khuôn cho cột dầm sàn là ván khuôn thép. 



CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

TRỊNH MẠNH DUY-LỚP XDL 901        GVHD: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 140 

- Ưu điểm của bộ ván khuôn kim loại: 

+ Có tính "vạn năng" được lắp ghép cho các đối tượng kết cấu khác nhau: 

móng khối lớn, sàn, dầm, cột, bể ... 

+ Trọng lượng các ván nhỏ, thích hợp cho việc vận chuyển lắp, tháo bằng thủ 

công. 

-Ván khuôn định hình nên phải tổ hợp ván khuôn để dễ dàng ghép và đi thuê 

ván khuôn. Nếu ta thuê theo diện tích thì diện tích ván khuôn ghép được sẽ bé 

hơn rất nhiều so với diện tích đi thuê, điều này gây nên sự thiệt hại về kinh 

tế.Sử dụng ván khuôn thép để làm ván khuôn cho tất cả các cấu kiện. 

b)Cột chống 

Chọn giáo chống sàn (sử dụng giáo PAL) 

Giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp dựng theo 

kiểu tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo như: 

Phần khung tam giác tiêu chuẩn 

Thanh, chốt giữ khớp nối. 

 Ưu điểm của giáo PAL: 

Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm an toàn và kinh tế. 

Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những 

kết cấu nặng đặt ở độ cao lớn. 

Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, 

vận chuyển nên giảm giá thành công trình. 

Chọn cột chống dầm: 

Sử dụng cây chống đơn kim loại. 

Các thông số và kích thước cơ bản như sau:   

Loại 

Đường 

kính ống 

ngoài 

(mm) 

Đường 

kính ống 

trong 

(mm) 

Chiều cao sử dụng Tải trọng 
Trọng 

lượng 

(kg) 

Min 

(mm) 

Max 

(mm) 

Khi đóng 

(kg) 

Khi kéo 

(kg) 

K-102 150 200 2000 3500 2000 1500 12,7 

K-103 150 240 2400 3900 1900 1300 13,6 

K-103B 150 250 2500 4000 1850 1250 13,83 
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K-104 150 270 2700 4200 1800 1200 14,8 

K-105 150 300 3000 4500 1700 1100 15,5 

 

1.1.3. Phương án sử dụng ván khuôn 

Sử dụng biện pháp thi công ván khuôn 2,5 tầng: bố trí hệ cây chống và ván 

khuôn hoàn chỉnh cho 2 tầng (chống đợt 1), sàn kề dưới tháo 50% ván khuôn 

sớm (bêtông chưa đủ cường độ thiết kế)  

1.2. Giải pháp tổng thể thi công bê tông 

1.2.1. Thi công bê tông cột 

Khối lượng bê tông cột tầng 5: 

STT Tên cột 
Dài cạnh 

 (m) 

Rộng 

cạnh 

(m) 

Cao 

(m) 

Số 

lượng 

Khối lượng 

bê tông 1 

cột (m3) 

Tổng khối 

lượng 

 bê tông 

(m3) 

1 30x35 0,35 0,3 3,4 40 0,357 14,28 

- Dự kiến chia nhóm cột: 

Do khối lượng các công tác không thể hoàn thành được trong một ngày do 

yêu cầu về tổ chức, về công nghệ cũng như về an toàn lao động. Chính vì vậy 

ta cần chia các cột thành các nhóm cột để có thể đảm bảo tổ chức hợp lý, an 

toàn lao động, đồng thời đạt năng suất cao. Cụ thể chia nhóm cột như sau: 

+ Nhóm 1: Thi công cột từ trục A đến trục C 

+ Nhóm 2: Thi công cột từ trục từ trục D đến trục E 

Khối lượng bê tông cột mỗi nhóm cột không lớn do vậy dự kiến phương án thi 

công đổ bê tông cột bằng thủ công, kết hợp với cơ giới như bê tong trộn trực 

tiếp tại công trường bằng máy trộn, vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp, đổ 

bằng thủ công, sử dụng đầm dùi để thi công cột. 

1.2.2. Thi công bê tông dầm , sàn 

Khối lượng bê tông dầm tầng 6 được thể hiện bảng sau 

STT 
Tên 

dầm 

Dài cạnh 

 (m) 

Rộng 

cạnh 

(m) 

Cao 

(m) 

Số 

lượng 

Khối lượng 

bê tông 1 

dầm (m3) 

Tổng khối 

lượng 

 bê tông 
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(m3) 

1 30x50 6 0,3 0,5 7 0,9       6,3 

2 30x50 5 0,3 0,5 9 0,75 6,75 

3 30x50 4,2 0,3 0,5 9 0,63 5,67 

4  30x50 6,2 0,3 0,5 8 0,93 7,44 

5 22x35 4,2 0,22 0,35 41 0,32 13,12 

6 22x30 1,6 0,22 0,3 5 0,11 0,55 

      Tổng 39,83 

Khối lượng bê tông sàn tầng 6: 

0,1x3,9(5,78x6+4,78x8+3,98x8+5,98x6+1,6x4) = 57,34(m3) 

Tổng khối lượng bê tông dầm, sàn tầng 6: 

39,83 + 57,34 = 97,17(m3) 

Khối lượng bê tông dầm, sàn tầng 6 tương đối lớn 97,17 m3. Để đảm bảo tiến độ 

thi công và yêu cầu kinh tế, tác giả lựa chọn phương án sử dụng bê tông thương 

phẩm được vận chuyển lên cao bằng xe bơm cần, sử dụng đầm dùi, đầm bàn để 

thi công bê tông dầm sàn tầng 6. 

2. Tính toán thiết kế ván khuôn cây chống cho công trình 

2.1. Tính toán ván khuôn, cây chống xiên cho cột 

2.1.1. Cấu tạo ván khuôn cột 

Ta có chiều cao tầng nhà H=3,7m, tiết diện dầm khung (300x500)mm 

Chiều cao thực tế của cột:  Hcột=3,7 – 0,5 = 3,2 (m)  

Tổ hợp ván khuôn theo phương đứng : 2 tấm 300x1800x55mm 

Cột có tiết diện (300x350)mm nên cột được tổ hợp ván khuôn theo bề rộng như 

sau: 

- Cạnh 300mm: 1 tấm 300x1800x55mm 

- Cạnh 350mm: 1 tấm 200x1800x55mm +1 tấm 150x1800x55mm 

2.1.2. Sơ đồ tính toán 

Cốp pha cột tính toán như một dầm liên tục nhiều nhịp được đỡ bởi các gối tựa 

tại các gông cố đinh. Ta có sơ đồ tính như hình vẽ: 
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2.1.3. Tải trọng tính toán 

- Tải trọng để thiết kế hệ ván khuôn được lấy theo TCVN 4453 – 1995. 

BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG. 

STT Tên tải trọng Công thức tính n qtt (kG/m2) qtc (kG/m2) 

1 Áp lực BT mới đổ tc

1 btq H    1.3 2275 1750 

2 Tải trọng do đầm BT tc 2

2q 200(kG / m )  1.3 260 200 

3 Tải trọng do đổ BT tc 2

3q 400(kG / m )  1.3 520 400 

4 Tổng tải trọng q=q1+max(q2,q3) 3055 2350 

 

- Trong đó :  gbt =2500 kG/m3:là trọng lượng riêng của bê tông. 

2.1.4. Tính toán theo khả năng chịu lực. 

qb
tt =qtt xb = 3055 x0,35 = 1069(KG/m) 

- Theo điều kiện khả năng chịu lực : 

2

g

max

q.l
M R W

10
      

- Trong đó : R -Cường độ của thép 
2R 2100(kG / cm )=  

W – Mô men kháng uốn của ván khuôn ,W20=4,3cm4 

0.9  là hệ số điều kiện làm việc 

- Khoảng cách gông :  
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tt 2

b

10 R W 10 2100 0,9 4,3
Lg 87,19(cm)

q 1069 10

    
  


 

-Chọn Lg = 60 cm. 

2.1.5. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

- Tải trọng dùng để tính độ võng của ván khuôn  

qb
tc =qtc x b = 2350 x0,35 = 822,5 (KG/m) 

- Độ võng được tính theo công thức: 

                   
tc 4 2 4
b g

6

q .l 822,5x10 x60
f 0,02(cm)

128.EJ 128x2,1x10 x17,63



    

E = 2.1x106 kG/cm2 

J20 = 
417,63cm  là mô men quán tính  

- Độ võng cho phép : [f] =
1

400
.lg = 

60

400
=0,15 (cm) 

f = 0,02 cm <  f  = 0,15 cm 

Vậy khoảng cách giữa các gông ngang bằng lg=60 cm thoả mãn. 

2.1.6. Kiểm tra khả năng chịu lực của thanh chống xiên  

- Ta dùng cây chống đơn bằng thép chống cho cột 

- Công trình thuộc Hà Nội nên nằm thuộc vùng gió II-B .Theo tiêu chuẩn TCVN 

2737-95 thì ta có W0=95 kG/m2  

- Sơ đồ làm việc của cây chống xiên cho ván khuôn cột như hình vẽ : 

 

- Tải trọng gió gây ra phân bố đều trên cột gồm 2 thành phần : gió đẩy và gió 

hút. (Áp lực gió W = W0 k c  kG/m2 lấy theo số liệu về tải trọng gió). 

4
5
°

giãP

®Èyq qhót

P
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bWcknq
ttd
  

bWcknq
tth
  

Trong đó: Wtt = W0/2 = 95/2 = 47,5kG/m2 

b -chiều rộng cạnh đón gió lớn nhất của cột (m). 

k-Hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình. 

- Từ bảng( 2-6) TCVN 2737-95 tra và nội suy ta có k=1.12 (với chiều cao 

tầng nhà ta đang xét có H=19,5m) 

qđ = 1,2 x 0,85 x 0,8 x47,5x0,35 = 13,56 (kg/m) 

qh = 1,2 x 0,85 x 0,6 x47,5x0.35 = 10,17(kg/m) 

q = qd + qh = 13,56 + 10,17= 23,73(kG/m) 

Quy tải trọng phân bố thành tải trọng tập trung tại nút: 

Pgió = qH = 23,733,4 = 80,68(kG) 

N = Pgió/cos450 = 80,68/cos450=114,1 (kG) 

N = 114,1  < [P] = 1700kG. 

Vậy cây chống đơn đảm bảo khả năng chịu lực.  

Sử dụng cây chống đơn kim loại V1 của hãng LENEX là đảm bảo khả năng 

chịu.  

+ Tính diện tích thép neo cột: 
k

N 114,1
F 0,05

R 2100
    cm2 

=>chọn dây thép d = 4 mm  

2.2. Tính toán ván khuôn cây chống đỡ dầm 

2.2.1. Cấu tạo ván khuôn dầm 
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Sử dụng ván khuôn thép định hình làm ván khuôn dầm. Tiết diện dầm chính 

(300x500)mm sử dụng ván đáy rộng 300mm ván thành 1 tấm rộng 300mm+1 

tấm 200mm 

a) Sơ đồ tính 

- Xem ván khuôn đáy dầm là 1 dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà ngang làm 

gối tựa. Dùng các thanh chống đơn bằng thép để chống đỡ đáy dầm, ta có sơ đồ 

như 

hình vẽ . 

 

  

15

23

4

6 7

1 - TAÁM KHUOÂN ÑAÙY DAÀM ÑÒNH HÌNH

2 - TAÁM KHUOÂN THAØNH DAÀM ÑÒNH HÌNH

3 - SÖÔØN ÑÖÙNG 

4 - THANH NGANG 

5

- ÑAØ NGANG ÑÔÕ DAÀM 6

- ÑAØ DOÏC ÑÔÕ DAÀM7

- CHOÁNG XIEÂN DAÀM 

- CAÂY CHOÁNG ÑÔN CHOÁNG DAÀN8 CAÁU TAÏO VAÙN KHUOÂN DAÀM
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b) Tải trọng tác dụng 

- Tải trọng để thiết kế hệ ván khuôn được lấy theo TCVN 4453 – 1995. 

BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG. 

STT Tên tải trọng Công thức tính n 
qtt 

(kG/m2) 

qtc 

(kG/m2) 

1 
Trọng lượng bản thân 

cốtpha 
q1

tc = qo =39kG/m2 1,1 42.9 39 

2 Tải trọng bản thân 

BTCT 
q2

tc = btxH 1,2 1200 1000 

3 Tải trọng do đổ bêtông q3
tc = 400kG/m2 1,3 520 400 

4 
Tải trọng do đầm 

bêtông 
q4

tc = 200kG/m2 1,3 260 200 

5 
Tải trọng do người và 

dụng cụ thi công 
q5

tc = 250kG/m2 1,3 325 250 

6 Tổng tải trọng q = q1+q2+q3+q4+q5 2395,9 1889 

   -Trong đó :   bt =2500 kG/m3:là trọng lượng riêng của bê tông 

              n: Hệ số vượt tải. 

c)Tính toán theo điều kiện chịu lực. 

qb
tt = qttb = 2395,90,3 =718,77 kG/m = 7,188kG/cm 

tt 2

b dn
max

q l
M R W

10


     

Trong đó: W30 = 6,55cm3 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 300mm. 

 = 0,9 hệ số điều kiện làm việc của ván khuôn thép. 

dn dntt

b

10R W 10 2100 0,9 6,55
l l 131cm

q 7,188

     
    

Chọn lđn = 60cm 

d) Kiểm tra theo điều biến dạng: 

 
tc 4

b 1 11 q l l 60
f f 0,15cm

128 EJ 400 400

 
    


 

Trong đó: J30 = 28,46cm4 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 300mm. 

qb
tc = qtcxb = 1889x0,3 = 566,7kG/m = 5,67kG/cm 
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 
4

6

1 5,67 60
f 0,0096cm f 0,15cm

128 2,1 10 28,46

 
   

  
 

Vậy cốp  pha  đáy dầm đảm bảo về điều kiện độ võng với khoảng cách đà ngang 

là 60cm. 

2.2.3. Tính toán ván khuôn thành dầm 

a) Sơ đồ tính toán  

- Ta coi ván khuôn thành dầm là một dầm liên tục nhận các nẹp đứng làm gối 

tựa.Ta có sơ đồ tính như sau: 

 

 

b) Tải trọng tác dụng  

- Tải trọng để thiết kế hệ ván khuôn được lấy theo TCVN 4453 -1995 

BẢNG TẢI TRỌNG TÁC DỤNG. 

STT Tên tải trọng Công thức tính n 
qtt 

(kG/m2) 

qtc 

(kG/m2) 

1 Áp lực bê tông đổ q1
tc = btxH 1,3 1300 1000 

2 Tải trọng do đầm 

bêtông 

q2
tc = 200kG/m2 1,3 260 200 

3 Tải trọng do đổ bêtông q3
tc = 400kG/m2 1,3 520 400 

4 Tổng tải trọng q = q1+q2+q3 2080 1600 

-Trong đó :  gbt =2500 kG/m3:là trọng lượng riêng của bê tông. 

n: Hệ số vượt tải. 

c) Tính toán theo khả năng chịu lực: 

- Ván khuôn của thành dầm được tổ hợp từ 2 tấm ván khuôn b=300 và b=200 

qb
tt = qttb = 20800,5 =1040kG/m =10,4kG/cm 

nñl

ttq

l l

b

nñ nñ

10 

2tt

b
q  x l

M   = max
nñ
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tt 2

b dn
max

q l
M R W

10


     

Trong đó: W30 =6,65cm3 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 300mm. 

                 W20 =4,3cm3 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 200mm. 

 = 0,9 hệ số điều kiện làm việc của ván khuôn thép. 

dn ndtt

b

10.R. .W 10x2100x0,9x10,85
l l 140,4cm

q 10,4


      

Chọn lnđ = 60cm 

 

d) Kiểm tra điều kiện biến dạng 

 
tc 4

b1 q l l 60
f f 0,15cm

128 EJ 400 400

 
    


 

Trong đó: J30 = 28,46cm4 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 300mm. 

                  J20 = 17,63cm4 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 200mm. 

qb
tc = qtcxb = 1600x0,5 = 800kG/m =8kg/cm 

 
4

6

8x60 60
f 0,008cm f 0,15cm

128x2,1x10 x46,09 400
       

Vậy cốp pha thành dầm đảm bảo về điều kiện độ võng với khoảng cách nẹp 

đứng là 60cm. 

2.2.4. Tính toán đà ngang đỡ dầm 

a) Sơ đồ tính toán 

- Ta coi đà ngang là 1 dầm đơn giản nhận đà dọc làm gối tựa, ta có sơ đồ tính 

như hình vẽ  như sau: 

 

  

q

l dd

P

M      =max

l dd

tt

tt

bt

q
tt

bt

8

 . l
2

ddM      =max

P
tt

4

 . l
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b) Tải trọng tác dụng 

 Ptt = q ttb (đáy dầm).lđn+2.n.(ht-hs).qo.lđn 

 = 680,04x0,6+2x1,1x(0,5 -0,1)x39x0,6 =428,6 kG. 

Ptc = q ttb (đáy dầm) x lđn+2.n.(ht-hs).qo.lđn 

 = 566,7x0,6+2x1,1x(0,5 - 0,1)x39x0,6 =360,61 kG. 

c) Tính toán đà ngang theo khả năng chịu lực: 

- Ta sơ bộ chọn tiêt diện đà ngang đỡ dầm có tiêt diện bxh=60x80mm. 

qbt
tt= n.g.b.h = 1,1x600x0,06x0,08 = 3,17kG/m = 0,0317kG/cm 

qbt
tc = g.b.h = 600x0,06x0,08 = 2,88kG/m = 0,029kG/cm. 

- Ta sơ bộ  chọn nhịp tính toán cho đà ngang đỡ dầm có l =60cm.  

 max max max

I IIM M M W     

2

max

428,6 60 0,0317 60
M 6443,26kG.cm

4 8

 
    

Trong đó: g- Trọng lợng riêng của gỗ g = 600kG/m3. 

B - Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b=0,06m. 

H - Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h=0,08m. 

n - Hệ số vợt tải n = 1,1. 

2 2
3b h 6 8

W 64cm
6 6

 
    

  2150 /kG cm  _ứng suất cho phép của gỗ. 

 maxM 6443,26 W 150 64 9600kG.cm        

Vậy tiết diện đà ngang đã chọn thoả mãn khả năng chịu lực 

d) Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

Ta có: 21 fff   

tc 3 3

dn
1 5

1 p l 1 360,61 60
f 0,05cm.

48 EJ 48 1,1 10 256

 
    

 
 

tc 4 4

bt dn
2 5

5 q l 5 0,029 60
f 0,0002cm.

384 EJ 384 1,1 10 256

 
    

 
 

Trong đó: 
3 3

4b h 6 8
J 256cm

12 12

 
   . 
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 
60

f 0,05 0,0002 0,0502cm f 0,15cm
400

      . 

Vậy đà ngang đỡ dầm đảm bảo về điều kiện độ võng. 

2.2.5. Tính toán đà dọc đỡ dầm 

a) Sơ đồ tính toán 

- Ta xem đà dọc là một dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đầu giáo PAL làm gối 

tựa như hình vẽ sau: 

 

 

b) Tải trọng tính toán. 

tt bt
tt dn
dd

P q l 428,6 0,0317 120
P 216,2(kG)

2 2 2 2

 
      

tc tc
tc dn bt
dd

p q l 360,61 0,029 120
P 188,22(kG)

2 2 2 2

 
      

c) Tính toán đà dọc theo khả năng chịu lực: 

- Ta sơ bộ chọn kích thước cho đà dọc đỡ dầm là:bxh=6x8cm 

Qbt
tt= n.g.b.h = 1,1x600x0,06x0,08 = 3,17kG/m = 0,032kG/cm 

qbt
tc = g.b.h = 600x0,06x0,08 = 2,88kG/m = 0,029 kG/cm. 

 max max max

I IIM M M W     

2

max

0,032 120
M 0,19 216,2 120 4975,44kG.cm

10


      
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Trong đó: g - Trọng luợng riêng của gỗ g = 600kG/m3. 

b - Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b=0,06m. 

h - Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h=0,08m. 

2 2
3b h 6 8

W 64cm
6 6

 
    

  2150 /kG cm  _ứng suất cho phép của gỗ. 

n - Hệ số vợt tải n = 1,1. 

- Kiểm tra theo điều kiện chịu lực 

 2 2maxM 4975,44
77,74(kG / cm ) 150(kG / cm )

W 64
      

- Vậy tiết diện đã chọn thoả mãn điều kiện chịu lực. 

d) Kiểm tra theo điều kiện biến dạng. 

 

Ta có: 21 fff   

tc 3 3

dd dd
1 5

1 p l 1 188,22 120
f 0,24(cm)

48 EJ 48 1,1 10 256

 
    

 
 

tc 4 4

bt dd
2 5

1 q l 1 0,029 120
f 0,0016(cm)

128 EJ 128 1,1 10 256

 
    

 
 

Trong đó: 
3 3

4b h 6 8
J 256cm

12 12

 
   . 

 
120

f 0,24 0,0016 0,241cm f 0,3cm
400

      . 

Vậy đà dọc đỡ dầm đảm bảo về điều kiện độ võng. 

2.2.6. Kiểm tra khả năng chịu lực cây chống đỡ dầm 

- Ta sử dụng cây chống đơn bằng thép để chống đỡ dầm   

Ta có:  tt bt

max dd dd ddP 2,14P q l P 1700kG      

 maxP 2,14 216,2 0,032 120 466,51kG P 1700kG       . 

Vậy cây chống đơn  đỡ dầm đảm bảo khả năng chịu lực. 
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2.3. Tính toán thiết kế ván khuôn cây chống đỡ sàn. 

2.3.1 Cấu tạo ván khuôn sàn: 

 

B C

CHI TIÕT 1

 

2.3.2. Tính toán ván khuôn sàn: 

- Ván khuôn sàn định hình,sử dụng hệ chống giáo PAL làm chống đỡ ván khuôn sàn. 

- Ta coi ván khuôn sàn là dầm liên tục nhiều nhịp chịu tải trọng phân bố 

đều.Nhận các đà ngang làm gối tựa,ta có sơ đồ như hình vẽ sau: 

Bè TRÝ DµN GI¸ O CHèNG SµN

8 9

1

B

C

2

1
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a) Sơ đồ tính toán 

 

b) Tải trọng tính toán 

 

BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG. 

STT Tên tải trọng Công thức tính n 
qtt 

(kG/m2) 

qtc 

(kG/m2) 

1 
Trọng lượng bản thân 

cốppha 
q1

tc = qo =39kG/m2 1,1 42,9 39 

2 Tải trọng bản thân 

BTCT 

q2
tc = btxH 

 
1,2 300 250 

3 Tải trọng do đổ bêtông q3
tc = 400kG/m2 1,3 520 400 

4 Tải trọng do đầm bêtông q4
tc = 200kG/m2 1,3 260 200 

5 
Tải trọng do người và 

dụng cụ thi công 
q5

tc = 250kG/m2 1,3 325 250 

6 Tổng tải trọng q = q1+q2+q3+q4+q5 1447,9 1139 

-Trong đó :  gbt =2500 kG/m3:là trọng lượng riêng của bê tông. 

          H=0,1 m  là chiều cao tính toán. 

          n: Hệ số vượt tải. 

c) Tính toán ván khuôn theo khả năng chịu lực 

- Ta chọn khoảng cách giữa các đà ngang là 60cm 

- Cắt một dải bản rộng 1m ta có tải trọng tính toán là: 

 qs
tt= qttxb = 1447,9x1= 1447,9kG/m = 14,48kG/cm 

  R
W

M
max . 

M max 
II 

q 

6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 
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tt 2 2

s
max

q l 14,48 60
M 5212,8kGcm.

10 10

 
    

 2 2M 5212,8
242,45kG / cm 2100 0,9 1860kG / cm

w 21,5

      . 

Trong đó:  

W = 5xW20 = 5x4,3 = 21,5cm3. 

 R = 2100kG/cm2 : Cường độ của ván khuôn thép. 

 =0,9 Hệ số điều kiện làm việc. 

Vậy cốppha sàn đảm bảo khả năng chịu lực. 

d) Kiểm tra theo điều kiện độ võng 

 
tc 4

s1 q l l 60
f f 0,15cm

128 EJ 400 400

 
    


 

Trong đó:  

J20 = 17,63cm4 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 200mm. 

J=5x J20=5x17,63=88,15cm4 

qs
tc = qtcxb = 1139x1= 1139kG/m = 11,39kG/cm. 

 
4

6

1 11,39 60
f 0,006cm f 0,15cm

128 2,1 10 88,15

 
   

  
 

Vậy cốp pha sàn đảm bảo về điều kiện độ võng với khoảng cách đà ngang là 

60cm. 

2.3.3. Tính toán đà ngang đỡ ván khuôn sàn 

a) Sơ đồ tính toán 

- Tính toán đà ngang đỡ sàn như một dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà dọc 

làm gối tựa. Ta có sơ đồ tính như hình vẽ: 

 

  

M max 
II 

q 

1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 
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b) Tải trọng tính toán 

- Ta sơ bộ chọn đà ngang có kích thước bxh=8x10 cm 

qdn
tt= qtt.l1+n. g .b.h =1447,9x0,6+1,1x600x0,08x0,1 =874,02kG/m  

tc tc

dnq q l b h 1139 0,6 600 0,08 0,1 688,2kG / m            

Trong đó: 

g-Trọng lượng riêng của gỗ g = 600kG/m3. 

b- Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b=0,08m. 

h-Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h=0,1m. 

2 2
3b h 8 10

W 133,33cm
6 6

 
    

  2150 cm/kG - ứng suất cho phép của gỗ. 

n- Hệ số vợt tải n = 1,1 

c) Tính toán theo khả năng chịu lực: 

tt 2 2 2

dn dd
max

q l 874,02 10 120
M 12585,88(kG.cm)

10 10

  
    

 2 2maxM 12585,88
94,39kG / cm 150kG / cm

W 133,33
     . 

Vậy chọn đà ngang đỡ sàn bằng gỗ có kích thớc 8x10cm đảm bảo khả năng chịu 

lực. 

 

d)  Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Ta có:  
400128

1
4

dddd

tc

dn
l

.f
EJ

lq
f 


  

2 4

5

1 688,2 10 120 120
f 0,15cm 0,3cm.

128 1,1 10 666,67 400

 
    

 
 

Trong đó:
3 3

4b h 8 10
J 666,67cm

12 12

 
    

Vậy đà ngang đỡ sàn đảm bảo điều kiện độ võng. 

2.3.4. Tính toán đà dọc đỡ sàn 

a) Sơ đồ tính toán 

- Ta coi đà dọc là một dầm liên tục nhiều nhịp chịu tải trong tập trung, nhận các 

đầu giáo pal làm gối tựa. 
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b) Tải trọng tính toán 

tt tt

dd dnP q l 8,74 120 1048,8(kG)      

tc tc

dd dnP q l 6,882 120 825,84(kG)      

c) Tính toán đà dọc theo khả năng chịu lực:  

- Ta sơ bộ chọn kích thước cho đà dọc đỡ dầm là:bxh=8x12cm 

qđd
bt= n.g.b.h = 1,1x600x0,08x0,12 = 6,36kG/m = 0,0636(kG/cm) 

qbt
tc = g.b.h = 600x0,08x0,12 = 5,76kG/m = 0,0576 (kG/cm) 

  WMMM II

max

I

maxmax
  

2

max

0,0636 120
M 0,19 1048,8 120 23985,98(kG.cm)

10


      

Trong đó: g-Trọng lượng riêng của gỗ g = 600(kG/m3) 

b - Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b=0,08m. 

h - Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h=0,12m. 

2 2
3b h 8 12

W 192cm
6 6

 
    

  2150 cm/kG _ứng suất cho phép của gỗ. 

n-  Hệ số vợt tải n = 1,1. 
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Kiểm tra theo điều kiện chịu lực 

 2 2maxM 23985,98
124,92kG / cm 150kG / cm

W 192
      

Vậy tiết diện đã chọn thoả mãn điều kiện chịu lực. 

d) Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Ta có: 21 fff   

tc 3 3

dd dd
1 5

1 p l 1 825,84 120
f 0,235cm.

48 EJ 48 1,1 10 1152

 
    

 
 

tc 4 4

bt dd
2 5

1 q l 1 0,0576 120
f 0,0007cm.

128 EJ 128 1,1 10 1152

 
    

 
 

Trong đó: 
3 3

4b h 8 12
J 1152cm

12 12

 
   . 

 
120

f 0,235 0,0007 0,2357cm f 0,3cm
400

      . 

Vậy đà dọc đỡ sàn đảm bảo về điều kiện độ võng. 

2.3.5. Kiểm tra khả năng chịu lực cây chống. 

- Ta sử dụng cây hệ giáo PAL bằng thép để chống đỡ sàn   

Ta có:  tt bt

max dd dd ddP 2,14P q l P 5810kG      

 maxP 2,14 1048,8 0,0636 120 2252,06kG P 5810kG       . 

Vậy cây giáo pal đỡ sàn đảm bảo khả năng chịu lực. 

3. Tính khối lượng công tác, chọn phương tiện vận chuyển lên cao và 

thiết bị thi công. 

3.1. Tính khối lượng công tác 

3.1.1. Tính khối lượng ván khuôn cột tầng 5 và dầm, sàn tầng 6 

                       Bảng thống kê khối lượng công việc kết cấu sàn  

Chiều dày sàn(m) 
Diện tích 

sàn (m2) 

Diện tích 

coppha (m2) 

Thể tích bê 

tông( m3) 

Diện tích 

trát (m2) 

0,1 643,4 571 57,1 571 

Tổng 643,4 571 57,1 571 
 

 

Bảng thống kê khối lượng công việc kết cấu dầm 
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Kích thước dầm 

(m) 

Chiều 

dài 

 (m) 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích 

coppha 

(m) 

Thể tích 

 bê tông 

(m3) 

Diện tích 

trát  

(m2) 

30x50 174 185,4 185,4      26,16    185,4 

22x35 159,9 115,12 115,12 13,12 115,12 

22x30 8 4,96 4,96 0,55 4,96 

 Tổng  305,48 39,83 305,48 

 

Bảng thống kê khối lượng công việc kết cấu cột 

Kích thước cột 

(m) 

Số lượng 

cột 

Diện tích 

cooppha(m2) 

Thể tích bê 

tông (m3) 

Diện tích 

trát (m2) 

0,3x0,35 40 176,8 14,28 176,8 

 Tổng 176,8 14,28 176,8 

 

3.2. Chọn phương tiện vận chuyển cao và thiết bị thi công 

3.2.1. Chọn phương tiện vận chuyển cao 

a) Chọn cần trục tháp 

- Cần trục được chọn hợp lý là đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật thi công công 

trình, giá thành rẻ.  

- Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cần trục là: mặt bằng thi công, hình 

dáng kích thước công trình, khối lượng vận chuyển, giá thành thuê máy. 

Chọn 1 cần trục tháp có đối trọng trên cao đặt cố định tại giữa công trình. 

Các thông số để lựa chọn cần trục: 

- Chiều cao nâng vật: Hyc = hct+hat+ hck+ ht 

Trong đó : hct : chiều cao công trình, hct= 30,5m.     

hat :  khoảng cách an toàn, lấy trong khoảng 0,51m . Lấy hat=1m 

hck : chiều cao của cấu kiện hay kết cấu đổ BT hck=1,5m 

ht   : chiều cao của thiết bị treo buộc lấy ht= 1,5m 

Vậy:Hyc= 30,5 + 1+ 1,5 + 1,5 = 34,5m 

- Bán kính nâng vật:Việc tính toán bán kính phục vụ phụ thuộc vào vị trí đặt cần 

trục tháp. Vị trí đặt cần trục vừa phải đảm bảo yêu cầu lúc đang thi công đồng 
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thời cũng phải thuận lợi cho việc tháo cần trục khi công trình đã hoàn thành. Ta 

chọn loại cần trục tháp cố định. Vị trí của cần trục cũng đồng thời phải thoả mãn 

điều kiện: tầm hoạt động của tay cần bao quát toàn bộ công trình và khoảng cách 

từ trọng tâm cần trục tới mép ngoài của công trình được xác định bởi: 

A = rc/2 + LAT + Ldg       Trong đó: 

rc: chiều rộng của chân đế = 5,0m 

LAT: khoảng cách an toàn=1m 

Ldg : Chiều rộng dàn giáo+khoảng lưu không để thi công; Ldg = 1,2 + 0,3 = 

1,5m; A=2,5 + 1 + 1,5 = 5(m) 

Ta đặt                    cần trục ở giữa công trình nên bán kính nâng vật yêu cầu là:                                                            

 
2

2

yc

L
R B A

2

 
   

 
 

Trong đó: L: Chiều dài tính toán của công trình L = 33,6 m 

B: Chiều rộng công trình B = 21,4m. 

A: Khoảng cách từ tâm cần trục tháp đến mép công trình. 

 Ryc = √(
33,6

2
)

2
+ (21,4 + 5)2 = 31 m 

- Căn cứ vào các thông số yêu cầu đã tính được với công trình này ta chọn cần 

trục tháp Dựa vào các yêu cầu trên ,tra sổ tay chọn máy ta chọn cần trục tháp đối 

trọng trên thay đổi tầm với bằng nâng hạ cần cố định trên nền loại MR150-PA60 

do hãng POTAIN (Pháp) sản xuất với các thông số sau: 

Chiều cao lớn nhất của cần trục Hmax 97,05m 

Tầm với lớn nhất của cần trục Rmax 45m 

Tầm với nhỏ nhất của cần trục Rmin 3,5m 

Sức nâng của cần trục Q 2,65-10T 

Bán kính của đối trọng Rđt 11,9m 

Chiều cao của đối trọng hđt 7,2m 

Kính thước chân đế 4,5x4,5 

Vận tốc nâng 1m/s 

Vận tốc quay tháp 0,6m/s 

Vận tốc xe con 0,458m/s 
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Công Suất 18,5kW 

Tính toán năng suất cần trục tháp 

N = Q.nck.Ktai.Ktg 

 Trong đó: Q là sức nâng trung bình của cần trục, ta lấy Q = 6 tấn 

 Ktai  là  hệ số sử dụng tải trọng, ta lấy  Ktai = 0,9 

 Ktg  là hệ số sử dụng thời gian, ta lấy  Ktg=0,85 

 nck là số chu kỳ làm việc trong 1 ca (8 tiếng), ta có 

8.60
n

(phút)
ck

ckT
  

Trong đó: Tck = 2.(T1 + T2 + Tquay) + Tbuoc + Tthao 

+ T1 là thời gian nâng (hạ) vật từ mặt đất lên tầng cao nhất với khoảng cách 

an toàn để hạ vật, khoảng cách nâng là 36,3 + 5 =41,3 (m), ta có  

T1 = 41,3/1 =41,3(s) = 0,7 (phút) 

+ T2 là thời gian hạ (nâng) vật xuông sàn tầng trên cùng, khoảng cách hạ là 

5m, ta có T2 = 5s = 0,083phút 

+ Tquay là thời gian cho tháp quay với góc qua lớn nhất trong trường hợp thi 

công bất lợi nhất, góc quay max là 120o, ta có Tquay = 0,6 (phút) 

+ Thời gian buộc và tháo vật lấy tổng cộng là 10 phút 

Thay vào, ta có: Tck = 2.(0,7 + 0,083 + 0,6) + 10 = 12,7 (phút) 

nck = 480/12,7 = 37,79 (lần)  

Vậy năng suất cần trục trong 1 ca là: N = 6.37,79.0,9.0,85 = 173,48(tấn) 

b) Chọn máy vận thăng (vận thăng lồng) 

Do quy mô công trình không lớn nên sử dụng máy vận thăng chở người HP-

VTL100 do hãng Hoà Phát cung cấp kết hợp với vân chuyển chuyển vật liệu rời, 

ván khuôn, thép và người  cho quá trình thi công. Thông số chính của thang máy 

chở người là: 

 

 

Tải trọng nâng tối đa 1000kg 

Số người có thể nâng được 12 người 

Tốc độ nâng thiết kế 50m 
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Độ cao nâng tối đa 150m 

Công suất 2x11kw 

c) Lựa chọn máy bơm bê tông 

Chọn máy xe bơm cần Putzmesiter M43 như phần thi công bê tông móng. 

Tính số giờ bơm bê tông dầm sàn tầng 6 

- Khối lượng bê tông phần dầm, sàn công trình là 96,47m3. 

- Lưu lượng bơm sàn đạt 40% 

 - Số giờ bơm cần thiết : 
97,17

90.0,4
= 2,7 h 

- Dự tính thi công trong 5h 

d) Lựa chọn và tính toán số xe chở bê tông 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của công trường và sự kết hợp hài hòa giữa các 

máy móc thiết bị phục vụ thi công. Chọn máy vận chuyển bê tông thương phẩm 

từ chạm trộn đến công trường như sau: 

Mã hiệu ôtô KAMAZ - 5511 như phần thi công bê tông móng. 

Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông: 

Bê tông thương phẩm được mua ở nhà máy bê tông Chèm cách công trình 5 km. 

Áp dụng công thức :   n = ( ) maxQ L
T

V S
 

Trong đó:     

N : Số xe vận chuyển 

V : Thể tích bê tông mỗi xe: V = 6m3 

L : Đoạn đường vận chuyển: L = 10km (cả đi cả về) 

S : Tốc độ xe; S = 20 25  km/h 

T : Thời gian gián đoạn; T = 10 phút 

Q : Năng suất máy bơm; Q = 90m3/h, năng suất thực tế máy bơm khi bơm bê 

tông là 0,4x90 = 36 m3/h (trong đó 0,4 là hệ số sử dụng thời gian) 

             n =
36

6
. (

10

20
+

10

60
) =  4 xe => Chọn 6 xe để phục vụ công tác đổ bê 

tông. Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông dầm sàn tầng 6 là: 
97,17

6
 = 16 

chuyến. 
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3.2.2. Chọn các loại máy trộn, máy đầm và các thiết bị cần thiết khác 

Chọn máy trộn bê tông 

- Dựa vào khối lượng bê tông cột thực tế của công trình, ta thấy khối lượng bê 

tông cột cho một tầng nhỏ (14,28 m3). Nên ta chọn biện pháp thi công bê tông 

cột là trộn bằng máy trộn quả lê, vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp 

- Dựa vào khối lượng bê tông cột đã tính toán ta chọn máy trộn bê tông quả lê 

loại trọng lực SB - 30V như phần thi công bê tông móng 

Chọn máy đầm dùi loại U50 như phần thi công bê tông móng. 

+ Năng suất đầm được xác định theo công thức: 

  N=2. k. r0
2. . 3600/ (t1+t2)  

+ Trong đó : r0: Bán kính ảnh hưởng của đầm lấy 0,3m 

: Chiều dày lớp BT cần đầm 0,25m 

t1: Thời gian đầm BT   t1= 30s 

t2: Thời gian di chuyển đầm từ vị trí này sang vị trí khác lấy t2=6s 

k: Hệ số hữu ích lấy k= 0,7 

N = 2x 0,7x 0,32x 0,25x3600/(30+6) = 3,15 m3/h 

+ Trong 1 ca máy đầm được là: 

  n = 3,15.8 = 25,2 m3/ca 

4. Công tác thi công cốt thép, ván khuôn cột, dầm, sàn 

4.1. Công tác cốt thép cột, dầm, sàn 

4.1.1. Yêu cầu chung đối với công tác gia công lắp dựng cốt thép, tiêu chuẩn 

áp dụng 

- Cốt thép trong bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng 

thời phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5574:1991 và TCVN1651:1985. 

- Các thép nhập khẩu cần có chứng chỉ kỹ thuật đồng thời phải được thí nghiệm 

theo TCVN. 

- Trước khi sử dụng cốt thép cần đựơc thí nghiệm để xác định các thông số kỹ 

thuật như: giới hạn bền, giới hạn chảy của thép. 

- Cốt thép trong bê tông cốt thép ,trước khi gia công và trước khi đổ bê tông bề 

mặt sạch,không dính buồn dầu mỡ,không có vẩy sắt ,lớp gỉ. 
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- Các thanh thép bị thu hẹp hay bị giảm yếu tiết diện do làm sạch hay các 

nguyên nhân khác thì không vượt quá giới hạn cho phép 2% đường kính. 

- Cốt thép đêm ra công trường phải được bảo quản không để bị oxy hoá hay gỉ 

- Khi gia công và lắp dựng cần tuân thủ theo các yêu cầu sau: 

+ Cốt thép dùng đúng số hiệu, chủng loại, đường kính, kích thước và số 

lượng. 

+ Cốt thép được đặt đúng vị trí theo thiết kế đã quy định. 

+ Cốt thép phải sạch, không han gỉ. 

+ Khi gia công cắt, uốn, kéo, hàn cốt thép tiến hành đúng theo các quy định 

với từng chủng loại, đường kính để tránh không làm thay đổi tính chất cơ lý 

của cốt thép. Dùng tời, máy tuốt để nắn thẳng thép nhỏ.Thép có đường kính 

lớn thì dùng vam thủ công hoặc máy uốn. 

+ Các bộ phận lắp dựng trước không gây cản trở các bộ phận lắp dựng sau. 

4.1.2. Biện pháp và các bước gia công cốt thép 

- Công trình có khối lượng thép không nhiều, đường kính cây thép không quá 

lớn do vậy sử biện pháp gia công cốt thép bằng thủ công kết hợp với một số máy 

cắt uốn. 

- Các bước gia công cốt thép: 

+ Làm thẳng 

+ Cạo gỉ 

+Cắt cốt thép theo thiết kế. 

+ Uốn thép theo thiết kế. 

+ Nối cốt thép  

4.1.3. Biện pháp lắp dựng cốt thép cột 

- Kiểm tra tim, trục của cột, vận chuyển cốt thép đến từng cột, tiến hành lắp 

dựng dàn giáo, sàn công tác 

- Đếm đủ số lượng cốt đai lồng trước vào thép chờ cột 

- Nối cốt thép dọc với thép chờ bằng phương pháp nối buộc. Nối buộc cốt đai 

theo đúng khoảng cách thiết kế, sử dụng sàn công tác để buộc cốt đai ở trên 

cao. Mối nối buộc cốt đai phải đảm bảo chắc chắn để tránh làm sai lệch, xộc 

xệch khung thép 
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- Cần buộc sẵn các viên kê bằng bê tông có râu thép vào các cốt đai để đảm 

bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ, các điểm kê cách nhau 60cm 

- Chỉnh tim cốt thép sao cho đạt yêu cầu để chuẩn bị lắp dựng ván khuôn 

4.1.4. Biện pháp lắp dựng cốt thép dầm sàn 

- Cốt thép dầm được đặt trước sau đó đặt cốt thép sàn 

- Đặt dọc hai bên dầm hệ thống ghế ngựa mang các thanh đà ngang.Đặt các 

thanh thép cấu tạo lên các thanh đà ngang đó. Luồn cốt đai được san thành 

từng túm, sau đó luồn cốt dọc chịu lực vào. Tiến hành buộc cốt đai vào cốt 

chịu lực theo đúng khoảng cách thiết kế. Sau khi buộc xong, rút đà ngang hạ 

cốt thép xuống ván khuôn dầm 

- Trước khi lắp dựng cốt thép vào vị trí cần  chú ý đặt các con kê có chiều dày 

bằng chiều dày lớp bê tông bảo vệ được đúc sẵn tại các vị trí  cần thiết tại đáy 

ván khuôn 

- Cốt thép sàn được lắp dựng trực tiếp trên mặt ván khuôn. Rải các thanh thép 

chịu mô men dương trước, dùng thép (1-2)mm buộc thành lưới , sau đó là lắp 

cốt thép chịu mô men âm. Cần có sàn công tác và hạn chế đi lại trên sàn để 

tránh dẫm đè lên thép trong quá trình thi công 

4.2. Công tác ván khuôn cột, dầm sàn 

4.2.1. Các yêu cầu chung khi lắp dựng ván khuôn cây chống, tiêu chuẩn 

áp dụng 

-Ván khuôn phải được chế tạo đúng hình dáng kích thước của các bộ phận kết 

cấu. Ván khuôn phải đảm bảo khả năng chịu lực theo yêu cầu 

- Ván khuôn phải đảm bảo yêu cầu tháo,lắp một cách dễ dàng 

- Ván khuôn không được cong vênh, hay nứt nẻ để khỏi mất nước xi măng  

- Vận chuyển ván khuôn dầm sàn bằng vận thăng kết hợp với cần trục 

tháp.Khi vận chuyển lên xuống phải nhẹ nhàng, tránh va chạm xô đẩy làm ván 

khuôn bị biến dạng 

 - Ván khuôn được ghép phải kín khít, đảm bảo không mất nước xi măng khi 

đổ và đầm bê tông 

- Phải làm vệ sinh sạch sẽ ván khuôn và trước khi lắp dựng phải quét một lớp 

dầu chống dính để công tác tháo dỡ sau này được thực hiện dễ dàng 

- Cột chống được giằng chéo, giằng ngang đủ số lượng, kích thước, vị trí 
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- Các phương pháp lắp ghép ván khuôn, xà gồ, cột chống đảm bảo theo 

nguyên tắc đơn giản và dễ tháo. Bộ phận nào cần tháo trước không bị phụ 

thuộc vào bộ phận tháo sau. 

- Cột chống được dựa trên nền vững chắc, không trượt. Phải kiểm tra độ vững 

chắc của ván khuôn, xà gồ, cột chống, sàn công tác, đường đi lại đảm bảo an 

toàn. 

- Cơ sở tính toán áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453-95. 

4.2.2. Phương pháp gia công lắp dựng ván khuôn cột 

- Trước tiên truyền dẫn trục tim cột 

- Lắp ghép các tấm ván khuôn định hình ( đã được quét chống dính ) thành 

mảng thông qua các chốt chữ L, móc thép chữ U. Ván khuôn cột được gia 

công ghép thành hộp 3 mặt, rồi lắp dựng vào khung cốt thép đã dựng xong, 

dùng quả dọi để điều chỉnh vị trí và độ thẳng đứng rồi dùng cây chống để 

chống đỡ ván khuôn, sau đó bắt đầu lắp ván khuôn mặt còn lại. Dùng gông 

thép để cố định hộp ván khuôn, khoảng cách giữa các gông đặt theo thiết kế 

- Căn cứ vào vị trí tim cột, trục chuẩn đã đánh dấu, ta chỉnh vị trí tim cột trên 

mặt bằng. Sau khi ghép ván khuôn phải kiểm tra độ thẳng đứng của cột theo 

hai phương bằng quả dọi. Dùng cây chống xiên và dây neo có tăng đơ điều 

chỉnh để giữ ổn định cho ván khuôn cột. Với cột giữa thì dùng 4 cây chống ở 

4 phía, các cột biên thì chỉ chống được 3 hoặc 2 cây chống nên phải sử dụng 

thêm dây neo có tăng đơ để tăng độ ổn định 

- Ta lắp dựng theo từng trục,ta lắp 2 cột đầu trục kiểm tra thật chính xác tim 

trục rồi mới lắp cho các cột còn lại phía trong 

- Biện pháp dựng các ván khuôn cho các cột phía trong là:sau khi đã kiểm tra 

xong ván khuôn của hai cột đầu trục,ta dùng dây căng từ cột này sang cột kia 

và tiến hành lắp cho các cột phía trong 

4.2.3.Phương pháp lắp dựng cây chống, ván khuôn dầm sàn 

a)Phương  pháp lắp dựng ván khuôn dầm 

- Sau khi đã xác định tim cốt đáy dầm thì ta tiến hành lắp dựng ván khuôn 

dầm.Ta dùng các thanh chống đơn để chống đỡ sàn,ta tiến hành lắp dựng cây 

chống tại hai vị trí gần cột trước.Sau đó lắp đặt hai đà dọc và khoảng cách hai 

đà dọc là 120 cm,trường hợp đà dọc không đủ dài thì ta phải nối nhưng tại vị 
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trí nối phải có cây chống.Khi lắp đặt đà dọc và đã cố định cây chống xong thì 

ta lắp đà ngang , nhịp của đà ngang là 60cm.Ta lắp 2 đà ngang gần cột trước 

và kiểm tra thật chính xác,sau đó dùng dây căng từ đầu này sang đầu kia để 

lắp cho các đà ngang còn lại 

- Sau khi đã lắp đặt xà ngang xong thì ta tiến hành lắp dựng ván đáy dầm,rồi 

tiếp mới lắp dựng ván thành dầm.Ổn định ván khuôn thành dầm bằng các 

thanh chống xiên và chống chân, các thanh chống xiên này được liên kết với 

thanh đà ngang và các con kê giữ cho thanh chống xiên không bị trượt. Ván 

khuôn thành dầm, liên kết với tấm ván đáy bằng tấm  thép góc trong và chốt 

nêm 

-Sau khi lắp xong phải tiến hành kiểm tra lại tim cốt đáy dầm,chiều cao dầm 

khi đã trừ sàn và độ ổn định của hệ cây chống và ván khuôn 

b) Phương pháp lắp dựng ván khuôn sàn 

- Sau khi đã lắp dựng xong cốp pha dầm thì tiến hành lắp dựng cốp pha sàn. 

- Trước hết lắp hệ thống giáo chống, đà ngang, đà dọc, đặt các thanh đà dọc 

lên đầu trên của hệ giáo PAL; đặt các thanh đà ngang lên đà dọc tại vị trí thiết 

kế; cố định các thanh đà ngang bằng đinh thép, lắp ván đáy sàn trên những đà 

ngang đó  

- Tiếp đó tiến hành lắp dựng ván khuôn sàn theo trình tự sau: 

+ Đặt các thanh đà dọc lên trên các kích đầu của cây chống tổ hợp. 

+ Tiếp đó lắp các thanh đà ngang lên trên các thanh đà dọc với khoảng cách 

60cm. 

+ Lắp đặt các tấm ván sàn, liên kết bằng các chốt nêm. 

+ Điều chỉnh cốt và độ bằng phẳng của các thanh đà, khoảng cách các thanh 

đà phải đúng theo thiết kế. 

+ Kiểm tra độ ổn định của ván khuôn. 

+ Kiểm tra lại cao trình, tim cốt của ván khuôn dầm sàn một lần nữa. 

+ Các cây chống dầm được giằng giữ để đảm bảo độ ổn định. 

4.3. Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn cột, dầm, sàn, cầu thang 

4.3.1. Công tác nghiệm thu cốt thép cột 

- Trước khi tiến hành lắp dựng cốp pha cột thì ta tiến hành nghiệm thu cốt 

thép cột.Nội dung nghiệm thu gồm có: 
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- Cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý công trình (Bên 

A) - Cán bộ kỹ thuật của bên trúng thầu(Bên B). 

- Những nội dung cơ bản cần của công tác nghiệm thu:  

+ Đường kính cốt thép, hình dạng, kích thước, mác, vị trí, chất lượng mối 

buộc, số lượng cốt thép, khoảng cách cốt thép theo thiết kế. 

+ Chiều dày lớp BT bảo vệ. 

+ Phải ghi rõ ngày giờ nghiệm thu chất lượng cốt thép - nếu cần phải sửa 

chữa thì tiến hành ngay trước khi đổ bê tông. Sau đó tất cả các ban tham 

gia nghiệm thu phải ký vào biên bản. 

- Hồ sơ nghiệm thu phải được lưu để xem xét quá trình thi công sau này. 

4.3.2. Nghiệm thu cốt thép dầm, sàn 

- Sau khi đã lắp đặt xong ta tiến hành nghiệm thu cốt thép dầm sàn. 

- kiểm tra bề dày của lớp bê tông bảo vệ . 

- Việc nghiệm thu cốt thép phải làm tại chỗ gia công  

- Nếu sản xuất hàng loạt thì phải kiểm tra xác suất 5% tổng sản phẩm nhưng 

không ít hơn 5 sản phẩm để kiểm tra mặt ngoài, ba mẫu để kiểm tra mối hàn. 

- Cốt thép đã được nghiệm thu phải bảo quản không để biến hình, han gỉ. 

- Sai số kích thước không quá 10 mm theo chiều dài và 5 mm theo chiều rộng 

kết cấu. Sai lệch về tiết diện không quá +5% và -2% tổng diện tích thép. 

- Các bên tham gia và biên bản nghiệm thu như đã trình bày ở phần nghiệm 

thu cốt thép cột  

- Nghiệm thu ván khuôn và cốt thép cho đúng hình dạng thiết kế, kiểm tra lại 

hệ thống cây chống đảm bảo thật ổn định mới tiến hành đổ bê tông. 
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4.3.3. Nghiệm thu ván khuôn cột, dầm, sàn 

- sau khi lắp dựng và kiểm tra xong ta tiến hành nghiệm thu cốp pha cột để 

chuẩn bi cho công tác bê tông cột. 

- Công tác nghiệm thu phải có các bên có liên quan tham gia. 

- Tiến hành nghiệm thu về tim cốt, hình dạng và kích thước,độ thẳng đứng 

cho từng cột rồi sau đó nghiệm thu về tim cốt, độ thẳng đứng thẳng hàng cho 

từng trục theo cả hai phương(ngang nhà,dọc nhà). 

- Sau khi nghiệm thu xong tiến hành đổ bê tông cột ngay để tránh hiện tượng 

ván khuôn bi cong vênh hay nứt nẻ do ảnh hưởng của thời tiết.  

5. Công tác thi công bê tông 

5.1. Công tác bê tông cột. 

5.1.1. Vận chuyển cao và vận chuyển ngang 

- Ta tiến hành trộn bê tông ở dưới đất rồi cho bê tông vào thùng chứa bê tông 

và dùng cần trục tháp đưa lên vị trí cột đổ bê tông, kết hợp cho bê tông vào xe 

rùa và vận chuyển lên cao bằng máy vận thăng.Yêu cầu thùng xe phải kín để 

khỏi mất nước xi măng khi vận chuyển. 

- Khi vận chuyển phải đảm bảo bê tông khỏi bi phân tầng,thời gian vận 

chuyển bê tông phải ngắn nhất. 

5.1.2. Thứ tự đổ bê tông các nhóm cột  

Theo các nhóm cột đã chia ở mục 1.2.1 

5.1.3.Kỹ thuật đổ bê tông cột 

Các yêu cầu khi thi công bê tông: 

- Vữa bê tông phải được trộn điều, đúng cấp phối, Thời gian trộn và đầm phải 

ngắn nhất và nhỏ hơn thời gian đông kết của bê tông. Vữa bê tông phải đảm 

bảo đúng độ sụt. 

- Lựa chọn phương tiện vận chuyển bê tông phải phù hợp. Phương tiện vận 

chuyển phải kín khít không làm mất nước xi măng và vương vãi dọc đường. 

- Tuyệt đối tránh sự phân tầng của bê tông. 

- Chỉ được đổ bê tông khi cốt thép, cốp pha đã được thi công thiết kế, được 

hội đồng nghiệm thu ký biên bản cho phép đổ bê tông. 

- Phải có kế hoạch cung ứng đủ bê tông cho một đợt đổ. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực và có biện pháp tránh mưa. 
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- Đổ bê tông từ xa đến gần, chiều cao rơi tự do của bê tông không quá 1,5m. 

- Quá trình đổ bê tông kết hợp với đầm bê tông. 

 Công tác chuẩn bị: 

- Kiểm tra lại tim trục,kiểm tra ván khuôn cốt thép,kiểm tra bề dày của lớp bê 

tông bảo vệ.Kiểm tra độ ổn định của sàn công tác. 

- Tính toán khối lượng bê tông cột(đã tính ở trên) V=12,6 m3 

- Chuẩn bị cốt liệu như cát, đá (1x2)cm, xi măng,bãi trộn,máy trộn và tính 

toán số ca máy cần trộn( tính toán như đã trình bày ở bê tông móng giằng 

móng),chuẩn bị sân trộn bê tông,tính toán số ca đầm dùi để phục vụ cho thi 

công bê tông cột. 

Trộn bê tông: 

- Do bê tông cột tương đối nhỏ nên ta tiến hành đổ bằng phương pháp trộn thủ 

công bằng máy trộn tại công trường. 

- Phương pháp trộn bê tông bằng thủ công ,phương pháp trộn như đã trình bày 

ở bê tông móng và giằng móng. 

Yêu cầu của vữa bê tông : 

- Vữa bê tông phải đảm bảo đúng các thành phần cấp phối. 

- Vữa bê tông phải được trộn đều, đảm bảo độ sụt theo yêu cầu quy định. 

- Đảm bảo việc trộn, vận chuyển, đổ trong thời gian ngắn nhất. 

- Kỹ thuật đổ bê tông cột: 

5.1.4. Kỹ thuật đầm bê tông cột 

- Bê tông cột được đổ thành từng lớp dày 30 40 (cm) sau đó được đầm kỹ 

bằng đầm dùi. Đầm xong lớp này mới được đổ và đầm lớp tiếp theo. Khi đầm, 

lớp bê tông phía trên phải ăn sâu xuống lớp bê tông dưới từ 5 10(cm) để làm 

cho hai lớp bê tông  liên kết với nhau. 

- Khi rút đầm ra khỏi bê tông  phải rút từ từ và không được tắt động cơ trước 

và trong khi rút đầm, làm như vậy sẽ tạo ra một lỗ rỗng trong bê tông. 

- Không được đầm quá lâu tại một vị trí, tránh hiện tượng phân tầng. Thời 

gian đầm tại một vị trí  30 (s). Đầm cho đến khi tại vị trí đầm nổi nước xi 

măng bề mặt và thấy bê tông không còn xu hướng tụt xuống nữa là đạt yêu 

cầu. 
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- Khi đầm không được bỏ sót và không để quả đầm chạm vào cốt thép làm 

rung cốt thép phía sâu nơi bê tông đang bắt đầu quá trình ninh kết dẫn đến làm 

giảm lực dính giữa thép và bê tông. 

- Trong khi đầm bê tông cần dùng búa để gõ xung quanh ván khuôn để  tăng 

độ đặt chắc và bề mặt bê tông nhẵn hơn. 

5.2.Thi công bê tông dầm sàn 

5.2.1. Phương tiện vận chuyển cao 

-Chọn máy bơm bê tông J32R4X- 125 để thi công cho dầm sàn từ tầng 1 đến 

tầng 7 

- Phương tiện vận chuyển ngang: 

Vì khối lượng bê tông sàn tương đối lớn nên ta chọn phương pháp trộn và đổ 

bê tông bằng cơ giới. Nên trong quá trình vận chuyển bê tông cần tuân thủ các 

yêu cầu sau: 

+ Phương tiện vận chuyển phải kín, không được làm rò rỉ nước xi măng. 

Trong quá trình vận chuyển thùng trộn phải quay với tốc độ theo quy định. 

+Tuỳ theo nhiệt độ thời điểm vận chuyển mà quy định thời gian vận chuyển 

nhiều nhất.  

+Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển có thể xảy ra những trục trặc, nên để 

an toàn có thể cho thêm những phụ gia dẻo để làm tăng thời gian ninh kết của 

bê tông có nghĩa là tăng thời gian vận chuyển. 

+ Khi xe trộn bê tông tới công trường, trước khi đổ, thùng trộn phải được 

quay nhanh trong vòng một phút rồi mới được đổ vào xe bơm. 

5.2.2. Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông dầm sàn tầng 6 

Như đã tính toán ở phần chọn thiết bị vận chuyển thi công 3.2.1 

5.2.3. Hướng đổ bê tông sàn 

- Hướng đổ bê tông từ đầu này qua đầu kia của công trình bằng một mũi đổ. 

- Trong phạm vi đổ bê tông , mặt bằng công trình không rộng lắm chỉ cần một 

vị trí đứng của xe bơm bê tông. 

- Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bê tông trước khi đổ. 

- Xe bêtông thương phẩm lùi vào và trút bê tông vào xe bơm đã chọn, xe bơm 

bê tông bắt đầu bơm. 
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- Đổ bêtông theo phương pháp đổ từ xa về gần so với vị trí xe bơm. Trước 

tiên đổ bê tông vào dầm ( đổ làm 2 lớp theo hình thức bậc thang, đổ tới đâu 

đầm tới đó, trên một lớp đổ xong một đoạn phải quay lại đổ tiếp lớp trên để 

tránh cho bê tông tạo thành vệt phân cách làm giảm tính đồng nhất của bê 

tông ). Hướng đổ bê tông dầm theo hướng đổ bê tông sàn. 

- Đổ được một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn 

bằng đầm bàn. Cách đầm đầm dùi đã trình bày ở các phần trước còn đầm bàn 

thì tiến hành như sau: 

- Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Bố trí xe vào đổ và xe đổ 

xong đi ra không bị vướng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất. 

5.2.4. Kỹ thuật đổ bê tông dầm, bê tông sàn 

- Bê tông khi vận chuyển đến công trình được vận chuyển lên cao bằng máy 

bơm bê tông. Máy bơm bê tông đã chọn và tính ở phần trước. 

- Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất thì bắt đầu thi công bơm bê tông: 

- Làm sàn công tác bằng một mảng ván đặt song song với vệt đổ, giúp cho sự 

đi lại của công nhân trực tiếp đổ bê tông 

- Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bê tông trước khi đổ. 

- Xe bêtông thương phẩm lùi vào và trút bê tông vào xe bơm đã chọn, xe bơm 

bê tông bắt đầu bơm. 

- Người điều khiển giữ vòi bơm đứng trên sàn vừa quan sát vừa điều khiển vị 

trí đặt vòi sao cho hợp với công nhân thao tác bêtông theo hướng đổ thiết kế, 

tránh dồn bê tông một chỗ quá nhiều. 

- Đổ bêtông theo phương pháp đổ từ xa về gần so với vị trí xe bơm. Trước 

tiên đổ bê tông vào dầm ( đổ làm 2 lớp theo hình thức bậc thang, đổ tới đâu 

đầm tới đó, trên một lớp đổ xong một đoạn phải quay lại đổ tiếp lớp trên để 

tránh cho bê tông tạo thành vệt phân cách làm giảm tính đồng nhất của bê 

tông ). Hướng đổ bê tông dầm theo hướng đổ bê tông sàn. 

- Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Bố trí xe vào đổ và xe đổ 

xong đi ra không bị vướng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất. 

Công tác thi công bê tông cứ tuần tự như vậy nhưng vẫn phải đảm bảo các 

điều kiện sau: 
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- Trong khi thi công mà gặp mưa vẫn phải thi công cho đến mạch ngừng thi 

công. Điều này thường gặp nhất là thi công trong mùa mưa. Nếu thi công 

trong mùa mưa cần phải có các biện pháp phòng ngừa như thoát nước cho bê 

tông đã đổ, che chắn cho bêtông đang đổ và các bãi chứa vật liệu. 

- Nếu đến giờ nghỉ mà chưa đổ tới mạch ngừng thi công thì vẫn phải đổ bê 

tông cho đến mạch ngừng mới được nghỉ. Tuy nhiên do công suất máy bơm 

rất lớn nên có thể không cần bố trí mạch ngừng (đổ BT liên tục) 

- Mạch ngừng (nếu cần thiết) cần đặt thẳng đứng và nên chuẩn bị các thanh 

ván gỗ để chắn mạch ngừng; vị trí  mạch ngừng nằm vào đoạn1/4 nhịp sàn. 

- Khi đổ bê tông ở mạch ngừng thì phải làm sạch bề mặt bê tông cũ, tưới vào 

đó nước hồ xi măng rồi mới tiếp tục đổ bê tông mới vào. 

Sau khi thi công xong cần phải rửa ngay các trang thiết bị thi công để dùng 

cho các lần sau tránh để vữa bêtông bám vào làm hỏng. 

- Chú ý : để thi công cột thuận tiện khi đổ bê tông sàn ta cắm các thép ‘biện 

pháp’ tại những vị trí để chống chỉnh cột . nhằm mục đích tạo những điểm tựa 

cho công tác thi công lắp dựng ván khuôn cột. các đoạn thép này (> 16 ) uốn 

thành hình chữ “U” và cắm vào bằng chiều dày của sàn.Trong khi đổ bê tông 

thì cần bố trí 2 công nhân thường xuyên theo dõi cây chống và ván khuôn ở 

phái dưới để có biệp pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra 

5.2.5. Kỹ thuật đầm bê tông dầm, bê tông sàn 

- Đổ được một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn 

bằng đầm bàn.  

Khi đầm, đầm dùi phải ăn sâu vào lớp bê tông trước (lớp dưới  từ 5 - 10 cm) để 

tạo liên kết cho các lớp. Cần đầm đúng quy trình không nên đầm quá lâu và cũng 

không được đầm quá  nhanh ở một vị trí. Khi đưa đầm ra khỏi vị trí đầm để 

chuyển sang vị trí khác phải đưa từ từ và không tắt động cơ đầm, nhằm tránh để 

lại lỗ rỗng trong bê tông đã được đầm. Đầm theo lưới ô vuông, mỗi bước di 

chuyển của đầm không vượt quá 1,5 R ( R = 3040 cm là bán kính ảnh hưởng 

của đầm) 
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+ Khi đầm nên đầm thẳng góc với mặt phẳng của khối vữa cần đầm. Thời 

gian đầm tại mỗi vị trí từ 20 - 40 giây. Riêng bê tông cổ móng dùng đầm dùi 

kết hợp với búa gõ nhẹ vào bên ngoài thành ván 

- Chú ý : 

+ Dấu  hiệu chứng tỏ đã đầm xong là không thấy vữa sụt lún rõ ràng, trên mặt 

bằng phẳng. 

+ Nếu thấy có nước đọng thành vũng chứng tỏ vữa bê tông đã bị phân tầng do 

dầm quá lâu tại 1 vị trí. 

+ Không được để đầm chạm vào cốt thép gây ra sai lệch vị trí cốt thép, có thể 

làm giảm sự ninh kết, của phần bê tông vùng lân cận. 

+ Không được để đầm chạm mạnh và lâu vào ván khuôn gây ra biến hình ván 

khuôn, có thể làm hư hỏng ván khuôn. 

Đầm bàn thì tiến hành như sau: 

- Kéo đầm từ từ và đảm bảo vị trí sau gối lên vị trí trước từ 5-10cm. 

- Đầm bao giờ thấy vữa bê tông không sụt lún rõ rệt và trên mặt nổi nước xi 

măng thì thôi tránh đầm một chỗ lâu quá bê tông sẽ bị phân tầng. Thường thì 

khoảng 30-50s. 

5.3. Công tác bão dưỡng bê tông 

Bản chất:  Quy trình đông cứng của vữa bê tông chủ yếu được thực hiện bởi 

tác dụng thủy hóa xi măng. Tác dụng thủy hóa này chỉ được tiến hành ở nhiệt 

độ và độ ẩm thích hợp. Bảo dưỡng bê tông chính là làm thỏa mãn điều kiện để 

phản ứng thủy hóa được thực hiện. 

Bảo dưỡng ẩm là quá trình giữ cho bê tông có đủ độ ẩm cần thiết để ninh kết 

và đóng rắn sau khi tạo hình. Phương pháp và quy trình bảo dưỡng ẩm thực 

hiện theo TCVN 5592 : 1991 “ Bê tông nặng - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự 

nhiên ”. 

-Thời gian bảo dưỡng ẩm cần thiết không  nhỏ hơn các trị số ghi trong bảng 17. 

-Trong thời kì bảo dưỡng, bêtông phải bảo vệ chống các tác động cơ học như 

rung động, lực xung xích, tải trọng và các tác động có khả năng gây hư hại 

khác. 

  



CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

TRỊNH MẠNH DUY-LỚP XDL 901        GVHD: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 175 

Thời gian bảo dưỡng ẩm (theo TCVN 5592 : 1991) 

Vùng khi hậu bảo 

dưỡng  bêtông  

Tên 

mùa  

Tháng  Rth BD % 

R28 

Tth BD ngày đêm  

Vùng A  Hè  IV - IX  50 -55 3 

 Đông X - III  40 - 50 4 

Vùng B  Khô II - VII  55 - 60 4 

 Mưa VIII - I  35 - 40 2 

Vùng C  Khô XII - IV  70  6 

 Mưa V -XI  30 1 

Trong đó: 

 - Rth BD – Cường độ bảo dưỡng tới hạn; 

 - Tct BD - Thời gian bảo dưỡng cần thiết; 

 - Vùng A (từ Diễn Châu trở ra Bắc);  

 - Vùng B (phía Đông Trường Sơn và từ Diễn Châu đến Thuận Hải); 

        - Vùng C (Tây nguyên và Nam Bộ) 

5.3.1. Kỹ thuật bảo dưỡng BT cột 

- Sau khi đổ, bê tông phải được bảo dưỡng trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm 

thích hợp. 

- Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng 

mưa. 

- Bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là bảy ngày đêm. Hai ngày đầu để giữ độ ẩm 

cho bê tông thì cứ hai giờ tưới nước một lần, lần đầu tưới nước sau khi đổ bê 

tông 4 7 giờ, những ngày sau 3 10 giờ tưới nước một lần tuỳ thuộc vào nhiệt 

độ của môi trường. 

5.3.2. Kỹ thuật bảo dưỡng bê tông dầm sàn 

- Công tác bảo dưởng bê tông dầm sàn dựa vào bản đồ phân vùng khí hậu việt 

Nam như ở phần bảo dưởng bê tông móng. 

- Bê tông sau khi đổ từ 1012h được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn Việt Nam 

4453-95. Cần chú ý tránh không cho bê tông không bị va chạm trong thời kỳ 

đông cứng. Bê tông được tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm yêu cầu. Thời 
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gian bảo dưỡng bê tông theo bảng 24 TCVN 4453-95. Việc theo dõi bảo 

dưỡng bê tông được các kỹ sư thi công ghi lại trong nhật ký thi công. 

- Bê tông phải được bảo dưỡng trong điều kiện và độ ẩm thích hợp. 

- Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng 

mưa. -Thời gian bắt đầu tiến hành bảo dưỡng: 

+ Nếu trời nóng thì sau 2  3 giờ. 

+ Nếu trời mát thì sau 12  24 giờ. 

- Phương pháp bảo dưỡng: 

+ Tưới nước: bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là 4 ngày đêm. Hai ngày đầu 

để giữ độ ẩm cho bê tông cứ hai giờ tưới nước một lần, lần đầu tưới nước sau 

khi đổ bê tông 4  7 giờ, những ngày sau 3  10 giờ tưới nước một lần tuỳ 

thuộc vào nhiệt độ môi trường (nhiệt độ càng cao thì tưới nước càng nhiều và 

ngược lại). 

+ Bảo dưỡng bằng keo (nếu cần): loại keo phổ biến nhất là keo SIKA, sử 

dụng keo bơm lên bề mặt kết cấu, nó làm giảm sự mất nước do bốc hơi và 

đảm bảo cho bê tông có được độ ẩm cần thiết. 

+ Việc đi lại trên bê tông chỉ cho phép khi bê tông đạt 24 (Kg/cm2) (mùa hè từ 

1 2 ngày, mùa đông khoảng ba ngày). 

5.4. Tháo dỡ ván khuôn. 

5.4.1. Các yêu cầu khi tháo dỡ ván khuôn 

Tháo dỡ ván khuôn có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thi công công trình, đến 

giá thành xây dựng, và chất lượng của bê tông vì vậy tháo dỡ ván khuôn cần 

phảI tuân theo các yêu cầu sau: 

Cấu kiện nào lắp sau thì tháo trước, lắp trước thì tháo sau. Tháo dỡ các kết 

cấu không hoặc chịu lực ít, sau đó mới tháo dỡ đến các kết cấu chịu lực 

- Cốt pha đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết 

cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai 

đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ cốt pha, đà giáo, cần trách không gây ứng suất 

đột ngột hoặc va trạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông 

- Các bộ phận cốt pha đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đòng rắn 

(như cốt pha thành bên của dầm, cột, tường) có thể được tháo dỡ khi bê tông 

đạt cường độ 50 daN/cm2...  
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-Đối với cốt pha đà giáo chịu lực của các kết cấu (đáy dầm, sàn, cột chống), 

nếu không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế thì được tháo dỡ khi bê tông đạt 

các giá trị cường độ ghi trong bảng 3 

- Các kêt cấu ô văng, công -xôn, sênô chỉ được tháo cột chống và cốt pha đáy 

khi cường độ bê tông đạt đủ mác thiết kế và đã có đối trọng chống lật.  

-Khi tháo dỡ cốt pha đà giáo ở các tấm sàn đổ bê tông toàn khối của nhà nhiều 

tầng nên thực hiện như : 

+ Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề dưới tấm sàn sắp đổ 

bê tông 

+ Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốt pha của tấm sàn phía dưới nữa và giữ 

lại các cột chống "an toàn" cách nhau 3m dưới các dầm có nhịp lớn hơn 4m 

-Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốt pha đà giáo cần được 

tính toán theo cường độ bê tông đã đạt loại kết cấu và các đặc trưng về tải 

trọng để tránh các vết nứt và các hư hỏng khác đối với kết  

-Việc chât toàn bộ tải trọng lên các kết cấu đã tháo dỡ cốt pha đà giáo chỉ 

được thực hiện khi bê tông đã đạt cường độ thiết kế. 

Bảng cường độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ cốppha đà giáo chịu lực (%R28) khi 

chưa chất tải 

Loại kết cấu 

Cường độ bê 

tông tối thiểu 

cần đạt để 

tháo côp pha, 

%R26 

Thời gian bê tông đạt cường 

độ để tháo côp pha ở các 

mùa và vùng khí hậu – bảo 

dưỡng bê tông TCVN 

4453:1995 

Bản, dầm, vòm có khẩu độ < 2m 50 7 

Bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2 

đến 8m 
70 10 

Bản, dầm, vòm có khẩu độ > 8m 90 23 

 

Chú thích:  

- Các trị số ghi trong bảng chưa xét đến ảnh hưởng của phụ gia. 

- Đối với các kết cấu có khẩu độ nhỏ hơn 2m, cường độ tối thiểu của bê tông 
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đạt để tháo cốt pha là 50%R28 nhưng không được nhỏ hơn 80daN/cm
2
. 

5.4.2. Tháo dỡ ván khuôn cột 

- Do ván khuôn cột là ván khuôn không chịu lực nên sau hai ngày có thể tháo 

dỡ ván khuôn cột để làm các công tác tiếp theo: Thi công bê tông dầm sàn. 

- Trình tự tháo dỡ ván khuôn cột như sau: 

+ Tháo cây chống, dây chằng ra trước. 

+ Tháo gông cột và cuối cùng là tháo dỡ ván khuôn ( tháo từ trên xuống 

dưới  

- Khi tháo dỡ cần sắp xếp theo trình tự nhất định để dễ dàng cho việc vận 

chuyển và bảo quản.Khi tháo phải hết sức cẩn thận để khỏi va chạm vào kêt 

cấu làm cho kết cấu bị sứt mẻ vì bê tông chưa đạt cường độ. 

5.4.3. Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn 

- Công cụ tháo lắp là búa nhổ đinh, xà cầy và kìm rút đinh.  

- Đầu tiên tháo ván khuôn dầm trước sau đó tháo ván khuôn sàn 

Cách tháo như sau: 

+ Đầu tiên ta nới các chốt đỉnh của cây chống tổ hợp ra. 

+ Tiếp theo đó là tháo các thanh đà dọc và các thanh đà ngang ra. 

+ Sau đó tháo các chốt nêm và tháo các ván khuôn ra. 

+ Sau cùng là tháo cây chống tổ hợp. 

+ Sau khi tháo các chốt đỉnh của cây chống và các thanh đà dọc, ngang ta cần 

tháo ngay ván khuôn chỗ đó ra, tránh tháo một loạt các công tác trước rồi mới 

tháo ván khuôn. Điều này rất nguy hiểm vì có thể ván khuôn sẽ bị rơi vào đầu 

gây tai nạn. 

+ Nên tiến hành tuần tự công tác tháo từ đầu này sang đầu kia. 

+ Tháo xong nên cho người ở dưới đỡ ván khuôn tránh quăng quật xuống sàn 

làm hỏng sàn và các phụ kiện. 

+ Sau cùng là xếp thành từng chồng và đúng chủng loại để vận chuyển về kho 

hoặc đi thi công nơi khác được thuận tiện dễ dàng 

5.5. Sửa chữa khuyết tật cho bê tông 

- Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi đã tháo dỡ ván khuôn thì 

thường xảy ra những khuyến tật sau: 
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Rỗ mặt bê tông 

+ Rỗ mặt: rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép 

+ Rỗ sâu: rỗ qua lớp cốt thép chịu lực 

+ Rỗ thấu suốt: rỗ xuyên qua kết cấu 

Biện pháp sửa chữa 

+ Đối với rỗ mặt: dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, 

sau đó dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế trát lại xoa phẳng. 

+ Đối với rỗ thấu suốt: trước khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần, sau 

đó ghép ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 

Hiện tượng trắng mặt bê tông 

Do không bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng ít nước nên xi măng bị mất nước. 

-Sửa chữa : đắp bao tải cát hoặc mùn cưa, tưới nước thường xuyên từ 5 7 ngày 

Hiện tượng nứt chân chim 

- Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết  nứt nhỏ phát triển 

không theo hướng nào như vết chân chim. 

Do không che mặt bê tông mới đổ nên khi trời nắng to nước bốc hơi quá 

nhanh, bê tông co ngót làm nứt. 

- Biện pháp sửa chữa: 

Dùng nước xi măng quét và trát lại sau đó phủ bao tải tưới nước bảo dưỡng. Có 

thể dùng keo SIKA, SELL ..bằng cách vệ sinh sạch sẽ rồi bơm keo vào. 
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CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ TỔ CHỨC TỔ CHỨC THI CÔNG 

 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU NỘI DUNG CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC TC 

1. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của thiết kế tổ chức thi công 

a) Mục đích 

Tổ chức thi công chứa đựng những kiến thức giúp cho người cán bộ kỹ thuật 

công trình nắm vững được một số nguyên tắc về lập tiến kế hoạch sản xuất. 

Đồng thời nắm vững các vấn đề lý luận của mặt bằng thi công một công 

trường hay một công trình đơn vị và giúp cho cán bộ kỹ thuật có các kỹ thuật 

tổng hợp về chỉ đạo, quản lý thi công công trình một cách có hiệu quả và khoa 

học nhất. 

b) Ý nghĩa 

Công tác thiết kế tổ chức thi công giúp cho ta có thể đảm nhiệm thi công tự 

chủ trong các công việc sau: 

- Chỉ đạo thi công ngoài công trường một cách tự chủ theo kế hoạch đã đặt ra. 

- Sử dụng và điều động hợp lý các tổ hợp công nhân, các phương tiện thiết bị 

thi công, tạo điều kiện để ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thi công. 

- Điều phối nhịp nhàng các khâu phục vụ trong và ngoài công trường như : 

+ Khai thác và sản xuất vật liệu. 

+ Gia công cấu kiện và các bán thành phẩm. 

+ Vận chuyển, bốc dỡ các loại vật liệu, cấu kiện ... 

+ Xây hoặc lắp ghép các bộ phận công trình. 

+ Trang trí và hoàn thiện công trình. 

- Phối hợp công tác một cách khoa học giữa công trường với các xí nghiệp 

hoặc các cơ sở sản xuất khác. 

c) Yêu cầu 

- Nâng cao năng suất lao động cho người và máy móc . 

- Tuân theo qui trình qui phạm kỹ thuật hiện hành đảm bảo chất lượng công 

trình, tiến độ và an toàn lao động. 

- Thi công công trình đúng tiến độ đề ra,để nhanh chóng đưa công trình vào 

bàn giao và sử dụng. 
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- Phương pháp tổ chức thi công phải phù hợp với từng công trình và trong 

từng điều kiện cụ thể. 

- Giảm chi phí xây dựng để hạ giá thành công trình. 

2. Nội dung của thiết kế tổ chức thi công 

- Lập kế hoạch sản xuất cho từng tuần, tháng, quý trên cơ sở của kế hoạch thi 

công toàn phần cùng với quá trình chuẩn bị.  

- Lập kế hoạch huy động nhân lực tham gia vào các quá trình sản xuất  

- Lập kế hoạch cung cấp vật tư, tiền vốn, thiết bị thi công phục vụ cho tiến độ 

được đảm bảo. 

- Tính toán nhu cầu về điện nước, kho bãi lán trại và thiết kế mặt bằng thi công. 

3. Những nguyên tắc chính trong thiết kế tổ chức thi công 

- Cơ giới hoá thi công (hoặc cơ giới hoá đồng bộ), nhằm mục đích rút ngắn 

thời gian xây dựng, nâng cao chất lượng công trình, giúp công nhân hạn chế 

được những công việc nặng nhọc, từ đó nâng cao năng suất lao động. 

- Nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân trong việc sử dụng máy móc thiết 

bị và cách tổ chức thi công của cán bộ cho hợp lý đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ 

thuật khi xây dựng. 

- Thi công xây dựng phần lớn là phải tiến hành ngoài trời, do đó các điều kiện 

về thời tiết, khí hậu có ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ thi công. ở nước ta, mưa bão 

thường kéo dài gây nên cản trở lớn và tác hại nhiều đến việc xây dựng. Vì vậy, 

thiết kế tổ chức thi công phải có kế hoạch đối phó với thời tiết, khí hậu,...đảm 

bảo cho công tác thi công vẫn được tiến hành bình thường và liên tục. 

B. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

1. Ý nghĩa của tiến độ thi công 

- Kế hoạch tiến độ thi công là loại văn bản kinh tế kỹ thuật quan trọng, trong 

đó chứa các vấn đề then chốt của sản xuất : trình tự triển khai các công tác , 

thời gian hoàn thành các công tác, biện pháp kỹ thuật thi công và an toàn, bắt 

buộc phải theo nhằm đảm bảo kỹ thuật, tiến độ giá thành. 

- Tiến độ thi công là văn bản được phê duyệt mang tính pháp lý mọi hoạt động 

phải phục tùng những nội dung trong tiến độ được lập để đảm bảo quá trình 

xây dựng được tiến hành liên tục nhẹ nhàng theo đúng thứ tự mà tiến độ đã 

được lập. 
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- Tiến độ thi công giúp người cán bộ chỉ đạo thi công thi công trên công 

trường một cách tự chủ trong quá trình tiến hành sản xuất. 

2. Yêu cầu và nội dung lập tiến độ thi công 

2.1. Yêu cầu 

- Sử dụng phương pháp thi công lao động khoa học 

- Tạo điều kiện tăng năng suất lao động tiết kiệm vật liệu khai thác triệt để 

công suất, máy móc thiết bị. 

- Trình tự thi công hợp lí, phương pháp thi công hiện đại phù hợp với tính 

chất và điều kiện từng công trình cụ thể. 

- Tập chung đúng lực lượng vào khâu sản xuất trọng điểm. 

- Đảm bảo sự nhịp nhàng ổn định, liên tục trong quá trình sản xuất. 

2.2. Nội dung 

Là ấn định thời hạn bắt đầu và kết thúc của từng công việc, sắp xếp thứ tự 

triển khai công việc theo trình tự cơ cấu nhất định nhằm chỉ đảo sản xuất một 

cách liên tục nhịp nhàng đáp ứng yêu cầu về thời gian thi công đảm bảo an 

toàn lao động, chất lượng công trình và giá thành 

3. Lập tiến độ thi công 

3.1.Cơ sở lập tiến độ thi công 

Ta căn cứ vào các tài liệu sau: 

- Bản vẽ thi công. 

- Qui phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật thi công. 

- Định mức lao động. 

- Khối lượng của từng công tác. 

- Biện pháp kỹ thuật thi công. 

- Khả năng của đơn vị thi công. 

- Đặc điểm tình hình địa chất thuỷ văn, đường xá khu vực thi công ,.. 

- Thời hạn hoàn thành và bàn giao công trình do chủ đầu tư đề ra. 

3.2. Tính toán khối lượng các công tác 

Khối lượng công tác xem chi tiết trong bảng tiên lượng công việc . 

Mã hiệu Tên công việc 

   Đơn       

vị 

Khối 

lượng 

 

Định mức  Nhu cầu 

Nhân 

công 

Thời 

gian 

(ngày) NC Máy NC Máy 
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Công Ca Công Ca   

  Công tác chuẩn bị Công           30 3 

  PHẦN NGẦM                  

AC.26221 

Thi công ép cọc - 

2máy 100m 37.08       74.16 

25 5 

AB.25312 Đào đất bằng máy  100m3 7.43   0.31   2.30 15 5 

AB.11432 

Đào móng bằng thủ 

công m3 425.58 0.77   327.07   

30 6 

AA.22211 Phá bê tông đầu cọc m3 7.42 2.02 1.05 14.98 7.79 20 3 

AF.11110 

Đổ bê tông lót móng, 

giằng m3 

28.93 

1.42   41.08   

30 1 

AF.61130 

G.C.L.D cốt thép đài, 

giằng, cổ cột  T 14.45 6.35   91.75   

40 4 

AF.82111 

GCLD cốp pha đài, 

giằng  100m2 

4.30 

28.71   123.45   

45 4 

AF.31120 

Đổ BT đài, giằng 

móng m3 137.56         

45 1 

AF.82111 GCLD cốp pha cổ cột  100m2 0.94 28.71   26.98   40 3 

AF.12210 Đổ BT  cổ cột m3 8.82         30 2 

  

Bảo dưỡng BT đài, 

giằng  móng, cổ cột Công           

2 3 

AF.82111 

Tháo dỡ cốp pha đài, 

giằng, cổ cột  100m2 5.24 9.57   50.14   

38 3 

AB.2112 

Lấp đất hố móng bằng 

máy + thủ công m3 

1,163.63 

0.67   779.60   

50 4 

AE.22210 xây móng gạch trên 

giằng móng m3 98.19 1.67   163.98   

50 3 

AB.66142 Đắp cát công trình 

bằng máy đầm cóc 100m3 

5.80 

4.64 2.32 26.90 13.45 

23 3 

  Công tác khác             20 33 

  Phần thân                 

  Tầng 1                 

AF.61431 

G.C.L.D cốt thép 

cột(h<4m) T 3.13 11.00   34.43   

18 4 

AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột 100m2 2.28 30.00   68.40   20 4 

AF22260 Đổ BT cột  m3 21.42 3.49   74.75   20 2 

AF.82111 

Tháo dỡ ván khuôn 

cột  100m2 2.28 10.00   23.00   

25 2 

AF.82311 

G.C.L.D cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 30.00   263.40   

45 6 

AF.61721 

G.C.L.D cốt thép dầm, 

sàn   T 11.20 10.00   112.00   

40 6 

AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 97.17         30 1 
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Bảo dưỡng BT cột, 

dầm, sàn Công           

2 3 

AF.82311 

Tháo dỡ cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 10.00   87.80   

15 6 

AE.22233 Xây tường m3 87.40 2.20   192.28   20 6 

AK.21223 

Trát trong, xà dầm và 

trần m2 1,328.90 0.20   265.78   

30 6 

AK.51280 Lát nền  m2 573.40 0.20   114.68   30 7 

  Công tác khác Công           25 27 

  Tầng 2                 

AF.61432 

G.C.L.D cốt thép 

cột(h<16m) T 3.13 11.00   34.43   

18 6 

AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột 100m2 2.28 30.00   68.40   20 4 

AF22260 Đổ BT cột  m3 21.42 3.49   74.75   20 2 

AF.82111 

Tháo dỡ ván khuôn 

cột  100m2 2.28 10.00   23.00   

25 2 

AF.82311 

G.C.L.D cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 30.00   263.40   

45 6 

AF.61721 

G.C.L.D cốt thép dầm, 

sàn   T 11.20 10.00   112.00   

40 6 

AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 97.17         30 1 

  

Bảo dưỡng BT cột, 

dầm, sàn Công           

2 3 

AF.82311 

Tháo dỡ cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 10.00   87.80   

15 6 

AE.22233 Xây tường m3 87.40 2.20   192.28   20 10 

AH.32111 Trát trong, xà dầm và 

trần m2 1,328.90 0.20   265.78   

30 9 

AK.21223 Lát nền  m2 573.40 0.20   114.68   20 4 

AK.51280 Công tác khác Công           50 13 

  Tầng 3                 

AF.61432 

G.C.L.D cốt thép 

cột(h<16m) T 3.13 11.00   34.43   

18 6 

AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột 100m2 2.28 30.00   68.40   20 4 

AF22260 Đổ BT cột  m3 21.42 3.49   74.75   20 2 

AF.82111 

Tháo dỡ ván khuôn 

cột  100m2 2.28 10.00   23.00   

25 2 

AF.82311 

G.C.L.D cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 30.00   263.40   

45 6 

AF.61721 

G.C.L.D cốt thép dầm, 

sàn   T 11.20 10.00   112.00   

40 6 

AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 97.17         30 1 

  Bảo dưỡng BT cột, Công           2. 3 



CHUNG CƯ NGUYỆT QUANG 

 

TRỊNH MẠNH DUY-LỚP XDL 901        GVHD: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN 185 

dầm, sàn 

AF.82311 

Tháo dỡ cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 10.00   87.80   

15 6 

AE.22233 Xây tường m3 87.40 2.20   192.28   20 10 

AK.21223 

Trát trong, xà dầm và 

trần m2 1,328.90 0.20   265.78   

30 9 

AK.51280 Lát nền  m2 573.40 0.20   114.68   20 6 

  Công tác khác Công           15 15 

  Tầng 4                 

AF.61432 

G.C.L.D cốt thép 

cột(h<16m)  T 2.20 11.00   22.00   

20 4 

AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột  100m2 1.76 30.00   52.80   17 3 

AF22260 Đổ BT cột  m3 14.28 3.49   50.00   25 2 

AF.82111 

Tháo dỡ ván khuôn 

cột  100m2 1.76 10.00   17.60   

10 2 

AF.82311 

G.C.L.D cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 30.00   263.40   

35 5 

AF.61721 

G.C.L.D cốt thép dầm, 

sàn   T 11.20 10.00   112.00   

20 4 

AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 97.17         19 1 

  

Bảo dưỡng BT cột, 

dầm, sàn Công           

2 3 

AF.82311 

Tháo dỡ cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 10.00   87.80   

20 6 

AE.22233 Xây tường m3 87.40 2,2   192.28   40 6 

AK.21223 

Trát trong, xà dầm và 

trần m2 1,328.90 0.20   265.78   

32 5 

AK.51280 Lát nền  m2 573.40 0.20   114.68   3 4 

  Công tác khác Công           25 10 

  Tầng 5                 

AF.61433 

G.C.L.D cốt thép 

cột(h<50m)  T 2.20 11.00   22.00   

40 5 

AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột  100m2 1.76 30.00   52.80   17 3 

AF22260 Đổ BT cột  m3 14.28 3.49   50.00   25 2 

AF.82111 

Tháo dỡ ván khuôn 

cột  100m2 1.76 10.00   17.60   

20 2 

AF.82311 

G.C.L.D cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 30.00   263.40   

35 5 

AF.61721 

G.C.L.D cốt thép dầm, 

sàn   T 11.20 10.00   112.00   

40 5 

AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 97.17         19 1 

  

Bảo dưỡng BT cột, 

dầm, sàn Công           

2 3 
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AF.82311 

Tháo dỡ cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 10.00   87.80   

15 6 

AE.22233 Xây tường m3 87.40 2,2   192.28   20 7 

AK.21223 

Trát trong, xà dầm và 

trần m2 1,328.90 0.20   265.78   

32 7 

AK.51280 Lát nền  m2 573.40 0.20   114.68   35 5 

  Công tác khác Công           20 8 

  Tầng 6                 

AF.61433 

G.C.L.D cốt thép 

cột(h<50m)  T 2.20 11.00   22.00   

30 3 

AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột  100m2 1.76 30.00   52.80   17 3 

AF22260 Đổ BT cột  m3 14.28 3.49   50.00   25 2 

AF.82111 

Tháo dỡ ván khuôn 

cột  100m2 1.76 10.00   17.60   

10 2 

AF.82311 

G.C.L.D cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 30.00   263.40   

30 4 

AF.61721 

G.C.L.D cốt thép dầm, 

sàn   T 11.20 10.00   112.00   

25 5 

AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 97.17         19 1 

  

Bảo dưỡng BT cột, 

dầm, sàn Công           

2 3 

AF.82311 

Tháo dỡ cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 10.00   87.80   

30 4 

AE.22233 Xây tường m3 87.40 2,2   192.28   30 6 

AK.21223 

Trát trong, xà dầm và 

trần m2 1,328.90 0.20   265.78   

32 6 

AK.51280 Lát nền  m2 573.40 0.20   114.68   35 4 

  Công tác khác Công           20 5 

  Tầng 7                 

AF.61433 

G.C.L.D cốt thép 

cột(h<50m)  T 2.20 11.00   22.00   

30 4 

AF.82111 G.C.L.D cốp pha cột  100m2 1.76 30.00   52.80   25 3 

AF22260 Đổ BT cột  m3 14.28 3.49   50.00   25 2 

AF.82111 

Tháo dỡ ván khuôn 

cột  100m2 1.76 10.00   17.60   

20 2 

AF.82311 

G.C.L.D cốp pha dầm, 

sàn 100m2 8.78 30.00   263.40   

30 3 

AF.61721 

G.C.L.D cốt thép dầm, 

sàn   T 11.20 10.00   112.00   

20 3 

AF.32120 Đổ BT dầm, sàn m3 97.17         19 1 

  

Bảo dưỡng BT cột, 

dầm, sàn Công           

2 3 

AF.82311 Tháo dỡ cốp pha dầm, 100m2 8.78 10.00   87.80   40 3 
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sàn 

AE.22233 Xây tường m3 87.40 2,2   192.28   30 4 

AK.21223 

Trát trong, xà dầm và 

trần m2 1,328.90 0.20   265.78   

40 4 

AK.51280 Lát nền  m2 573.40 0.20   114.68   35 4 

  Công tác khác Công           20 11 

  

                                      

Mái             

    

AE.22210 Xây tường thu hồi m3 20.26 1.90   69.40   20 2 

AL.61131 Lắp dựng xà gồ mái T 5.20 2.70   14.04   15 2 

AK.12222 Lợp tôn 100m2 10.26 4.50   46.17   5 2 

AK.54110 

Lát gạch chống nóng, 

chống thấm m2 643.40 0.20   128.68   

15 2 

  Công tác khác Công           30 11 

  Phần hoàn thiện                 

AK.21123 Trát ngoài toàn bộ  m2 2,987.38 0.20   597.47   40 10 

AK.84112 

Lăn sơn toàn bộ công 

trình m2 6,125.67 0.10   612.56   

40 10 

AH.32111 Lắp cửa toàn bộ m2 428.67 0.30   128.60   30 6 

  

Lắp đặt điện nước 

toàn bộ công trình công           

10 6 

  

Thu dọn VS bàn giao 

công trình  Công           

30 20 

 

3.3. Vạch tiến độ  

3.4. Đánh giá tiến độ 

- Nhân lực là dạng tài nguyên đặc biệt là không dự trữ được. Do đó cần phải 

sử dụng hợp lý trong suốt thời gian thi công. 

- Các hệ số đánh giá chất lượng của biểu đồ nhân lực  

Hệ số không điều hoà về sử dụng nhân công : (K1) 

max
1

tb

A 110
K 1,7 1,8

A 64
     

Atb = 11840
64

185
 (người) 

Trong đó : - Amax : Số công nhân cao nhất có mặt trên công trường (110người) 

        - Atb : Số công nhân trung bình trên công trường. 

        - S : Tổng số công lao động : (S = 11840 công) 

 - T : Tổng thời gian thi công (T = 185 ngày). 
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Hệ số phân bố lao động không đều : (K2) 

du
2

S 1252
K 0,11 0,2

S 11840
     

Trong đó : - Sdư : Lượng lao động dôi ra so với lượng lao động trung bình 

  - S :  Tổng số công lao động  

Sử dụng lao động hiệu quả, nhu cầu về phương tiện thi công, vật tư hợp lý, 

dây chuyền thi công nhịp nhàng. 
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 CHƯƠNG 4. AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

A. AN TOÀN LAO ĐỘNG 

1. An toàn lao động trong thi công đào đất 

1.1. Sự cố thường gặp khi công đào đất 

- Khi đào đất hố móng có rất nhiều sự cố xảy ra, vì vậy cần phải chú ý để có 

những biện pháp phòng ngừa, hoặc khi đã xảy ra sự cố cần nhanh chóng khắc 

phục để đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và để kịp tiến độ thi công. 

- Đang đào đất, gặp trời mưa làm cho đất bị sụt lở xuống đáy móng.Khi tạnh 

mưa nhanh chóng lấy hết chỗ đất sập xuống, lúc vét đất sập lở cần chữa lại 

20cm đáy hố đào so với cốt thiết kế. Khi bóc bỏ lớp đất chữa lại này (bằng 

thủ công) đến đâu phải tiến hành làm lớp lót móng bằng bê tông gạch vỡ 

ngay đến đó. 

- Có thể đóng ngay các lớp ván và chống thành vách sau khi dọn xong đất 

sập lở xuống móng. 

- Cần có biện pháp tiêu nước bề mặt để khi gặp mưa nước không chảy từ mặt 

xuống đáy hố đào. Cần làm rãnh ở mép hố đào để thu nước, phải có rãnh, con 

trạch quanh hố móng để tránh nước trên bề mặt chảy xuống hố đào. 

- Khi đào gặp đá "mồ côi nằm chìm" hoặc khối rắn nằm không hết đáy móng 

thì phải phá bỏ để thay vào bằng lớp cát pha đá dăm rồi đầm kỹ lại để cho 

nền chịu tải đều. 

- Đào phải vật ngầm như đường ống cấp thoát nước, dây cáp điện các loại: 

Cần nhanh chóng chuyển vị trí công tác để có giải pháp xử lý.Không được để 

kéo dài sự cố sẽ nguy hiểm cho vùng lân cận và ảnh hưởng tới tiến độ thi 

công.Nếu làm vỡ ống nước phải khoá van trước điểm làm vỡ để xử lý ngay. 

Làm đứt dây cáp phải báo cho đơn vị quản lý, đồng thời nhanh chóng sơ tán 

trước khi ngắt điện đầu nguồn. 

1.2. An toàn lao động trong thi công đào đất bằng máy 

- Trong thời gian máy hoạt động, cấm mọi người đi lại trên mái dốc tự nhiên, 

cũng như trong phạm vi hoạt động của máy, khu vực này phải có biển báo. 

Khi vận hành máy phải kiểm tra tình trạng máy, vị trí đặt máy, thiết bị an 

toàn phanh hãm, tín hiệu, âm thanh, cho máy chạy thử không tải. 
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- Không được thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu xúc đang mang tải hay 

đang quay gần. Cấm hãm phanh đột ngột. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng của dây cáp, không dùng dây cáp đã nối. 

- Trong mọi trường hợp khoảng cách giữa cabin máy và thành hố đào phải > 

1,5 m 

1.3. An toàn lao động trong khi thi công đào đất bằng thủ công 

- Phải trang bị đủ dụng cụ cho công nhân theo chế độ hiện hành.Cấm người 

đi lại trong phạm vi 2m tính từ móng để tránh tình trạng rơi xuống hố 

- Đào đất hố móng sau mỗi trận mưa phải rắc cát vào bậc than lên xuống 

tránh trượt ngã 

- Cấm bố trí người làm việc trên miệng hố trong khi đang có việc ở bên dưới 

hố đào trong cùng một khoang mà đất có thể rơi, lở xuống người bên dưới 

2. An toàn lao động trong công tác bê tông và cốt thép 

2.1. An toàn lao độg trong công tác bê tông 

- Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt 

coffa, cốt thép, dàn giáo, sàn công tác, đường vận chuyển. Chỉ được tiến 

hành đổ sau khi đã có văn bản xác nhận. 

- Lối qua lại dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và biến cấm. 

Trường hợp bắt buộc có người qua lại cần làm những tấm che ở phía trên lối 

qua lại đó. 

- Cấm người không có nhiệm vụ đứng ở sàn rót vữa bê tông. Công nhân làm 

nhiệm vụ định hướng, điều chỉnh máy, vòi bơm đổ bê tông phải có găng, 

ủng. 

Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần: 

+ Nối đất với vỏ đầm rung 

+ Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của đầm 

+ Làm sạch đầm rung, lau khô và quấn dây dẫn khi làm việc 

+ Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30-35 phút. 

+ Công nhân vận hành máy phải được trang bị ủng cao su cách điện và các 

phương tiện bảo vệ cá nhân khác. 

+ An toàn lao động khi bảo dưỡng bê tông 
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- Khi bảo dưỡng bê tông phải dùng dàn giáo, không được đứng lên các cột 

chống hoặc cạnh ván khuôn, không được dùng thang tựa vào các bộ phận kết 

cấu bê tông đang bảo dưỡng. 

- Bảo dưỡng bê tông về ban đêm hoặc những bộ phận kết cấu bị che khuất 

phải có đèn chiếu sáng. 

2.2. An toàn lao động trong công tác cốt thép 

- Gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào 

chắn và biển báo 

- Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải có biện 

pháp ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3m 

Bàn gia công cốt thép phải được cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt 

thép có công nhân làm việc ở hai giá thì ở giữa phải có lưới thép bảo vệ cao 

ít nhất là 1,0 m. Cốt thép đã làm xong phải để đúng chỗ quy định 

- Khi nắn thẳng thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn 

trước khi mở máy, hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộn. 

- Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo 

vệ cá nhân cho công nhân 

- Không dùng kéo tay khi cắt các thanh thép thành các mẫu ngắn hơn 30cm. 

- Khi dựng lắp cốt thép gần đường dây dẫn điện phải cắt điện, trường hợp 

không cắt được điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép và chạm vào dây 

điện 

3. An toàn lao động trong công tác thi công ván khuôn cây chống 

- Ván khuôn dùng để đỡ kết cấu bê tông phải được chế tạo và lắp dựng theo 

đúng yêu cầu trong thiết kế thi công đã được duyệt. 

- Ván khuôn ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp và khi 

cẩu lắp phải tránh va chạm vào các bộ kết cấu đã lắp trước. 

- Không được để trên ván khuôn những thiết bị vật liệu không có trong thiết 

kế, kể cả không cho những người không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê 

tông đứng trên ván khuôn. 

- Cấm đặt và chất xếp các tấm ván khuôn các bộ phận của ván khuôn lên 

chiếu nghỉ cầu thang, lên ban công, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép 

ngoài của công trình. Khi chưa giằng kéo chúng. 
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- Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra ván khuôn, nên 

có hư hỏng phải sửa chữa ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn, biển 

báo. 

+ An toàn lao động khi tháo dỡ ván khuôn  

- Chỉ được tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đã đạt cường độ qui định theo 

hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật thi công. 

- Khi tháo dỡ ván khuôn phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề 

phòng ván khuôn rơi, hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. Nơi tháo ván 

khuôn phải có rào ngăn và biển báo. 

- Trước khi tháo ván khuôn phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị 

đất trên các bộ phận công trình sắp tháo ván khuôn. 

- Sau khi tháo ván khuôn phải che chắn các lỗ hổng của công trình không 

được để ván khuôn đã tháo lên sàn công tác hoặc ném ván khuôn từ trên 

xuống, ván khuôn sau khi tháo phải được để vào nơi qui định. 

- Tháo dỡ ván khuôn đối với những khoảng đổ bê tông cốt thép có khẩu độ 

lớn phải thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời 

+ An toàn lao động khi lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo: 

- Khe hở giữa sàn công tác và tường công trình >0,05 m khi xây và 0,2 m khi 

trát. 

- Khi dàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất 2 sàn công tác: Sàn làm việc bên 

trên, sàn bảo vệ bên dưới. 

- Khi dàn giáo cao hơn 12 m phải làm cầu thang. Độ dốc của cầu thang < 60o 

Lổ hổng ở sàn công tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ ở 3 phía 

- Thường xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận kết cấu của dàn giáo, giá đỡ, để 

kịp thời phát hiện tình trạng hư hỏng của dàn giáo để có biện pháp sửa chữa 

kịp thời 

- Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm người qua lại. Cấm tháo 

dỡ dàn giáo bằng cách giật đổ 

- Không dựng lắp, tháo dỡ hoặc làm việc trên dàn giáo và khi trời mưa to, 

giông bão hoặc gió cấp 5 trở lên 

4. An toàn lao động trong công tác điện máy 
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- Không được sử dụng vận thăng để vận chuyển người lên xuống,trước khi 

vận chuyển vật liệu thì kiểm tra dây cáp của máy.Khi sử dụng tời điện thì cần 

nối dây tiếp địa cho tời 

- Đối với thợ hàn phải có trình độ chuyên môn cao, trước khi bắt đầu công 

tác hàn phải kiểm tra hiệu chỉnh các thiết bị hàn điện, thiết bị tiếp địa và kết 

cấu cũng như độ bền chắc cách điện 

- Đề phòng , tiếp xúc va chạm các bộ phận mang điện, bảo đảm cách điện tốt, 

phải bao che và ngăn cách các bộ phận mang điện. 

- Hạn chế giảm các công việc trên cao, ứng dụng các thiết bị treo buộc có 

khoá bán tự động để tháo dỡ kết cấu ra khỏi móc cẩu nhanh chóng công nhân 

có thể đứng ở dưới đất 

5. Phòng chống cháy nổ 

- Làm các hệ thống chống sét cho dàn giáo kim loại và các công trình cao, 

các công trình đứng độc lập 

- Đề phòng, tiếp xúc va chạm các bộ phận mang điện, bảo đảm cách điện tốt, 

phải bao che và ngăn cách các bộ phận mang điện. 

- Hệ thống điện công trường phải đảm bảo an toàn, hạ ngầm tối đa, dây dẫn 

phảI đảm bảo tải tránh hiện tượng quá tải dẫn dến chập cháy. 

- Hạn chế tập trung các vật liệu dễ cháy nổ tại các khu vực có nguy cơ cháy 

nổ cao. 

- Trang bị hệ thống phòng cháy và chữa cháy tại chỗ như bình bọt, cát, nước 

tại công trường 

-Tập huấn cho ban chỉ huy công trường, và công nhân trên công trường công 

tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ và phương án thoát hiểm thoát nạn khi sự 

cố xảy ra. 

- Trên mặt bằng chỉ rõ hướng gió, các đường qua lại của xe vận chuyển vật 

liệu, các biện pháp thoát người khi có sự cố xảy ra, cavs nguồn nước chữa 

cháy. 

6. An toàn trong thiết kế tổ chức thi công 

- Cần phải thiết kế các giải pháp  an toàn trong thiết kế tổ chức thi công để 

ngăn chặn các trường hợp tai nạn có thể xảy ra  và đưa các biện pháp thi 

công tối ưu , đặt vấn đề đảm bảo an toàn lao động lên hàng đầu 
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- Tác động của môi trường lưu động 

- Đảm bảo trình tự và thời gian thi công, đảm bảo sự nhịp nhàn giữa các tổ 

đội tránh chồng chéo gây trở ngại lẫn nhau gây mất an toàn trong lao động. 

- Cần phải có rào chắn và các vùng nguy hiểm, biến thế, kho vật liệu dễ cháy, 

dễ nổ, khu vực xung quanh dàn giáo, gần cần trục. 

- Trên mặt bằng chỉ rõ hướng gió, các đường qua lại của xe vận chuyển vật 

liệu, các biện pháp thoát người khi có sự cố xảy ra, cavs nguồn nước chữa 

cháy… 

- Những nơi nhà kho phải bố trí ở những nơi bằng phẳng, thoát nước tốt để 

đảm bảo độ ổn định kho các vật liệu xếp chồng , đống, phải xếp sắp đúng 

quy cách tránh xô đổ bất ngờ gây tai nạn. 

- Làm các hệ thống chống sét cho dàn giáo kim loại và các công trình cao, 

các công trình đứng độc lập. 

- Hạn chế giảm các công việc trên cao, ứng dụng các thiết bị treo buộc có 

khoá bán tự động để tháo dỡ kết cấu ra khỏi móc cẩu nhanh chóng công nhân 

có thể đứng ở dưới đất. 

B. MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

1. Giải pháp hạn chế tiếng ồn 

Các biện pháp chống ồn phảI được đặt ra từ khi thiết kế công nghệ và thiết 

bị, thiết kế mặt bằng nhà xưởng, ..vv 

a) Giảm ồn từ nguồn tạo ồn 

- Làm giảm cường độ tiếng ồn phát ra của máy móc và động cơ bằng nhiều 

biện pháp kỹ thuật. 

- Sử dụng biện pháp kiến trúc quy hoạch để chống ồn bằng cách thiết kế các 

công đoạn sàn xuất gây ồn, độc hại hợp khối với nhau và tổ hợp riêng biệt, 

đảm bảo khoảng cách với các công trình bên cạnh theo tiêu chuẩn vệ sinh. 

Quy hoạch hợp lý các nhà xưởng có thể hạn chế được sự lan chuyền của âm, 

giảm được số lượng công nhân chịu tác động ồn. 

b) Cách âm 

Có thể làm giảm mức độ lan truyền trong không khí bằng cách dùng tường 

ngăn, sàn vỏ, cách âm. Làm cách âm các phòng với nguồn ồn và sử dụng các 

biện pháp giảm âm như : Bố trí các khu vực sản xuất phát nhiều tiếng ồn ở 
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cuối gió, trồng cây xanh xung quanh để chống ồn. Xây tường xung quanh 

cách âm bằng gạch rỗng và nhiều lớp hoặc dùng các bức vách lắp kín, cửa 

kín. 

c) Hấp thụ âm:đó là sử dụng các vật liệu, kết cấu hấp thụ năng lượng giao 

động âm. ốp trần, tường bằng vật liệu hút âm. 

d) Sử dụng các dụng cụ phòng hộ cá nhân: Sử dụng các công cụ bảo hộ 

lao động như khẩu trang, kính mắt, bông nút tai vv.. 

2. Giải pháp hạn chế bụi và ô nhiễm môi trường xung quanh: 

- Bao che công trường bằng hệ thống giáo đứng kết hợp với hệ thống lưới 

ngăn cách công trình với khu vực lân cận, nhằm đảm bảo vệ sinh công 

nghiệp trong suốt thời gian thi công. 

- Đất và phế thải vận chuyển bằng xe chuyên dụng có che đậy cẩn thận, đảm 

bảo quy định của thành phố về vệ sinh môi trường. 

- Bao kín thiết bị và dây chuyền sản xuất phát sinh bụi như máy mài, máy 

cưa, máy nghiền… 

- Phun nước tưới ẩm các loại vật liệu trong quá trình thi công phát sinh nhiều 

bụi 

- Che đậy kín các bộ phận máy phát sinh nhiều bụi bằng vỏ  che từ đó dặt hệ 

thống thu gom sử lý bụi. 

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân trên công 

trường. 

- Trên đây là những yêu cầu của quy phạm an toàn trong xây dựng. Khi thi 

công các công trình cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trên. 

 


